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ĐỊA LÍ VIỆT NAMu„ss+e 


ĐỊA LÍ DÂN C 


Bài 1 
CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 
Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn 


kết, các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. 


1. bÁP DẦN TỘC Ử VIỆT NAM 


Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, gắn bó với nhau trong suốt quá 
trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi đần tộc có những nét văn hoá riêng, thể 
hiện trong ngôn ngữ. trang phục, quẩn eư, phong tục, tập quản... làm cho nền 
văn hoá Việt Nam thêm phong phú. giàu bản sắc. 


Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt (Kinh) có số dân đồng 
nhất, chiểm khoảng 86% dân số cả nước. Đây là dân tộc có nhiễu kinh nghiệm 
trong thầm canh lúa nước, có các nghề thủ công đạt mức độ tỉnh xảo. Người 
Việt là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 
dịch vụ, khoa học kĩ thuật 


_ 
|Em Các dân lộc ít người 


Hình 1.1. Biểu đổ cơ cấu dân tộc của nước ta năm 1999 (3) 


Các dân tộc ít người có số dân và trình độ phát triển kinh tể khác nhau. 
Mỗẫi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong một số lĩnh vực như trồng cảy công 
nghiệp, cây ăn quả, chăn nuồi, làm nghề thủ công. Các hoạt động công nghiệp, 
dịch vụ, văn hoá, khoa học kĩ thuật.... của nước ta đều có sự tham gia của các 
dân tộc Ít người 


Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiều biểu của các đán tộc ít người mà 
em biết 


Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam. Đa sổ kiểu bảo có lòng yêu nước, đang gián tiếp hoặc trực 
tiếp góp phần xây dựng đất nước. 


Hình 1.2. Lớp học vùng cao 


II. PHÂN Bố CÁC DÂN TỘC 
1. Dân tộc Việt (Kinh) 
Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cha biết đân tóc V iệt (Kinh) phâm bố chủ vếu ở đâu. 


Người Việt phân bổ rộng khắp cả nước song tập trung hơn ở các vùng đồng 
bằng, trung du và đuyên hải. 


2. Các dân tộc ít người 


ụ ở đâu, 


Du vào vốn hiểu biết, hãy cho biết các dân tậc ít người phân bố chủ y‹ 
Các dân tộc ít người chiểm 13,8% đân số, phân bổ chủ yếu ở miễn nú 

trung du. Dây là vùng thượng nguồn của các dòng sông, có tiễm năng lớn 

nguyên thiên nhiên vả có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. 


ï và 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ là địa bản cư trú đan xen của trên 30 dân tộc. 
Ở vùng thấp, người Tày, Nùng sống tập trung đông ở tả ngạn sông Hồng ; người 
Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến söng Cả, Người Dao sinh sống 
chủ yếu ở các sườn núi từ 700 ~ 1000 m. Trên các vùng núi cao là địa bản cư trú 
của người Mông. 


Khu vực Trường Sơn ~ Tây Nguyên có trên 20 dân tộc Ít người. Các dân tộc 
ở đây cư trú thành vùng khá rõ rệt, người Ê-đê ở Đắk Lắk, người Giaxai ở 
Kon Tum và Gia Lai, người Cơ-ho chủ yếu ở Lâm Đồng, 


Các tỉnh cực Nam Trung Bô và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ-me cư 
trú thành từng dải hoặc xen kẽ với người Việt. Người Hoa tập trung chủ yếu ở 
các đồ thị, nhất là ở Thành phố Hồ Chỉ Minh. 


Hiện nay, phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít người 
từ miễn núi phia Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ cuộc vận dộng định 
canh, định cư gắn với xoá đói giảm nghèo mà tình trạng du canh, du cư của 
một sổ dân tộc vùng cao đã được hạn chế, đời sống các dân tộc được nâng. 
lên, môi trường được cải thiện. 


Nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc Việt (Kinh) có số dân đông 
nhất, sống chủ yếu ở đổng bằng, trung du và ven biển. Miền 
nứi và oao nguyên là địa bàn cư trú chính của ác dân tộc ít 
người. Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc thể hiện trong ngôn 
ngữ, trang phục, phong tục, tập quán,... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nước fa cỏ bao nhiêu dân tộc ? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể 
hiện ở những mặt nào ? Cho ví dụ. 
2. Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước la. 
3. Dựa vào bảng thống kô dưới đây, hãy cho biết : 
Em thuộc dân tộc nào ? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng 


các dân lộc Việt Nam ? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân lộc em ? Hãy kể một số. 
nẽi văn hoa tiêu biểu của dân tộc em. 


Bảng 1.1. Số dân phân theo thành phấn dân lộc (sắp xếp theo số dân) ở 
Việt Nam năm 1999 (đơn vị : nghìn người) 


STT| Dântộc | §ödân STT, Dântệc Dântộc — Số dân 
1 | Kinh 657967 19 | Ra-glal 96/9 37, Kháng 104 
2 | Tây 1477,5 20 | Mnông 925 38 | Phù Lá s0 
3 | Thái 18287 21 | Thổ E84 j 38 | LaHỦ s8 
4 | Mường 11875 22 | Xiêng E88 ¡40 | LaHa Sử 
5 | Khdme 10552, 23 | Khdzmú 585 ¡41 .| PàThẻn s8 
6 | Hoa 8824 24 | BmrVânKiếu | 556 42 | Lự s0 
7 | Nùng 8564 25 | Cơáu 50/5 43 | Ngái 48 
8 | Mông 7876, 28 | Giấy 49.1 44. Chứt 4g 
9 | Dao 680,6 - 27 | Tài 360/45 | LõLõ 3g 
30 |  Giaral S76 28 | Ma 383 (46 | Mảng 27 
11 É-để 2703. 29. GiảTrêng 302 (47 | CøLao 1,9 
12 | Bang 1745 30 Co 218 48 BỔY t9 
43 | SảnChay | 1473 31 | Chơo 228.48 | Cổng tử 
44 | Chăm 1329 32 | Xihamun 180 50 SiLa n& 
45 | Cơho 1287. 33 | HàNhi 175 (51, PuPéo 07 
16 |  Xơăng 1271. 34 | Chuau 150 52, Rơmăm 04 
17 | SânDiu 120/2 35 Lào 116 (53 Brậu 03 
18 | Hrê TI31 36 | LaChí 108 54 | Ơdu 03 


Bài 2 
DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ 
Việt Nam là nước đông dân, có cơ cấu dân số trẻ. Nhớ thực hiện tốt 


công tác kế hoạch hoả gia đỉnh nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số 
có xu hướng giảm và cơ cấu dân số đang có sự thay đổi. 


I. SỐ BÂN 


Năm 2002, số dân nước ta là 79.7 triệu người. Về diện tích, lãnh thổ nước ta 
đứng thứ 5§ trên thế giới, còn về số dân nước ta đứng thứ 14 trên thể giới. 


II. 6IA TÃN6 DÂN SỐ 


Quan xát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì so 
tỉ lệ gia tang tự nhiên của đản xố giảm nhưng xố dân vấn tăng nhanh 2 


IƠN HƠI 955 T76 916 H79 m 1099 2001 - Nam 


HE bas@uneø) -e— Tiegaengunien 


Hình 2.1, Biểu đố biến dồi dân số của nước ta 


Hiện tượng “bùng nổ dân số” ở nước ta bắt đấu từ cuối những năm 50 và 
chấm dứt vào trong nhũng năm cuối thể kỉ XX, 


Hiện nay, dân số Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương 
đổi thấp. Điều đó khẳng định những thành tựu to lớn của công tác dân số, kể 
hoạch hoá gia đình ở nước ta. Tuy vậy, mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm 
khoảng một triệu người. 


Dân số đồng và tăng nhanh đã gây rà những hậu quả gì ? 
Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng diân số tự nhiên Ở nước ta 


Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân sổ còn có sự khác nhau giữa các vùng 
Ở thành thị và các khu công nghiệp, tỉ lệ tăng tự nhiễn của dân sổ thấp hơn 
nhiều so với ở nông thôn, miễn núi. 


Bảng 2.1. TỈ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng, năm 1999 (%) 


TT) TỈlệ gia tăng tự nhiên 
GieVNe k_ cạn số 

Cả nước 1,43 
~ Thành thị 1412 
~ Nông thôn 1,82 

~ TRing du và miễn núi Bắc Bộ 
+ Tây Bắc 2.19 
+ Đông Bắc 1,20 
~ Đồng bằng sông Hồng 1⁄1 
~ Bắc Trung Bộ 147 
~ Duyên hãi Nam Trung Bộ 1,46 
- Tây Nguyên 21 
~ Đông Nam Bộ 1A7 
~ Đồng bằng sông Cửu Long 1,A9 


Dựa vào bảng 2.1, hãy xúc định các vùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số. 
cao nhất, thấp nhấi; các vùng lãnh thể có lỉ lệ gia tăng tự nhiên của dũn sổ cao 
hơn trung bình cá nước 


III. tứ CẤU DÂN Số 


Do tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao trong một thời gian dài nên nước ta 
có cơ cẩu dân sổ trẻ 


Bảng 22. Cơ cấu dân số theo giới tính và nhóm tuổi ở. Việt Nam (%) 


Năm 4979 Năm 1989 Năm 1999 
Nhóm tIỔI - Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 
0-14 j 218 207 20/1 18, 174 1641 
16-59 | 238 286 258 28,2 284 30,0 
60 tở lên 249 22 3,0 42 34 47 
Tống số 48,5 518 48,7 513 492 50,8 


Da vào bảng 2.2, hấy: nhận xét : 
~ Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 ~ 1999. 
~ Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 ~ 1999. 
Dân số ở nhóm tuổi (l ~ 14 chiểm tỉ lệ cao đặt ra những vấn để cấp bách về 
văn hoá, y tỂ, giáo dục, giải quyết việc làm cho số công đân tương lai này. 


Ở nước giới tính (số nam so với 100 nữ) của dân số đang thay đối 
Tác động của chiến tranh kéo dài làm cho tỉ sổ giới tính mất cân đổi (năm 
1979 là 94.2). Cuộc sống hỏa bình đang kéo tỉ sổ giới tỉnh tiến tới cân bằng. 
hơn (tử 94,9 năm 1989 lên 96,9 năm 1999) 


Tỉ số giới tính ở một địa phương còn chịu ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng. 
chuyển eư. Tỉ số nảy thường thấp ở nơi có các luổng xuất cư và cao ở nơi có các 
uống nhập cư. Tỉ số giới tính thấp nhất là ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nơi 
liên tục nhiều năm có các luồng di đân nông nghiệp tới các địa phương Trung du 
và miển núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Một số tỉnh thuộc 
Tây Nguyên và các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước do có tỉ lệ nhập cư cao nên tỉ 
số giới tính cao rõ rệt 


Việt Nam là một quốc gia đông dân. 


Từ cuối những năm 50 của thế kỉ XX, nước ta bắt đầu có hiện 
tượng *bùng nổ dân số”. Nhở thực hiện tốt chính sách dân số, 
kế hoạch hoá gia đỉnh nẽn tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân sổ cố. 
xu hướng giảm. 


Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi, 
tỉ lệ trẻ em giảm xuống, lệ người trong độ tuổi lao động và trên 
độ tuổi lao động tầng lên. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Dựa vảo hình 2.1, hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta. 
8. Phân tích ÿ nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tàng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ 
cấu dân sổ nưc ta. 
3. Dựa vào bảng số liệu dưới đây : 
Bảng 2.3, Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979 - 1989 (%o) 


——— Năm 
Tỉaut —Năm _ 1979. 1988. 
Tỉ suất sinh: 325 199 
TỈ suất tử 72 58 


~ Tĩnh t lệ (%4) gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm và nêu nhận xét. 
~ Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tâng tự nhiên của dân số ở nước ta thời kỉ 
1979 ~ 1999. 


Bài 3 
PHÂN BỐỔ DÂNCƯ _. 
VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 


Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và đô thị, thưa thớt ở 
miền núi. Ở từng nơi, người dân lựa chọn loại hình quần cư phù hợp 
với điểu kiện sống và hoạt động sản xuất của mình, tạo nên sự đa. 
dạng về hình thức quần cư ở nước ta 


1. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ 
Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân sổ cao trên thể giới 
Cùng với sự tăng dân số, mật độ dân số của nước ta cũng ngảy một tăng. 
Năm 1989, mật độ đân sổ nước ta là 195 người/km”. Đến năm 2003, mật độ dân 
số đã là 246 người/kmÊ (mật độ dân số thế giới là 47 người/km”). 


Quan sắt hình 3.1, bây cho biết dân cư tập trung đồng đúc ở những vùng nào 
Thưa thớt ở những 
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Hình 3.1, Lược đổ phân bố đán cứ và đô thí Việt Nam, năm 1999. 


ñ 


Do có nhiều thuận lợi về điều kiện sống nên vùng đồng bằng, ven biển 
và các đô thị có mật độ dân số rất cao. Nãm 2003, mật độ dân số ở Đồng 
bằng sông lỏng là 1192 người/km, Thảnh phố Hồ Chỉ Minh là 2664 
người/ku, Hà Nội là 2830 ngườikr 


Trong phân bổ dân cư cũng có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. 
Khoảng 74% dân số sinh sống ở nông thôn, 26% dân số sống ở thành thị 
(năm 2003). 


II. 0ÁC L0ẠI HÌNH QUẨN CƯ 


1. Quần cư nông thôn 


Ở nông thôn, người đân thường sống tập trung thành các điểm dân cư với quy 
mô dân sổ khác nhau. Các điểm dân cư có tên gọi khác nhau tuỳ theo dân tộc và 
địa bàn cư trú như làng, ấp (người Kinh), bản (người Tây, Thái, Mường....), buôn, 
plây (các dân tộc ở Trường Sơn, Tây Nguyên), phum, sóc (người Khơme). Do 
hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, phụ thuộc vào đất đai mà các điểm. 
dân cư nông thôn thường được phần bổ trải rộng theo lãnh thổ. 


Củng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp ở nông thôn, 
diện mạo làng quê đang có nhiễu thay đổi. T¡ lệ người không làm nông nghiệp 
ở nông thôn ngày cảng tăng. 


Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết. 


2. Quần cư thành thị 


„ Các đồ thị, nhất là các đô thị lớn của nước ta Ẵ số tất cao, 
Ở nhiều đồ thị, kiểu “nhà ống” san sát nhau khá phổ biến. Õ các thành phổ lớn, 
những chung cư cao tầng đang được xây dựng ngảy càng nhiều. Ngoài ra, còn 
có kiểu nhà biệt thự, nhà vườn... 


Nhìn chung, các đô thị của nước ta đều có nhiều chức năng. Các thành phổ 
là những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kĩ thuật quan trọng, 


Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét 
Giải thích. 


w phân bố các đô thị của nước ta 
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Bảng 3.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị nước ta, thời kỉ 1385 -2003 


THẺ TA NHM  qggg - 1990 | 1995 2000 - 2003 


Tiêu chí. TC Si 


Số dân thành thị (nghìn người)_| 11380,0 | 12880,3 | 14938,1. 18771,920889,5 


TỈ lệ dân thành thị (%) 1897 | 1951 | 20/75 24.18 | 25,80 


Dựa vào bảng 3.1, hãy : 
~ Nhận vết về sở dân thành thị và tỉ lệ cân thành thị của nước tơ. 


~ Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở 
nước la nhưự thế mào 


Quá trình đồ thị hoá thể hiện ở việc mở rộng quy mỏ các thành phố và sự lan 
toả lối sống thành thị vẻ các vùng nông thôn. So với nhiều nước trên thế giới, 
nước ta còn ở trình độ đô thị hoá thấp. Phẩn lớn các đồ thị nước ta thuộc loại 
vừa và nhỏ 


Hãy lấy ví dụ mình hoạ về việc mở rộng quy mô các thành phố. 


Nước ta có mật độ dân số cao. Dân cư lập trung đông đúc ở 
đồng bằng, ven biển và các đồ thị ; miền núi dân cư thưa thớt. 
Phần lớn dân cư nước ta sống ở nông thôn. 

Các đô thị của nước ta phần lớn có quy mô vừa và nhỏ, phân bố. 
tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Quá trình đồ thị hoá ở 
nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng cao. Tuy nhiên, trình 
độ đô thị hoá còn thấp. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bổ dân cư của nước ta. 


Ð. Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta. 


3 Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xói về sự phân bố dân cư và sự thay đối mật độ 
dân số ở các vùng của nước ta. 


Bảng 3.2. Mật độ dân số của các vùng lãnh thổ (người/km?) 


Các vùng — 1989 2003 
Cả nước 195 246 
~ Trung du và miền núi Bắc Bộ 103 118 
+ Tây Bắc 67 
+ Đông Bắc 141 
- Đồng bằng sông Hồng T8A 1182 
- Bắc Trung Bộ 167 202 
~ Duyên hải Nam Trung Bội 148 194 
~ Tây Nguyên 45 84 
~ Đông Nam Bộ 383 476 
~ Đổng bằng sông Cửu Long 359 425 
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Bài 4 
LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. 
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 


Nước ta có lực lượng lao động đông đảo. Trong thời gian qua, nước ta 
đã cõ nhiều cố gắng giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân. 


1. NGUĨN LA0 BỘNG VÀ SỬ DỤNE LA0 ĐỘNG 


1. Nguồn lao động 


Nguồn lao động của nước ta dổi dào vả tăng nhanh, Bình quân mí 
ta có thêm hơn một triệu lao động. 


Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, 
ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoz học kĩ thuật. Chất lượng. 
nguồn lao động đang được nâng cao. 


[—1 man EH azøx¿o 
Mr Mhön qua 
¬- mm 


Hình 4.1. Biểu đổ o cấu lục lượng lao động phân theo thành thị, 
nông thôn và theo đảo lạ, năm 2003 (%) 


Đựu vào hình 4.1, hấy 

~ Nhận xét về cơ cấm lực lượng lao động gia thành thị và nông thôn. Giải thích 
nguyên nhi 
— Nhận xét về chải lượng của lực lượng lao động ở nước tá. Để nâng cao chất 
lượng lực lượng lao động củn có những giải pháp dì ? 


Tuy nhiên, người lao động nước ta còn có hạn chế vẻ thể lực và trình độ 
chuyên môn, điều đó cũng gáy khó khăn cho việc sử dụng lao động. 
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2. 
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Sứ dụng lao động 

Củng với quá trình đổi mới nền kính tế - xã hội của đất nước, số lao động 
cỏ việc lâm ngảy cảng tăng. Trong giai đoạn 1991- 2003, số lao động hoạt động. 
trong ngành kinh tế tăng từ 30.1 triệu người lên 41.3 triệu người. Cơ cẩu sử 
dụng lao động trong các ngành kinh tế đang thay đổi theo hướng tích cực. 


=1...) 
EEHuuee sen 
m:‹. 


Xăm 1989 Năm 2003 
Hình 4.2. Biểu đổ cơ cấu sử dụng lao động thoo ngành năm 1989 và 209 (%) 


Ouan sắt hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động 
theo ngành ở nước ta 


VẤN ĐỂ VIỆC LÀM 


Nguồn lao động dổi dào trong điều kiện nền kinh tể chưa phát triển đã tạo 
nên sức ép rất lớn đối với vấn đề giải quyết việc lảm ở nước ta hiện nay. 

Do đặc điểm mùa vụ của sân xuất nông nghiệp và sự phát triển ngành nghề 
ở nông thôn còn hạn chế nên tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng của khu 
vực nông thôn. Năm 2003, lệ thời gian làm việc được sử dụng của lao động 
ở nông thôn nước tà là 77,7%. 


Tỉ lệ thất nghiệp của khu vực hình thị cá nước tương đối cao. khoảng 6% 


vấn để việc làm, theo em cán phải có những giải pháp nào ? 


CHẤT LƯỢNE CUỘP SŨNE 


“Trong thỏi gian qua, đời sống người dân Việt Nam đã và đang được cái thiện 
(về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, phúc lợi xã hội...). Thảnh tựu đáng kể trong 
việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta là tỉ lệ người lớn biết chữ 
đạt 90,3% (năm 1999), Mức thu nhập bình quần trên đầu người gia tăng. Người 
dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn. Năm 1999, tuổi thọ bình 
quân của nam giới là 67,4 và của nữ giới là 74, Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng 
của trẻ em ngày càng giảm, nhiều địch bệnh đã bị đổy lùi 


Hình 4.3, 
Cấp phát màn 
chống muỗi cho 
đồng bảo Knd.mu 


s 


Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống của dân cư côn chênh lệch giữa các vùng, 
giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp đân cư trong xã hội. Nâng cao. 
chất lượng cuộc sống của người dân trên mọi miền đất nước là nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển con người của thởi kì công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. 


Nước ta có nguồn lao động dồi dào, đó là điều kiện thuận lợi để 
phát triển kinh tẾ, nhưng đồng thởi cũng gây sức ép lớn đến vấn 
để giải quyết việc làm. 


Cơ cấu sử dụng lao động của nước ta đang được thay đổi. 
Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tại sao giải quyết việc làm dang là vẫn đề xã hội gay gắt ö nước ta ? 


Ð. Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc. 
sống của người dân 2 


3. Dựa vào bằng số liệu dưới đây, nêu nhận xét vồ sự thay đổi trong sử dụng lao 
động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ÿ nghĩa của sư thay đổi đỏ. 


Bảng &.]. Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế (%) 


Thành phẩn — 


1985 ( 1990 , 1996 2002. 


Khu vực Nhà nước 160 | 113 90 96 
Các khu vực kinh tế khác. 850 j 887 | 910 | 904 
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Bài 5. Thực hành 


PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ 
NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 


„ Quan sắt tháp dân số năm 1989 và năm 1999, 


Cài 
(116343110 0113343618. 9Í276343210 012345617 
Năm 1989 Năm 1999 
 Yhúm tuổi 0.14 EE Nhón trôi 15.59 I Nhóm tuổi trên 60 


Hình 8.1, Tháp dân số Việt Nam nâm 1989 và năm 1909 


Hãy phân tích và so sánh hai tháp đân số về các mặt 
~ Hình dạng của tháp. 
~ Cơ cấu dân số theo độ tuổi. 
~ Tỉ lệ đân sổ phụ thuộc. 

2. Từ những phân tích và so sảnh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu 
dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhãn. 

3, Cơ cấu dân sổ theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát 
triển kinh tế - xã hội ? Chúng ta cẩn phải có những biện pháp nào để tử 
bước khắc phục những khó khăn nảy ? 


ĐỊA LÍ KINH TẾ 


Bài 6 
SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 


Nền kinh tế nước ta đã trải qua quả trình phát triển lâu dài và nhiều khó. 
khăn. Từ năm 1886 nước ta bắt đầu công cuộc Đổi mới. Cơ cấu kinh tế 
đang chuyển địch ngày càng rõ nét theo hướng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá. Nền kinh tế đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng đứng trước 
nhiều thách thức. 


1. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRƯỚC THỦI KÌ ĐỔI MI 


Nền kinh tể nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liễn với quá 
trình dựng nước và giữ nước. 


Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dem lại độc lập cho đất nước, tự do 
cho nhân dân. Tiếp sau đó là chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946 - 1954). 


Đất nước bị chia cắt từ năm 1954 đến tận ngày giải phóng miễn Nam 
30 ~ 4 - 1975. Trong suốt thời gian đó, miễn Bắc vừa kiên cường chống chiến 
tranh phá hoại của để quốc Mĩ, vừa xây đựng chủ nghĩa xã hôi và chỉ viện cho 
tiến tuyển lớn miễn Nam. Miễn Nam dưới chế độ của chính quyền Sài Gòn, nên 
kinh tế chỉ tập trung phát triển ở một sổ thành phổ lớn như Sải Gòn. Đà Nẵng.. 
chủ yếu phục vụ chiến tranh. 


Đất nước thống nhất. cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Cho dến những năm 
cuối thập ki 80 của thể kỉ XX, đo gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta bị 
rơi vào khủng hoàng kéo dải, với tỉnh trạng lạm phát cao, sản xuất bị đình 
trệ, lạc hậu. 


II. NÊN KINH TẾ NƯỚC TA TRŨNG THỦI KÌ ĐỔI MỨI 
Công cuộc Đổi mới được triển khai từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta 
ra khỏi tỉnh trạng khủng hoảng, từng bước ổn định vả phát triển. 
1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Chuyển địch cơ cẩu kinh tế lä một nét đặc trưng của quá trinh đổi mới. thể 
hiện ở ba mặt chủ yếu : 


~ Chuyển địch cơ cấu ngảnh : giảm ti trọng của khu vực nông, lâm, ngư 
nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ 
chiếm ti trọng cao nhưng xu hướng còn biển động. 


* 
100 
386 
s0 | 386 
bài 44D 421 
80: Eãn Quá 
288 sĩ 38.5 
Ẳ E1 3a 
38/7 
20 
“5 Lái 25,8 25,8 z 
1980 1981 1995 1997 1998. 2002 
Nông, lâm, ngư nghiệp 
Công nghiệp - xây dựng 
Dịh 


Hình 6.1. Biếu đố chuyến dịch cơ cẩu GDP lử năm 1980 đến năm 2002 


Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cất ngành kinh tế. 
Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào ? 
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THÁI LAN 


TRUNG QUỐC 


đặn Hồ Nam 
LIRÚNG QUỐC} 


Trng du và 
tên ni Bắc Bộ 
Đồng bằng sửcg Hồng 
Bắc Trung Bồ 

Duyên hả 

Nam Trung Bộ 

Tây Nguyên 

Đông Nam Bộ, 


Đồng bằng sờng 
Cửu long 
Ranh gl2 vung kinhtế 


'Yung kinh tế rong đền| 


Hình 6.2, Lược đồ các vùng kinh tố và vùng lonh tổ trọng điểm, nàm 2002. 


Từ ngày 1 


-3-2008, Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội. 


2z 


~ Chuyển địch cơ cẩu lãnh thổ : hình thành các vùng chuyên canh trong nông. 
nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, địch vụ, tạo nên các vùng kinh tế 
phát triển năng động. 

~ Chuyển dịch cơ cẩu thành phẩn kinh tế : từ nền kinh tế chủ yểu là khu vực 
Nhà nước thể sang nền kinh tế nhiễu thành phần. 


Chỉnh sách khuyển khích phát triển kinh tế nhiều thành phẩn đã đỏng góp 
tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cẩu lãnh thổ. 


Củng với chuyển dịch cơ cấu ngành là hình thành hệ thống vùng kinh tế với 
các trung tầm công nghiệp mới, các vũng chuyên canh nông nghiệp vả sự phát 
triển các thành phố lớn. Đã bình thành ba vùng kinh tế trọng điểm : vùng kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miễn Trung, vùng kinh tế trọng. 
điểm phía Nam. 


Đa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạợm ví lãnh thổi 
của các vùng kinh tế trọng điển. Kể tên các vàng kinh tế giáp biển, vàng kinh 


tế không giáp biển. 


2. Những thành tựu và thách thức 


Nền kinh tể nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, tạo đả thuận lợi cho sự 
phát triển trong những năm tới. Kinh tế tăng trưởng tương đổi vững chắc. Cơ. 
cấu kinh tế đang chuyên địch theo hướng công nghiệp hoá : trong công nghiệp 
đã hình thành một sổ ngành trọng điểm, nổi hật là các ngành dầu khí, điện, chế. 
biển lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng. Sự phát triển của nền sản 
xuất hảng hoá hướng ra xuất khẩu đang thúc đẩy hoạt động ngoại thương và 
thu hút đẩu tư của nước ngoải. Nước ta đang trong quả trình hội nhập vào nền 
kinh tế khu vực và toàn cẩu. 


Tuy nhiên, trong quá trình phát triển nước ta cũng phải vượt qua nhiều khó 
khăn. Ở nhiều tỉnh, huyện, nhất là ở miễn nủi vẫn còn các xã nghèo. Nhiều loại 
tài nguyên đang bị khai thác quá mức. môi trường bị ô nhiễm. Vấn để việc làm. 
phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghẻo,... vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu của xã hội. 
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Những biến động trên thị trường thế giới và khu vực, những thách thức khi 
nước ta thực hiện các cam kết AFTA (Khu vục Mậu dịch tự do Đông Nam Á), 
Hiệp định thương mại Việt ~ MT, gia nhập WTO,... đòi hỏi nhân dân ta phải nỗ 
lực đây nhanh quá tình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh đoanh, tận dụng được cơ hội và vượt qua thử thách. 


Nhờ những thành tựu của công cuộc Đổi mới, cơ cấu kinh tế của 
nước ta có những biến đổi mạnh mõ. Từ năm 1996, nước ta bước. 
vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm. 


8. Vẽ biểu đổ hình tròn dựa vào bảng số liệu dười đây : 


Bảng 8.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002. 


Các thành phẩn kinh tẾ Ti lệ (%) 
~ Kinh tế Nhà nước 384 
~ Kinh tế ngoài Nhà nước 479 
+ Kinh tế tập thổ 80 
+ Kinh tổ tư nhân 83 
+ Kinh tế cá thể 31,6 
~ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 187 
"Tổng cộng, 100,0. 


Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế. 
8. Hãy nôu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tổ của nước ia. 
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Bài 7 


CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN 
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. 


Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hưởng 
mạnh mô của các điều kiện tự nhiên (tài nguyên đất, khí hậu, nguồn 
nước và sinh vật). Các điều kiện kinh tố - xã hội ngày càng được cải 
thiện, đặc biệt là sự mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất 
khẩu đã thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá và thâm canh nông nghiệp. 


1. 0Á NHÂN TỔ TỰ NHIÊN 


Sự phát triển và phân bổ nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tải nguyên 
đất, khí hậu, nước và sinh vật. 


1. Tài nguyên đất 


Đổi là tài nguyên võ cùng quý gi: 
của ngành nông nghiệp. 


Tà tư liệu sản xuất không thể thay thể được 


nguyên đất ở nước ta khá đa dạng. Hai nhóm đất chiểm diện tích lớn nhất 


là đất phù sa và đất Feralit. 


Đất phủ sa có diện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp nhất với cây lúa nước và 
nhiều loại cầy ngắn ngày khác, tập trung tại đồng bằng sông Hồng, đồng bằng 
sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển miễn Trung. 


Đất feralit chiếm diện tích trên 16 triệu ha, tập trung chủ yếu ở trung du, 
miễn núi, thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm như cả phê, 
cao su, cây ãn quả vả một số cây ngắn ngảy như sẵn, ngõ, đậu tương,. 

Hiện nay, điện tích đất nông nghiệp là hơn 9 triệu ha. Việc sử dụng hợp lí 
tài nguyên đất có ý nghĩa to lớn đối với phát triển nông nghiệp nước ta. 


2. Tài nguyên khí hậu 
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp §, hãy trình bày đặc diểm khí hậu của nước ta. 


Nước tạ có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Nguồn nhiệt, ẩm phong phú làm 
cho cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ hai đến ba 
vụ lúa và rau, màu trang một năm ; nhiều loại cây công nghiệp vả c; 
phát triển tốt. 
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Khí hậu nước ta phân hoá rất rõ rệt theo chiều bắc ~ nam. theo mùa vả theo 
độ cao. Vì vậy, ở nước ta có thế trồng được từ các loại cây nhiệt đới cho đến 
một số cây cận nhiệt 
nhau giữa các vũ 
bệnh trong điều kiện khí hâu nóng ấm và các thiên tai khác như sương muổi, 
rét hại, thất không nhỏ cho nông nghiệp. 

Hãy kể tên một số loại ram, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo 
địa phương 


3. Tải nguyên nước. 

Nước ta có mạng lưới sông ngồi, ao hồ đầy đặc. Các hệ thống sông đều có 
giá trị đáng kế về thuỷ lợi. Nguồn nước ngầm cũng khá đồi đào. Đây là nguồn. 
nước tưới rất quan trọng, nhất là vào mùa khô ; điền hình là ở các vùng chuyên 
canh cây công nghiệp của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

Tuy nhiên, ở nhiều lưu vực sông, lũ lụt gây thiệt hại lớn về mùa mảng, tính 
mạng và tài sản của nhân dân : còn về mùa khô lại thường bị cạn kiệt, thiếu 
nước tưới. 


Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đấm trang thâm cạnh nông nghiệp ở nước ta ? 


4. Tài nguyên sinh vật 


Nước ta có tải nguyên thực động vật phong phú, lả cơ sở để nhân dân ta thuần 
dưỡng, tạo nên các cây trồng, vật nuôi : trong đó nhiều giống cây trồng, vật nuôi 
có chất lượng tốt, thích nghỉ với các điều kiện sinh thái của từng địa phương. 


II. EÁ€ NHÂN TỔ KINH TẾ ~ XÃ HỘI 
1. Dân cư và lao động nông thôn 


Năm 2003, nước ta vẫn còn khoảng 74% dân số sống ở vùng nông thôn và 
khoảng 60% lao động lảm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. 


Người nông dân Việt Nam giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, gắn bó 
với đất đai : khi có chính sách thích hợp khuyển khích sản xuất thì người nông. 
dân phát huy được bản chất cẩn cù, sáng tạo của mình. 


2. Cơ sở vật chất — kĩ thuật 


Các cơ sở vật chất ~ kĩ thuật phục vụ trồng trọt, chăn nuôi ngày cảng được 
hoàn thiệt ng nghiệp chế biến nông sản được phát triển vả phân bố rộng 
khắn đã góp phần tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông nghiệp. 
nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định vả phát triển các vùng chuyên canh. 
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Hình 7.1. Kênh mườờng nội đồng đã được kiên cố hoá 


'Cơ sở vật chất — kĩ thuật trong nông nghiệp. 


=“... 


Hệ thống Hệ thống, Các cơ sở. 
Hệ thống dịch vụ dịch vụ Vật chất 
thuỷ lợi trồng trọt chăn nuôi Siteẻ 


Hình T.2. Sơ đố hệ thống cơ sở vật chất ~ kĩ thuật trong nông nghiệp 


Kể tên một sổ cơ sở vật chất - kĩ thuật trong nông nghiệp để mình hoạ rõ hơn 
sơ đồ trên. 


3. Chính sách phát triển nông nghiệp. 


Những chính sách mới của Đăng vả Nhà nước là cơ sơ để động viên nông 


dân vươn lên làm giảu, thúc đấy sự phát triển nông nghiệp. Một số chính sách 
cụ thể là : phát triển kinh tế hộ gia đỉnh, kính tế trang trại, nõng nghiệp hướng. 
ra xuất khẩu,... 
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4. Thị trường trong và ngoài nước 


Thị trường được mở rộng đã thúc đẩy sản xuất. đa dạng hoá sản phẩm nông 
nghiệp. chuyển đổi cơ cấu cây trồng. vật nuôi. Tuy nhiên, do sức mua của thị 
trường trong nước còn hạn chế nên việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở nhiều 
vùng còn khó khăn. Biển động của thị trường xuất khẩu nhiều khi gây ảnh 
hưởng xấu tới sự phát triển một số cây trồng quan trọng như cà phê, cao su, rau 

một số thuỷ hải sản.... 


Tài nguyên thiên nhiên nước ta về cơ bản là thuận lợi để phát 
triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng.. 


Điều kiện kinh tế - xã hội là nhãn tố quyết định tạo nên những 
thành tựu to lớn trong nông nghiệp. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp 
Ở nước ta. 


3. Phái triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nảo đến 
phát triển và phân bố nông nghiệp ? 


3. Cho những vi dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trưởng đối với linh hình sản 
xuất một số nông sẵn ở địa phương em. 
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Bài 8 


SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 


Nông nghiệp nước ta đã có những bước phái triển vững chắc, trở thành 
ngành sẵn xuất hàng hoá lớn. Năng suất và sẵn lượng lương thực liên 
tục tăng. Nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp được mở rộng, 


Chăn nuôi cũng tăng đáng kể. 


1. NGÀNH TRỐNG TRỤT 


'Từ một 


ẻn nõng nghiệp chủ yếu dựa trên 


canh cây lúa, nước ta đã đẩy 


mạnh sản xuất nhiều loại cây câng nghiệp và các cây trồng khác. 


Bảng 8.1. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%) 


—— RoÐi 1990 2002 
ác nhớmcây 7 — 
Cây lương thực 74 60,8 
Cây công nghiệp 18/8 227 
'Cây ân quả, rau đậu và cây khác. 19/4 165 


Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công 
nghiệp trong cư cẩn giá trị sửn xuất ngành trồng troi. Sự thay đổi này nói lên 


điểu gì ? 


1. Cây lương thực. 


Cây lương thực bao gồm cây lúa và các cây hoa màu như ngô, khoai, si 
\ lương thực ở nước ta, lúa là cây lương thực chỉnh, không chỉ 


Trong các 
đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất 
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Bảng 8,2. Một số chỉ tiêu về sản xuất lúa 


———— Năm 
Tiêu chí ———__ 1980 | 1990 , 2002 
Diện tích (nghìn ha) 5800 | 6043 | 7504 
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 208 | 318 488 
Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn) 118 19/2 34/4 
Sản lượng lúa bình quân. đầu người (kg) 217 291 432 


Dựa vào bảng 82, hậy tình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa 
thời kì 1980 ~ 200/ 


Việt Nam là một trong những trung tâm xuất hiện sớm nghề trồng lúa ở 
Đông Nam Á. Lúa được trồng trên khắp đất nước ta. Do trồng nhiều giống mới 
nên cơ cấu mùa vụ thay đổi, có vụ lủa sớm, lúa chính vụ và lúa muộn. Hai vùng. 
trọng điểm lúa lớn nhất là Đồng bằng sông Cứu Long và Đồng bằng sông Hồng. 


Hình B.1. Thu hoạch lùn ở Đống bằng sông Cửu Long 
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Hình B.2, Lược đỗ nóng n 
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v, _—— 
E55 ah 


thiệp Việt Nam, năm 2002 


2. Cây công nghiệp 


Việc đẩy mạnh trồng. 


khí 


\y công nghiệp đã tạo ra các sản phẩm cỏ giá trị xuất 
. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biển, tân dụng tài nguyên. phá 
thế độc canh trong nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường. 


Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp, nhất là 
các cây công nghiệp lâu năm. 


Bảng 8.3. Các cây công nghiệp chủ yếu và các vùng phân bổ chính 


Trung 

Đồng Duyên Đồng 
duy | nàng Ta Nón - Tây ¡ Đông bằng 

SÔNH Ô nộ | Trụng Nguyên Nam Bộ bọn 
Hồng Bộ Long 

g  Lậc x | 4 x x 

kì 

Ø_ Đâutương * x x nh * 

Ễ 3 

ạ Mi x x * “ 

§ 

Ÿ' Bông x x 

Ẹ 

'$_ Dáutầm W 

Š - Thuốclà x 

g - Cảphê xư x 

Ễ Ô Caosu » x 

a 

$  Hồiiêu x x x x 

5 

Š  Điểu x x h 

Š “nữ x .~ 

ằ 

Ở Chè xx # 


'Ghi chú : xx : Vùng trồng nhiều nhất 


x: Vùng trồng nhiều 


Dựa vào bảng Ñ.3, hãy mền wự phân bổ các cậy công nghiệp hàng nữn và cây 


công nghiệp lâu năm ch ý 
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3. Cây ăn quả 


De khí hậu phân hoá vả tài nguyên đất đa dạng, nước ta có nhiều loại quả 
ngon, được thị trường tra chuộng. 


Kể tên một số cây ăn quả đặc trưng của Nơm Bộ. Tại sao Nam Bộ lại trồng 
được nhiều loại cây ăn quở có giá trị ” 


Các vùng trồng cây ăn quá lớn nhất nước ta là Đồng bằng sông Cửu Long 
và Đông Nam Bộ. 


Chăn nuôi chiếm tỉ trọng chưa lớn trong nông nghiệp. Chăn nuôi theo hình. 
thức công nghiệp đang được mở rộng ở nhiễu địa phương. 


1. Chăn nuôi trâu, bò. 


Năm 2002, đản bỏ có trên 4 triệu con, đân trâu khoảng 3 triệu con, Trâu được 
nuôi chủ yếu để lấy sức kéo, nhiều nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc 
Trung Bộ. Bò được nuôi để lấy thịt, sữa và cũng để lẩy sức kéo. Đản bỏ có quy 
mô lớn nhất là ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Chăn nuôi bò sữa đang phát triển 
ở ven các thảnh phố lớn. 


2. Chăn nuôi lợn 

Đàn lợn tăng khá nhanh, năm 1990 cả nước có 12 triệu con, năm 2002 tăng 

lên 23 triệu con. Chăn nuôi lợn tập trung ở các vùng có nhiễu hoa màu lương 
thực hoặc đông dân như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, 


Xác định trên hình 8.2, các vàng chấn nuôi lợn chính. Vì sao lợn được nưỗi 
nhiều nhất ở Đồng bằng sông Hồng ? 


3. Chăn nuôi gia cầm 


Đàn gia cẩm năm 2002 có hơn 230 triệu con. gấp hơn hai lẫn năm 1990. Việc 
chăn nuôi gia cẩm phát triển nhanh ở đồng bằng. 


Nông nghiệp nước ta đang phát triển theo hướng đa dạng nhưng 
trồng trọt vẫn chiếm ưu thế. Lúa là cây trồng chính. Cây công 
nghiệp và cây ăn quả đang phát triển khá mạnh. Nhiều sản 
phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, 
thịt lợn, trái cây. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nhận xét và giải thích sự nhân bố các vùng trồng lủa ð nước ta. 


3. Căn cứ vào bảng số liệu dưi đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản 
xuất ngành chăn nuôi 


Bảng 8.4. Cơ cấu giá 


sản xuất ngành chăn nuôi (%) 


SE cv ° Sản phẩm Phụ phẩm 
Năm Tổng số ¡ Giasic  Giacẩm - bứm sa . chẩn nuôi 
1990 100,0 63,8 193 128 3g 
2002 100,0 62.8 17/5 173 24 


Bài 9 
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 
LẦM NGHIỆP, THUỶ SẢN 


Nước ta có ba phản tư diện tích là đổi núi và đường bở biển dài tới 
3260 km, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp và thuỷ. 
sản, Lâm nghiệp và thuỷ sẳn đã có đóng góp to lớn cho nền kinh tế 
đất nước. 


1. LÂM NGHIỆP 


Lâm nghiệp cỏ vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tổ - xã hội và giữ gỉn mồi 
trường sinh thái. 


1. Tài nguyên rừng 


Trước đây hơn nửa thế kí, Việt Nam là nước giảu tải nguyên rờng. Hiện nay, 
tài nguyên rừng đã bị cạn kiệt ở nhiều nơi. Năm 2000, tổng diện tích đất lâm 
nghiệp có rừng gắn I1.6 triệu ha, độ che phủ tính chung toàn quốc là 35%. Trong 
điểu kiện của nước ta (ba phẩn tư điện tích là đổi núi) thì tí lẻ này vẫn còn thấp. 


44 


Bảng 8.1. Diện tích rừng nước ta, năm 2000 (nghìn ha) 


Rừng sản xuất | Rừng phòng hộ. | Rừng đặc dụng Tổng cộng 


4733,0 | 5397,5 | 1442,5 118730 | 


Diya vào bằng 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của 
tài nguyên rừng 


Rừng sản xuất cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biển gỗ vả cho xuất 
. Việc trồng rừng nguyên liệu giấy đem lại việc làm và thu nhập cho 
người dân, 


Rừng phòng hộ là các khu rừng đầu nguồn các con sông, các cánh rừng chắn 
cát bay dọc theo đái ven biển miễn Trung, các đải rừng ngập mãn ven biê 


Nước ta còn cỏ một hệ thống rừng đặc dụng. Đó lả các vườn quốc gia và các 
khu dự trữ thiên nhiên như : Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bể, Bạch Mà, Cát Tiên,... 


2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp 


Hình 9.1, 
Một mô hình 
kinh tế trang 
trại nông lâm 
kết hợp 


Hiện nay, hẳng năm cả nước khai thác khoảng hơn 2,5 triệu mét khối gỗ. Gỗ 
chỉ được phép khai thác trong khu vực rừng san xuất, chủ yếu ở miễn núi và 
trung du. Công nghiệp ch biển gỗ và lâm sản được phát triển gắn với các vùng 
nguyên liệu. 
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Hình 9.2. Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sẵn Việt Nam, năm 2092 


358 


„ 
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Chúng ta phẩn đấu thực hiện chiến luợc trồng mới 5 triệu ha rừng vào năm 
2010, đưa tỉ lệ che phủ rừng lên 434, chú trọng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng 


đặc dụng và trồng cây gây rừng. Mỏ hình nông - lâm kết hợp đang được phát 
triển, góp phần bảo vệ rừng vả nắng cao đời sống cho nhân dân. 


Việc đâu tư trồng rừng dem lại lợi ích gì ? Tại sao chứng ta phải vữa khai thác 
vữa bẩp vệ rừng ? 


NGÀNH THUỶ SẴN 
Thuỷ sản là ngành kinh tế quan trọng, có ý nghĩa to lớn về kinh tế ~ xã hội 


và góp phần bảo vệ chú quyển vùng biển của nước ta. Các mặt hảng thuỷ sản 
ngày cảng được ưa chuộng trên thị trường trong nước và quốc tể, 


tế 


„ Nguồn lợi thuỷ sản 


Nước ta có điều kiện tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên khả thuận lợi để phát 
triển ngành khai thác và nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ. nước ngọt. 

Bổn ngư trường trọng điểm của nước ta là : ngư trường Cà Mau ~ Kiên Giang, 
ngự trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, ngư trường Hải 
Phỏng ~ Quảng Ninh và ngư trường quần đào Hoảng Sa, quần đão Trường Sa. 


Hãy xác định trên hình 9.2 những ngự trường này. 


Dọc bở biển nước ta có những bãi triểu, đầm phá, các dải rùng ngập mặn 


Đỏ là những khu vực thuận lợi chơ nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. Ở nhiều 
vùng biển ven các đáo, vũng, vịnh có điểu kiện thuận lợi cho nuôi thuỷ sản 
(muôi trên biển). Nước ta còn có nhiều sông, suối, ao, hồ.... có thể 
nuôi cá, tôm nước ngọt. 

Tuy nhiên, việc phát triển ngành thuỷ sản gặp không ít khó khăn. 
Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ru cho nghề khai thắc và 
nưôi trông thuỷ sản. 


nước tr 


Nghề thuy sản đòi hỏi vốn rất lớn, trong khí phần lớn ngư đân còn nghèo 
Vì vậy, quy mô ngành thuỷ sản còn nhỏ. Ở nhiều vùng ven biển, môi trường. 
bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm khá mạnh. 


Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản 
Do thị trường mở rộng mà hoạt động của ngành thuỷ sản trở nên si động 
Gần một nửa số tỉnh của nước ta giáp biển, hoạt động khai thác vả nuôi trồng. 
thuỷ sản đang được đẩy mạnh. Nghề cá ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ phát triển mạnh. 


Bảng 9.2. Sản lượng thuỷ sản (nghin tấn) 


Năm Tổng | _— TM 
Khei thác Nuôi trồng 

1990 800,6 7285 1621 

1994 14650 11208 3444 

1908 17820 18870 4250 

2002 20474 18028 8448 


Hãy so sánh sở liệu trong bảng, rút ra nhận xót vẻ sự phát triển của ngành 
thuỷ sản, 


Khai thác hải sản : Sản lượng khai thác tăng khá nhanh, chủ yếu do tăng sổ 
lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu. Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác. 
là Kiên Giang, Cà Mau. Bà Rịa ~ Vũng Tàu và Bình Thuận. 

Nuôi trồng thuỷ sản : Nuôi trồng thuỷ sản gần đây phát triển nhanh, đặc biệt là 
nuôi tôm, cá. Các tỉnh có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng lớn nhất là Cà Mau, 
An Giang và Bến Tre, 

Xuất khẩu thuỷ sản đã có bước phát triển vượt bậc. Trị giá xuất khẩu năm 1999 
đạt 971 triệu USD. năm 2002 đạt 2014 triệu USD (đứng thứ ba sau dầu khí và 
may mặc). Xuất khẩu thuỷ sản đã là đòn bẩy tác động đến toàn bộ các khâu khai 
thúc, nuôi trồng và chế biển thuỷ sản. 


Hiện nay, sản lượng khai thác vẫn chiếm tỉ trọng lớn, sản lượng nuôi trồng 
tuy chiếm tỉ lệ nhỏ hơn nhưng có tốc độ tăng nhanh. 


Rừng nước ta cần được khai thác hợp lí đi đôi với trồng mới 
và bảo vệ rừng.. 

§ẵn xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu thuỷ sản 
tầng vượt bậc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hãy xác định trên hình 9.2, các vùng phân bố rừng chủ yếu. 

8. Hãy xác định trên hình 9.2, các tỉnh trọng điểm nghề cá. 

3. Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ ba đường biểu diễn thể hiện sản lượng. 
thuỷ sản, thời kì 1990 - 2002. 
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Bài 10. Thực hành 
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU 
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, 
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM 
Chọn một trong hai bài tập sau : 
Bài 1. Cho bảng số liệu : 
Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha). 


Các nhóm y — ——— = S= 
"Tổng số. 9040,0 128314 - 
Cây lượng thực 64746 820,3 
Cây công nghiệp 198,3 2337,3 
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 1368,1 21738 


a) Hãy về biểu đổ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểi! 
đổ năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu đồ nãm 2002 cò bán kính là 24 mm. 

b) Tử bẳng số liệu và biểu đổ đã vẽ, hãy nhận xet về sự thay đổi quy mô diện tich 
và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây. 

Bài 2. Cho bảng số liệu : 

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia cẩm và chỉ số tăng trưởng (nằm 1980 = 100,0%) 


Chỉ số Chỉ số Chỉ số Ghỉ số 
Trâu (nghìn tăng Bò tăng Lợn tăng Giacẩm tăng 
con) — trưỞNg (ngtìacon) rưỞN (nghincon) trưởng (ưiệu con) trưởng 
(| 0) bÓ) ) 
1990 28541 1000, 31168 100,0 12260,5 | 1000 107,4 100,0. 
1995 29628 | 1038| 36389 116/7 16306,.4 | 133/0 142,1 132/3 
2000 28972 | 1016| 41270 1324 201938 | 1647 1981 1826 
2002 28144 88/6 / 40629 1304 231695 | 189/0 2333 2172 


a) Võ trên cùng hộ trục toạ độ bổn đường biểu diễn thổ hiện chỉ số tàng trưởng đàn 
gia súe, gia câm qua các nam 1990, 1998, 2000 và 2002. 


b) Dựa vào bằng số liệu và biểu đổ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn 
gia cầm và đàn lợn tâng. Tại sao đàn trâu không tăng. 
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Bài 11 
CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHẦN BỐ CÔNG NGHIỆP 


Sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào các nhãn 
tố tự nhiên và các nhãn tổ kinh tế - xã hội, Khác với nông nghiệp, sự 
phát triển và phân bố công nghiệp chịu tác động trước hết bởi cáo. 
nhân tố kinh tổ ~ xã hội. Tuy nhiên, các nhân tổ tự nhiên vẫn đóng vai 
trò quan trọng trong các ngành công nghiệp khai thác. 


1. 0ÁC NHÂN TỔ TỰ NHIÊN 


"Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu 
và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. Các nguồn tải 
có trữ lượng lớn là cơ sở để phát các ngành công nghiệp trọng 


Hình 11.1. SƠ đồ về vai ò cửa các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát 
triển một số ngành công nghiệp trong điểm ở nước ta 


Dựa vào bản đô Địa chất ~ khoáng sản (trong Arlal Địa lí Việt Nam) hoặc 
bản đồ Địa lí tự nhiên V lật Nam và kiến thức đã học, nhận xét về ảnh hưởng 
cửa phân bố tài nguyên khoảng sản tới phản bố một số ngành công nghiệp 
trọng điểm. 
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Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thể mạnh khác nhau của các 
vùng, Ví dụ, Trung du và miền núi Bắc Bộ có thể mạnh nổi bật về công nghiệp 
khai khoáng, công nghiệp năng lượng (than, thuỷ điện, nhiệt điện) 


II. CÁC NHÂN Tổ KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Dân cư và lao động 


Nước ta có số dân đông, sức mua đang tăng lên, thị hiểu cũng có nhiều thay 
đổi, vì thể thị trường trong nước ngày cảng được chủ trọng trong phát triển công. 
nghiệp. Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật, tạo 
điểu kiên phát triển các ngành công nghiệp cẩn nhiễu lao động và cả một sổ 
ngành công nghệ cao. Đây cũng là một điều kiện hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào 
công nghiệp. 


2. Cơ sở vật chất ~ kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng 


Nhìn chung, trình độ công nghệ của ngảnh công nghiệp nước te cỏn thấp, 
hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao, mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu 
còn lớn. Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bổ tập trung ở một 
Số vùng, 


Cơ sở hạ tổng giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp đi 
nước... đang từng bước được cải thiện, nhất là ở các vùng kinh tế trọng điểm, 
vì thể đã góp phần thúc đấy sự phát triển công nghiệp ở những vùng này. 


Việt cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát tiển 


công nghiệp ? 


3. Chính sách phát triến công nghiệp 


Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta thay đổi qua các thời kỉ lịch sử, 
có ảnh hưởng lâu đài tới sự phát triển vả phân bố công nghiệp. Trước hết là 
chính sách công nghiệp hoá và các chính sách đầu tư phát triển công nghiệp. 


Trong giai đoạn hiện nay, chính sách công nghiệp đã gắn liễn với việc phát 
triển kinh tế nhiễu thành phần, khuyến khích đầu tư ngoài nước và trong nưổi 
đổi mới cơ chế quản lỉ kinh tế, đối mới chính sách kinh tế đổi ngoại. 
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4. Thị trường 


Thị trường có ý nghĩa nhứ thế nào với phát triển công nghiệp ? 


Công nghiệp chỉ có thể phát triển khi chiếm lĩnh được thị trường. Hảng công. 
nghiệp nước te có thị trường trong nước khả rộng lớn, nhưng ngay tại thị trường 
này cũng đang bị cạnh tranh ngày cảng quyết liệt bởi hảng ngoại nhập. Hàng 
công nghiệp nước ta có những lợi thể nhất định trong xuất khẩu sang thị trường 
các nước công nghiệp phát triển, nhưng còn hạn chế vẻ mẫu mã, chất lượng,. 
Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng, 
Tỉnh hoạt hơn. 


Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, nến công nghiệp 
nước ta có cơ cấu đa ngành. Các nguồn tài nguyên có trữ lương 
lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. Sự. 
phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác 
nhau của từng vùng. Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ 
thuộc mạnh mẽ vào các nhân tố kinh tế - xã hội. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bải) 
tương ứng vi các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đốn sự phát triển và 
phân bố công nghiệp. 


: Sự phát triển và Ặ 
CácyếUỔ _„  phánhốcòg „ — - OácYẾU 
đầu tào nghiệp sế 


3. Hãy phân tích ÿ nghĩa của việc phât triển nõng, ngư nghiệp đối vời ngành công 
nghiệp chế biển lương thực thực phẩm. 
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Bài 12 


SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ 
CÔNG NGHIỆP. 


Công nghiệp nước ta đang phát triển nhanh, với cơ cấu ngãnh đa 
dạng, trong đồ c6 những ngành cöng nghiệp trọng điểm. Công nghiệp 
phân bố tập trung ở một số vùng, nhất là ở Đông Nam Bộ và Đồng 
bằng sóng Hồng. 


1.0 CÑU NBÀNH CÔNG NEHIỆP 


Hệ thống công nghiệp của nước ta hiển nay gồm có các cơ sở nhả nước, 
ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. 


Nước ta có đẩy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực. Một số ngành 
công nghiệp trọng điểm đã được hình thành ; đó là những ngành chiểm tỉ trọng 
cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, được phát triển dựa trên những thế 
mạnh về tải nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, nhằm đáp ứng như cẩu thị 
trường trong nước và tạo ra nguồn hàng xuất khâu chủ lực, Sự phát triển của 
những ngành này có tác động thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển địch cư cấu 
kinh tế. 


Khai thác nhiên liệu 

Điện 

Cơ tí, điện tử 

Hoá chất 

Vặt iệu xây dựng 

'Chế biến lương thực thực phẩm. 
Dặt may 

EB Gecngenh công nghiệp ác 


mm 
LÀ 
m 
mm 
mĩ 
mm 


Hình 12.1, Biểu đồ Ú trọng của các ngành công nghiệp trong điểm trong cơ cấu 
di trị sản xuất công nghiệp, nàm 2002 (%) 


Dựu vào hình 12.1, hy xếp thứ tự. các ngành công nghiệp mọng điểm của nước 
tạ theo tỉ mọng từ lớn đến nhỏ. 
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Hình 122. Lược đồ công nghiệp khai thác nhiõn liệu vả cõng nghiệp điện, năm 2002 


II. GÁC NGÂNH DŨNG NGHIỆP TRỤNG HIẾM 


1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu 


Côn lệp khai thác than phân bố chủ yểu ở vùng than Quảng Ninh, 
đây năm sản xuất khoảng từ 1S đến 20 triệu tẩn. Than được khai thác lộ 
thiên là chính, còn lại là khai thác hầm lò. 


Các mỏ dấu khi hiện nay được phát hiện vả khai thắc chủ yếu ở vùng thểm. 
lục địa phía Nam. Hàng trẫm triệu tấn dầu và hàng tỉ mét khổi khí đã được 
khai thác. Dầu thô là một trong những mặt hảng xuất khẩu chủ lực của nước. 
ta hiện nay. 


Hãy xắc định trên hình 12.2 các mỏ than và dâu khí đúng được khai thác 
2. Công nghiệp điện 


Công nghiệp điện ở nước ta bao gồm nhiệt điện và thuỷ điện. Hiện nay, mỗi 
năm đã sản xuất trên 40 ti KWh và sản lượng điện ngày cảng tăng để đáp ứng 
nhu cẩu của nền kinh tế. Các nhả máy thuỷ điện lớn là Hoả Bình, Y-ay, 
Trị An.... Nhà máy thuỷ điện Sơn La đang xây dựng sẽ là nhả máy thuỷ điện 
lớn nhất nước ta. Tổ hợp nhiệt điện lớn nhất là Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng. 
Tàu) chạy bằng khí. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại là nhà máy nhiệt điện chạy 
bằng than lớn nhất cả nước. 


3. Một số ngành công nghiệp nặng khác. 


Công nghiệp cơ khí ~ điện tử. là ngành có cơ cẩu sản phẩm hết sức đa dạng. 
Các trung tâm công nghiệp cơ khí - điện tử lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hà Nội và Đà Nẵng, Ngoài ra là các trung tâm Thái Nguyên, Hải Phòng, 
Vinh, Biên Hoä, Cẩn Thơ,... 


Công nghiệp hoá chất có sản phẩm được sử dụng rộng rồi trong sản xuất 
và sinh hoạt. Các trung tâm công nghiệp hoá chất lớn nhất lả Thành phố 
Hồ Chí Minh, Biên Hoà (Đồng Nai), Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì - Lâm Thao. 
(Phú Thọ). 


Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có cơ cấu khả da dạng. Các nhà máy 
xi măng lớn, hiện đại đã được xây dựng, tập trung nhất là ở vùng Đồng bằng 
sống Hồng vả Bắc Trung Bộ. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tận 
trung ở ven các thành phổ lớn, nơi có nhu cầu lớn về các loại sản phẩm này, 
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Hình 12.8. Lược đổ các trung tâm công nghiệp tiều biểu của Việt Nam, nãm 2002 
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4. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. 


Đây là ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản. 
xuất công nghiệp. Các phân ngành chính là 

~ Chế biến sản phẩm trồng trọt (xay xát, sản xuất đường, rượu, bỉa, nước 
ngọ, chế biển chẻ. thuốc lá, cả phê, đấu thực vậu. 

~ Chế biến sản phẩm chăn nuôi (chế biến thịt, trứng, sữa), thực phẩm đông. 
lạnh, đồ hội 

~ Chế biến thuỷ sản (làm nước mắm, sấy khô, đông lạnh....). 

Công nghiệp chế biển lương thực thực phẩm phân bổ rộng khắp cả nước. 
Tập trung nhất là ở Thành phổ Hồ Chỉ Minh, Hà Nội, Hai Phòng, Biên Hoà, 
Đả Nẵng. 


5. Công nghiệp dệt may 


Là ngành sân xuất hàng tiêu dùng quan trọng của nước ta, công nghiệp đệt 
may dựa trên ưu thể về nguồn lao động rẻ. Các sản phẩm của ngành may đã 
được xuất khẩu di nhiều nước trên thể giới và là một trong những mặt hằng xuất 
khẩu chủ lực của nước ta. Các trung tâm đệt may lớn nhất cả nước là Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh, Hà Nội. Đà Nẵng. Nam Định. 


Tại sao các thành phố trên là nhưng trưng tâm dệt may lớn nhất nước ta ? 


III. DÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP LỨN 


Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Hồng. Thành phố Hồ Chí Minh vả Hà Nội là hai trung tâm 
công nghiệp lớn nhất cả nước. 


Dựa vào hình 13.3, hãy xác dịnh hai. khu vực tập trừng công nghiệp lớn nhất 
cả nước. Kể tên mội số trung tâm công nghiệp tiếu biển cho hai khu vực trên. 


Công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng. Các ngành công 
nghiệp trạng điểm chủ yếu vẫn dựa trên những thể mạnh về tài 
nguyên thiên nhiên như công nghiệp khai thác nhiên liệu, công 
nghiệp chế biển lương thực thực phẩm hoặc dựa trên thế mạnh 
về lao động như công nghiệp dệt may. 

Các trung tâm công nghiệp lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội. 

'Công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu công 
nghiệp hoá đất nước. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy chứng minh ràng cd cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng. 


3. Dựa vào hình 12.3 và hình 6.8, hãy xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểi! 
cho các vùng kinh tế ở nước ta 


3. Điền vào lược đổ trống Việt Nam các mỏ than, dầu khí đang được khai thác, các 
nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện lõn. 


Bài 13 
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ 


Dịch vụ là một trong ba khu vực kinh tế lớn, gồm các ngành dịch vụ 
sản xuất, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công công, Các ngành dịch vụ thu 
hút ngày cảng nhiều lao động, tạo việc làm, đem lại nguồn thu nhập 
lớn cho nền kinh tế. 


1. cữ CẤU VÀ WAI TRÖ CỬA DỊGH VỤ TRŨNG NỀN KINH TẾ 


1. Cơ cấu ngành dịch vụ 


Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế, rất rộng lớn và phức tạp. 


Đó là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người, được 
chia thành các địch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. 
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Hình 13.1. Biểu đổ eơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, nam 2002 (%) 


Đựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cẩu ngành địch vụ. 
Cho ví dự chứng mình rằng nến kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch 
vự càng trở nên đa dụng 

2. Vai trỏ của dịch vụ trong sản xuất và đời sống. 

Nhờ có các hoạt động vận tải, thương mại mà các ngành kinh tế nông, lâm, 
ngư nghiệp và công nghiệp được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất : đồng. 
thời sản phẩm của các ngành này cũng được tiêu thụ. Các hoạt động dịch vụ 
cũng tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và 
giữa nước tạ với nước ngoài. 

Các ngành địch vụ thu hút ngày cảng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm, gón 
phẩn quan trọng nâng cao đời sống nhân đân và đem lại nguồn thu nhập lớn cho 
nến kinh tế, 

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thản, hãy phân tích vai trồ của 
ngònh butw chính ~ viễn thông trong sn xuất và đời xổng, 


II. BẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BŨ DÁC NGÀNH DỊCH VỤ Ử NƯỚC TA 


1. Đặc điểm phát triển 


Khu vực dịch vụ ở nước ta mới chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm 
38,5 1⁄4 trong cơ cấu GDP (năm 2002). 
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Trong điều kiện mở cửa nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành dịch 
vụ ở nước ta phát triển khá nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên 
ngang tẩm khu vực và quốc tế, 

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhôm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản 
xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét 

Việt Nam đang trở thành thị trưởng thu hút nhiễu công tỉ nước ngoài mở các 
hoạt động địch vụ, nhất là trong lĩnh vực tải chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, 
du lịch, giáo dục đại học.... Điều nảy càng cho thấy rõ khả năng thu lợi nhuận. 
cao của các ngành dịch vụ. 

Việc nâng cao chất lượng địch vụ và đa đạng hoá các loại hình địch vụ phải 
dựa trên trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tẩng kĩ thuật tốt. 
Đây là một thách thức trong phát triển các hoạt động địch vụ ở nước tr hiện nay. 


2. Đặc điểm phân bố. 


Sự phân bổ của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của 
các đối tượng đòi hỏi dịch vụ. trước hết là phân bố dân cư. Vỉ vậy, ở các thành 
phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đồng dẫn cư và nhiều ngành 
sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại, ở các vùng. 
núi, dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính chất tự cấp, tự túc thì các hoạt động. 
dịch vụ còn nghèo nàn 


Tại sao các hoạt động dịch vụ Ö nước ta phân bố không đê 


Hà Nội và Thành phổ Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa 
dạng nhất ở nước ta. Đây là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất 
cả nước. Ở hai thành phổ nảy tập trung nhiễu trường đại học lớn, các viện 
nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đấu. Đây cũng lả hai trung tâm 
thương mại, tài chính, ngân bảng lớn nhất nước ta. Các dịch vụ khác như quảng 
cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá. nghệ thuật, ăn uống... đếu phát triển mạnh. 


Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng như cầu sản xuất và sinh hoạt. 
của con người. Ở nước ta, khu vực dịch vụ mới thu hút khoảng 
25% lao động nhưng lại chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP. 
Trong điều kiện mở cửa nền kinh tố, các hoạt động dịch vụ đã 
phát triển khá nhanh và ngày cảng có nhiều cơ hội đổ vươn lên 
ngang tầm khu vực và quốc tế. Các hoạt động dịch vụ tập trung 
những nơi đồng dân và kỉnh tổ phát triển. 


4g 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sở đổ các ngành dịch vụ theo mẫu: 


đưỡi đây : 


Ð. Lấy vi dụ chứng minh rằng ở đâu đông ciân thì ở đỏ tập trung nhiều hoạt động 
dịch vụ 

3. Tại sao Hà Nội và Thành phố Hỗ Chí Minh là hai trung lâm dịch vụ lớn nhất và 
đa dạng nhất ở nước ta ? 


Bài 14 
GIAO THÔNG VẬN TẢI 
VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 


Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông đang phát triển rất 
nhanh. Các loại hình dịch vụ này ngày càng đa dạng và hoạt động 
có hiệu quả. 


1. 81A0 THÔNG VẬN TẢI 
1. Ý nghĩa 
Giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi ngành kinh tế 
và đối với sự hoạt động hiệu quả của nền kinh ế thị trường. Giao thông vận tải 
thực hiện các mối liên hệ kinh tế trong nước và ngoài nước, Nhờ vào việc phát 
triển giao thông vận tải mà nhiều vùng khó khăn đã có cơ hội để phát triển. 
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2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình. 


Giao thông vận tải 
| 
Đường Đường Đường. Đường Đường Đường 
bộ sắt sông biển hàng không ống 


Bảng 14.1. Cơ cấu khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo các loại hình vận ải (3) 
(không kể vận tải bằng đường ống) 


Khổi lượng hàng hoá vận chuyển. 
Loại hinh vận tải 
năm 1990 năm 2002 
Tổng số 100,00 100,00 
Đường sắt 4,80 2, 
Đưỡng bộ 58,04 6768 
Đường sông 30/23 2170 
Đường biển 6/52 Tø 
"Đường hàng không 001 003 


Quan sắt bảng 14.1, hậy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất 
trong vận chuyển hàng hoá, Tại sao ? 


Loại hình nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất ? Tại sao ? 


Đường bộ : Hiện nay, cả nước có gần 205 nghìn km đường bộ, trong đó có 
hơn 15 nghìn km đường quốc lộ. Vận tải đường bộ chuyên nhiều hàng 
hoá vả hảnh khách nhất, đồng thời cũng được đầu tư nhiều nhất. Các tuyến 
đường quan trọng đang được mở rộng. nâng cấp, tiêu biểu là quốc lộ LA chạy từ 
Lạng Sơn đến Cả Mau, quốc lộ 5, quốc lộ 18, quốc lộ S1, quốc lộ 22, đường 
Hồ Chí Minh. Nhiều phả lớn đã được thay bằng cầu, nhờ đó giao thông được thông 
suốt, Tuy nhiên, còn nhiều đường hẹp và chất lượng xấu. 


%1 
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Hình 14.1. Lược đổ mạng lười giao (hông, nâm 2002 


Dựa vào hình 14,1, hãy xác định các tuyển dường bộ xuất phát từ thui đô Hà Nội 
và Thành phố Hả Chủ Minh. 


Đường sắt : Tổng chiều đài đường sắt chinh tuyến là 2632 km. Đường sắt 
Thống Nhất (Hà Nội - Thành phố Hồ Chỉ Minh) cùng với quốc lộ LA lảm thành 
trục xương sống của giao thông vận tải ở nước ta. Các tuyến đường sắt còn lại đều. 
nằm ở miễn Bắc. Đường sắt luôn được cải tiến kĩ thuật. 


Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính. 


Đường sông : Mạng lưới đường sông của nước ta mới được khai thác ở mức. 
độ thấp, tập trung ở lưu vực vận tải sũng Cửu Long lả 4500 km vả lưu vực vận 
tải sông Hồng là 2500 km. 


Đường biển : Bao gồm vận tải ven biển vả vận tải biển quốc tế. Hoạt động 
vận tái biển quốc tế được đẩy mạnh đo việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối 
ngoại. Ba cảng biển lớn nhất là Hải Phòng, Đà Nẵng và Sải Gò 


theo hướng hiện đại hoá. Đến năm 2004, hàng không Việt Nam đã sở hữu những. 
máy bay hiện đại nhất như Boeing 777, Boeing 767.... Mạng nội địa có 24 đường 
bay đến 19 sân bay địa phươi 
Đà Nẵng và Thành phổ Hồ Chí 
được mỡ rộng, trực tiếp nối Việt Nam với nhiều nước ở châu A. châu Âu, Bắc Mĩ 
và Ö-xtrây-lial 


Hình 14.2. Cầu lđÿ Thuận bắc qua sông Tiền 
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Đường ống : Vận tải đường ống đang ngày càng phát triển, gắn với sự phát 
triển của ngành đầu khi. Vận chuyển bằng đường ống là cách hiệu quả nhất để 
chuyên chở đầu mỏ và khi. 


II. BƯU PHÍNH VIỄN THÔNG. 


Việc phát triển bưu chính viễn thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa. 
Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, nhanh chóng hội nhập với nền 
kinh tế thế giới. Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông là điện 
thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, Internet, phát hành báo chí, chuyển bưu 
kiện, bưu phá 


Bưu chính đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Mạng bưu cục không. 
ngửng được mỡ rộng và nâng cấp. Nhiểu dịch vụ mới với chất lượng cao ra đời 
như chuyển phát nhanh, chuyển tiển nhanh, điện hoa, tiết kiệm qua bưu điện. 
Trong tương lai, nhiều địch vụ mới sẽ ra đời như mua bán hàng qua bưu chính, 
khai thác dữ liệu qua bưu chính, 


Mật độ điện thoại, một chỉ tiêu đặc trưng cho sự phát triển viễn thông tăng rất 
nhanh, tốc độ tăng lớn hơn mức tăng trưởng của kinh tế nói chung. 


Việt Nam hiện là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng thứ hai thể giới. 


: 
„ lẾ 
nh" 


Hình 14.3. Biểu đố mật độ điện thoại cổ định (số máy/100 dân) 
s4 


Toàn mạng lưới điện thoại đã được tự đông hoá, tới tất cả các huyện vả tới 
hơn 90%¿ số xã trong cả nước. Đến giữa năm 2002, cả nước có hơn 5 triệu thuê 
bao điện thoại cố định, gần 1 triệu thuê bao điện thoại di động. 


Năng lực mạng viễn thông quốc tế và liên tỉnh được nâng lên vượt bậc. Các dịch 
vụ nhắn tin, điện thoại đi động, điện thoại dùng thẻ, thư điện tử, truyền số liệu... 
không chỉ đừng ở các thành phố lớn như trước mà đã và đang phát triển tới hẳu hết 
các tỉnh. 


Hơn mười năm qua ngành viễn thông đã thành công trong việc đi thăng vào hiên 
đại. Việt Nam có 6 trạm thông tin vệ tỉnh, 3 tuyến cáp quang biển quốc tế nối 
trực tiếp Việt Nam với hơn 30 nước. qua châu Á. Trung Cận Đông, đến Tây Âu 
Tuyến cáp quang Bắc - Nam nổi tất cả các tỉnh thành. 


Nước ta hoà mạng Internet vào cuối năm 1997. Mạng Internet quốc gia lả kết 
cẩu hạ tổng kĩ thuật tổi quan trọng để phát triển và hội nhập. Trên cơ sở phát 
triển Internet mà hàng loạt dịch vụ khác đã được phát triển như phát hành các 
báo điện tử, các trang WEB của các cơ quan, các tổ chức kinh tế, các trường 
học.... Đang hình thành mạng giáo dục và có thể tiến hành đạy học trên mạng, 
giao địch buôn bản trên mạng,... 


Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông được đầu tư lớn vã 
có hiệu quả. Các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, các cầu 
mới đang thay cho phà. Hàng không được hiện đại hoá, mổ rộng 
mạng lưới quốc tế và nội địa. Số người dùng điện thoại tăng vọt. 
$ố thuê bao Internet cũng đang tàng rất nhanh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời 
gian gần đây ? 

8. Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên và xác định cäc quốc lộ chính. 

3. Xác định trên hình 14.1, các cảng biển lớn đ nước ta. 

&. Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Inlemet tác động như thế nào đến đời 
sống kinh tế - xã hội nước ta ? 
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Bài 15 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 


Trong điểu kiện kinh tế càng phát triển và mở cửa, các hoạt động 
thương mại và du lịch cõ tác dụng thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống 
và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và 
trên thể giới. 


1. THƯƠNE MẠI 


1. Nội thương 


"Nhờ vào những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới mà các hoạt động 
nội thương đã thay đổi căn bản. Củ nước là một thị trường thống nhất. Hàng hoá. 
đổi đảo, đa dạng vả tự do lưu thông. Hệ thống các chợ hoạt động tấp nập cá ở 
thành thị và nông thôn. 

Các thành phẩn kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân đã giúp cho nội thương 
phát triển mạnh mẽ. 

Quy mô dân sổ, sức mua của nhân dân tăng lên và sự phát triển của các hoạt 
động kinh tế khác đã tạo nên mức độ tập trung khác nhau của các hoạt động 
thương mại giữa các vùng trong nước. 


Nghĩ đồng, 
mm. 


D) 


D) 


265 
L) 2Á 222 


.<_ÉER 


Đốnbiu Tume Bắc ĐưðN Tạ Đêm  Đðghờg Vy 
SamHớg vêm€nl Tnúg - NSh  Ngyp Mạn sơ 
Mộ — hùng, 


Hình 18.1. Biểu đố tổng mức bán lễ hàng hoả và doanh thu dịch vụ tiêu. 
dòng phân theo vùng, năm 2002 
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Quan sắt hình 15.1, hãy cho biết hoại động nội thưương tập trưng nhiều nhất ở 
những ving nào của nước ta ? 


Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, địch vụ lớn 
đa dạng nhất nước ta. Ở đây có các chợ lớn, các trung tâm thương mại lớn, 
siêu thị... Đặc biệt, các địch vụ tư vấn, tài chính, các dịch vụ sản xuất và 
đầu tư nói chung đã làm nỗi bật hơn nữa vai trỏ và vị trí của hai trung tâm này. 


Hình 16.3. Chợ Bốn Thành, TP. Hồ Chí Minh: 
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Hình 184. Trưng lâm thương mại Trởng Tiền, Hà Nội Hình 15.5, Trung lôm thương mại Sải Gàn 


2. Ngoại thương 
Ngoại thương là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất ở nước ta. Nền 
kinh tế càng phát triển và mở cửa thì hoạt động ngoại thương càng quan trọng, 
có tác dụng trong việc giải quyết đầu ra cho các sản phẩm. đổi mới công nghệ, 
mở rộng sản xuất với chất lượng cao vả cải thiện đời sống nhân dân. 


IEE san cong nho nano 
và khoảng sẵn 


— § 
tiểu thủ công nghập, 


EE Han bờ làn buý sản 


Hình 16.6. Biểu đố cơ cấu giá trị xuất khẩu, năm 2002 (%) 


Hãy nhận xét biểu đổ và kể tên các mặt hàng xuá‡ khẩu chủ lực của nước ta mà 


em biết 
Nước ta cũng đang nhập khẩu nhiều máy móc thiết bị. nguyên liệu, nhiên liệu. 
Phần nhập khẩu lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ. 
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Hình 15, 
Chế biến cả tra 
xuất khẩu 


Hiện nay, nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương như Nhật Bản, các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
O-xtrây-li-a vả vùng lãnh thổ như Đài Loan. Thị trường châu Âu và Bắc Mĩ ngày 
cảng tiêu thụ nhiều hàng hoá của Việt Nam. 


II. DU LỊPH 


Du lịch ngày cảng khẳng định vị thế của mình trong cơ cấu kinh tế cả nước, 
đem lại nguồn thu nhập lớn, góp phần mở rộng giao lưu giữa nước ta với các 
nước trên thế giới và cải thiện đời sống nhân đán, 


Nước ta giảu tài nguyên du lịch tự nhiên (phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu 
tốt, có nhiều vườn quốc gia với các động, thực vật quý hiếm...) và tải nguyên 
du lịch nhân văn (các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thông, 


ỉa Phong 
ï An, 


Năm 2002, cả nước đã đón hơn 2.6 triệu lượt khách quốc tế và hơn 10 triệu 
khách trong nước. Hiện nay, ngành du lịch đang cỏ chiến lược để tạo ra nhiều 
sản phẩm du lịch mới, tăng sức cạnh tranh trong khu vực. 


Nội thương phát triển với hàng hoả phong phú, đa dạng. Mạng 
lưới lưu thông hàng hoá có ở khắp các địa phương. Ngoại thương 
mở rộng các mặt hàng và các thị trường xuất nhập khẩu. Du lịch 
có nhiều tiềm năng phát triển. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hà Nội và Thành phố. Hồ Chí Minh cô những. diều kiện thuận lợi nảo để trả thành 
cáo trung tâm thương mại, dịch vụ lỡn nhất cả nước ? 
8. Hãy xác định trên lược đõ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng. 


3. Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Â - Thải 
Bình Dương ? 


Bài 16. Thực hành 


VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI 
CƠ CẤU KINH TẾ 


Cho bảng số liệu sau đã; 
Bảng 18.1. Cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002 (%) 


1991 1993 1995 1997 1998 2001 | 2002 


Tổng số 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nông, lâm, ngư nghiệp _ | 40,5 | 299 27/2 258 | 254 233 | 230 
Công nghiệp -xây dựng | 23,8 | 289 288 | 321 | 345 381 | 386 
Dịch vụ 357 | 41/2 440 | 42/1| 40,1 388 | 388 


a) Hãy võ biểu đồ miễn thổ hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2002. 


b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hồi sau 
~ Sự giảm mạnh trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% 
nói lên điều gì ? 
~ Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tâng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ? 
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SỰPHÂN HOÁ LÃNH THỔ 


Bài 17 
VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 

Trung du và miễn núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ rộng lớn phía bắc đất nước 
với nhiều thế manh về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 


nhiên để phát triển kinh tế, Giữa hai liểu vùng Đồng Bắc và Tây Bắc có 
sự chênh lệch đáng kể về một số chỉ tiêu phát triển dãn cư, xã hội. 


Các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Bảo Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, 
Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai 

Các tính Tây Bắc : _. Hoà Binh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 

Diện tích ; 100 985 km2 

Dân số : 11,5 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ BỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỂ 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ phía bắc, chiếm 30,7% điện 
tích và 14,4% đân sổ cả nước (nấm 2002). 


Quan sất hình 17.1, hđy vác định và né ý nghĩa vị trí địa lí của vừi 


Với đường bờ biển kéo dài tử. Móng Cái đến Quảng Yên thuộc địa bản tỉnh 
Quảng Ninh, Trung du và miễn núi Bắc Bộ không chỉ có phần đất liền rộng lớn 
mà còn có cả vùng biến giàu tiểm năng ở phía đông nam. 


II. BIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


Vùng Trung du và miễn núi Bắc Bộ cỏ đặc điểm chung là chịu sự chỉ phối 
sâu sắc của độ cao địa hình. 
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^g. ÁP GChi-têm, E 8ấthiếm. 
Ranh giivùnghh ế 
Man Á piặ ©Q Nướcthoêng 
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Hình 17.1. Lược để lự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 


B2 


_ Miễn núi Bắc Bộ đặc trưng bằng địa hình núi cao và chia cắt sâu ở phía tây 
bắc, còn ở phía đông bắc phần lớn là địa hình núi trung bình. 


Dựa vào hình 17.1, xác định vị trí các mỏ : than, sắt, thiếc, apait và các đồn 
xông có tiểm năng phát triển thuỷ điện : sông Đà, sông Lô, sông Gâm, xông Chủy. 


Dải đất chuyển tiếp giữa miền núi Bắc Bộ và châu thổ sông Hồng có tên 
gọi là trung du Bắc Bộ và được đặc trưng bằng địa hình đồi bát úp xen kẽ 
những cánh đồng thung lũng bằng phẳng. Đây là địa bàn thuận lợi cho việc 
phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, xây dựng các khu công 
nghiệp và đồ thị. 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ gồm hai tiểu vùng : Đồng Bắc và Tây Bắc với 
những đặc diễm riêng về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế 


Bảng 17.1. Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ 


Tiểu vùng, Điểu kiện tự nhiên "Thế mạnh kinh tế 


Núi trung bình _. Khai thác khoáng sản: than, sắt, chỉ, kẽm, 
và núi thấp. Các _. thiế, bô xi, apatt, pirt, đá xây dựng... Phát 


dãy núi hình. triển nhiệt điện (Uõng Bị,... ). Trồng rừng. cây. 
Đông Bắc , cảnh cung công nghiệp, dược liệu, rau quả ôn đối và cận 
Khi hậu nhiệt Du lịch sinh thái : Sa Pa, hồ Ba Bể, 


đới ẩm có mùa _. Kinh tế biển : nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, 
đông lạnh. du lịch vịnh Hạ Long. 


Núi cao, địa hh | p ¿tiền thuỷ điện (huỷ điện Hoà Binh, thuỷ 


hiểm hở, Khí Ẳ " 
Tây Bắc | nhệtđớiấmcó | Tiên Sơn La tên sông Đà).. Trồng rừng, cây 
Nệm công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn 
rùa Hồng, (cao nguyễn Mộc Châu). 
'tiạnh hơn, bài HỆ) , 


Căn cứ vào bảng 17.1, hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh 
ra hai tiểu vàng Đông Bắc và Tây Bắc, 


'Về mặt tự nhiên, Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng gắp không ít khó khẩn 
Địa hình bị chia cắt mạnh, thời tiết điễn biến thất thường, gây trở ngại cho hoạt 
động giao thông vận tải cũng như tổ chức sản xuất và đời sống, nhất là ở vùng 
cao và biên giới. Khoáng sản tuy nhiều chủng loại, phân bố khá tập trung, song. 
trữ lượng nhỏ, điểu kiện khai thắc phức tạp. Việc chặt phá rừng bừa bãi đã dẫn 
tới xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, làm cho chất lượng môi trường bị giảm sút 
nghiêm trọng, 


III. BẶP ĐIỂM DẪN CƯ, XÃ HỘI 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc 
ít người : Thái, Mường, Dao, Mông.... ở Tây Bắc : Tảy, Nùng, Dao, Mông. 
ở Đông Bắc. Người Kinh cư trú ở bầu hết các địa phương. Đồng bào các dân 
tộc. có nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất đốc, kết hợp sản xuất nông nghiệp 
với lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, 
rau quả ôn đới và cận nhiệt. Tuy nhiên, giữa Đông Bắc và Tây Bắc có sự chênh. 
lệch đáng kế về một số tiêu chí phát triên dân cư, xã hội. 
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Hình 17.2. Ruộng bậc thang ỗ miền nói Bắc Bộ 


Bảng 17.2. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Trung du và miễn núi 
Bắc Bộ (Đông Bắc, Tây Bắc) và cả nước, năm 1998. 


Tiêu chí Í Đơn vitính | Đông BẮc Tây Bắc Cả nước. 


Một độ dân số Ngườikm2 | 135 53 | 238 
"mẽ... .nố.ẽ. ăn . . nh 
Tỉ lộ hộ nghõo | % 171 183. 
Thủ nhập bình quân đầu ngưới một tháng: Nghìn đồng CN. 
Tỉ lệ người lõn biết chữ INWEE› B03 | 733 | 903) 
Tuổi thọ trung Bình Í_ Nam 882 | S68 | 708) 
Tỉlệ dân số thành thị [* 1V 148 | | 
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Dựa vào số liệu trong bảng 17.2, hãy nhận xét sự chênh lệch về đản cứ, xã hội 
của hai tiểu vũng Đông Bác và Táy Bác 


B4 


Nhờ thành tựu của công cuộc Đổi mới, đời sống của đồng bảo các dân tộc 
đã được cải thiện. Phát ạ tầng, nước. 
đối, giảm nghèo là nhữ được quan tâm hàng đầu trong nhiều dự. 
án phát triển kinh tế miễn nủi 


u vấn đẻ đang, 


Trung du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện giao lưu kinh tế - xã 
hội với Đồng bãng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, đồng thời với các 
Tỉnh phía nam Trung Quốc và Thượng Lào. Tài nguyên khoáng 
sản, thuỷ điện phong phú và đa dạng. Khí hậu nhiệt đới ẩm có 
mùa đồng lạnh thích hợp cho cây công nghiệp cận nhiệt và ôn 
đới. Đây là địa bàn cư trú của nhiều dân lộc, đời sống một bộ. 
phân dân cư vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang được cải tì 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miễn núi. 
Bắc Bộ. 


3. Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phải triển kinh tế - xã hội cao 
hơn miền núi Bắc Bộ ? 


3. Vì sao việc phát triển kinh tế, nãng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo. 
vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ? 
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Bài 18 
VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 


(riếp theo) 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ là địa bàn phát triển nhiều ngành công 
nghiệp quan trọng như khai khoáng và thuỷ điện. Cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp đa dạng, đậc biệt là trồng cây công nghiệp, cáy dược 
liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Các thành phố công nghiệp đang 
phát huy vai trò trung tâm kinh tế vùng. 


1W. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Công nghiệp. 
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PHmn=........n = 


Ti 
—- -—.. <6... @— Đuờngb, 
“22 3X40laie/e0g. tục tực mến —— Rahgá 
-22 thế bên toán LET Wglie lợn ga ấm vò hhtế 
HT. ... _Ñ.. 
X& Thuỷ độn dang»âydứng ÝW? Tu bò ÝŸ quy THAY ÿ OMG 
KHÁI THẮC KHOẢNG SÂN bề 5 ^^ Bán 
®@m OTHS Quụy ko nành @ Danhen 


gác @ mm nhân 9ếgdi 
Ôn dua 895 ẤM TẾ Gy nga _ Wemqueege 


Hình 18.1. Lược đố kinh tế vùng Trang du và miễn nữi Bắc Bộ 


Xác định rên hình 18.I các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các trung tâm công 
nghiệp luyện kừm, cơ khi, hoá chất 


Nhờ có nguồn thuỷ năng và nguồn than phong phú mà ngành công nghiệp 
năng lượng có điều kiện phát triển mạnh, bao gồm cä thuỷ điện vả nhiệt điện. 


Ngoài thuỷ điện Hoả Bình, Thác Bả. việc triển khai một số dự án lớn như 
thuỷ điện Sơn La (2400 MW), thuy điện Tuyên Quang (342 MW) đã góp phẩn 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng vả kiểm soát lũ cho đồng bằng sông Hồng. 


Hinh 18.2. Đập thuỷ điện Hoả Binh trên sông Đà. 


Hãy nêu ÿ nghĩa của thuỷ điện Hoà Bình. 


dựng các xí nghiệp công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm. 
sản xuất xi mãng, thủ công mĩ nghệ trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu đổi 
đào tại chỗ. 


2. Nông nghiệp. 


Lúa và ngô là các cây lương thực chính. Cây lúa chủ yếu được trồng ở một 
số cánh đồng giữa núi như : Mường Thanh (Điện Biên). Bình Lư (Lai Châu), 
Văn Chẩn (Yên Bái), Hoả An (Cao Bằng), Dại Từ (Thái Nguyên). Ngô được 
trồng nhiều trên các nương rầy. 


Nhờ điều kiện sinh thái phong phú nên sản xuất nông nghiệp có tính đa dạng 
về cơ cẩu sản phẩm (nhiệt đới, cận nhiệt đởi, ôn đới) và tương đổi tập trung về 
quy mô, Một sổ sản phẩm có giá trị trên thị trường như : chè, hồi, hoa quả 
(vải thiểu, mặn, mơ, lê, đảo,..). 
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Thương hiệu chè Mộc Châu (Sơn La), chè San (Hà Giang), chè Tân Cương 
(Thái Nguyên) được nhiều nước ưa chuộng. 


Cân cứ vào hình 18.1, xác định địa bàn phán bố các cảy công nghiệp láu năm: 
chè, hồi. 
Nhờ những điêu kiện thuận lợi nào mà cấy chè chiếm tỉ mọng lớn về diện tích 
và sẵn lượng sở với cả nước ? 


Nhờ việc giao đất, giao rừng lâu dài cho hộ nông dân mà nghề rừng phảt triển 
mạnh theo hướng nông - lâm kết hợp, góp phần nâng cao đời sống các dân tộc 
và bảo vệ môi trường sinh thái, 

Đàn trâu ở Trung du và miễn nủi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cả 
nước (57.39). Chăn nuôi lợn cũng phát triển, đặc biệt ở các tỉnh trung du, 
chiểm khoảng 22% đản lợn của cả nước (năm 2002) 

Nghề nuôi cá, tôm ở ao, hổ, đấm và vùng nước mặn, nước lợ ven biển tỉnh 
Quảng Ninh bắt đấu đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. 

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiểu quy hoạch, 
chưa chủ động được thị trường. 


3. Dịch vụ 


Giữa Trung du và miễn núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng đã hình thành 
mối giao lưu thương mại lâu đời. 


Hệ thống dường sắt, đường ö tỏ, cảng ven biển (cụm cảng Quảng Ninh) nổi 
liền hầu hết các thành phố, thị xã ở Trung du và miễn núi Bắc Bộ với các thành 
phố ở Đồng bằng sông Hồng, nhất là thủ đô Hà Nội. 


Xác định trên hình 18.1, các tuyến đường sắt, đường ö tô xuất phát từ thủ đõ Hà Nội 
di đến các thành phố, thị xã của các tỉnh biển giới V iệt ~ Trung và Việt = Lào. 


Các tỉnh biên giới của vùng có quan hệ trao đổi hảng hoá truyền thống với 
các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) và Thượng Lào. Một số khu kinh 
tế mở được xây dựng tại các cửa khẩu biên giới Việt ~ Trung sẽ thúc đẩy giao 
lưu hãng hoá vả phát triển du lịch. 


Tìm tên hình 18.1 các cửa khẩu quan trọng thuộc biên giới Việt = Trung 
Máng Cái, Hữu Nghị, Lào Cơi 


Vịnh Hạ Long được ƯNESCO công nhận là di sản thiên nhiền thế giới 
Đến Hùng, Pác Bó, Tân Trảo,.. là những địa điểm du lịch hướng vẻ cội 
nguồn. Sa Pa, Tam Đảo, Ba Bể,.. là những địa điểm du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng hấp dẫn 


B8 


Hoạt động du lịch trở thành thể mạnh kinh tế của vùng, đồng thời góp phần 
cũng cổ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc hai bên đường biên giới. 


I. BÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 


Các thành phổ Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn là những trung tâm kinh. 
tế quan trọng. Mỗi thành phố đều có một số ngành sản xuất công nghiệp đặc trưng, 
Xác định trên hình I®.1 vị trí của các trưng tâm kinh tế. Nêu các ngành công 
nghiệp đặc trứng của mỗi trưng tim. 

Các thành phổ Yên Bái, Điện Biên Phủ, Lào Cai và Sơn La đang trở thành 
các trung tâm kinh tế của vùng. 


Thế mạnh kinh tế chủ yếu của vùng là khai thác khoáng sản, 
thuỷ điện, nghề rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. 
lâu năm, rau quả cận nhiệt và ôn đới. 

Các thành phố có vị trí quan trọng là Thái Nguyên, Việt Trì, 
Lạng Sơn, Hạ Long. Các cửa khẩu quốc tế quan trọng : Móng Cái, 
Hữu Nghị, Lào Cai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Vĩ sao khai thác khoảng sẵn là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển 
thuỷ điện là thể mạnh của liểu vùng Tây Bắc ? 


#. Nêu ý nghĩa của việc phát triển nghề rừng theo hướng nông - lâm kết hợp ở 
Trung dụ và miền núi Bắc Bộ. 


3. Dựa vào bằng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sẵn xuất công nghiệp 
Ủ hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc. 


Bảng 181. Giá tị sản xuất công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (lỉ đồng) 


Năm 

"Tiểu vùng xẻ 1995. 2000 2002 
Tây Bắc 3205 5414 6952 
Đông Bắc 61792 10657,7 14301,3 
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———————— Bài 19. Thực hành 


ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 
ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẲN 
ĐỐI VỚI PHÁT TRIỀN CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU 
VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ 


1. Xác định trên hình 17.1 vị trí của các mỏ : than, sắt, mangan, thiếc, bôxít, apatit, 
đồng, chỉ, kẽm. 


2. Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở 
Trung du và miền núi Bắc Bộ. 


a) Những ngành công nghiệp khai thác nào có điểu kiện phát triển mạnh ? Vì sao ? 

b) Chứng minh ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái Nguyễn chủ yếu sử dụng 
nguyên liệu khoáng sản tại chỗ. 

©) Trên hình 18.1, hãy xác định : 

mỏ than Quảng Ninh. 

~ Nhà máy nhiệt điện Uông Bi 


~ Vị trí của vùn/ 


~ Cảng xuất khẩu than Cửa Ông. 


d) Dựa vào hình 18.1 vả sự hiểu biết, hãy vẽ sơ đổ thể hiện mối quan hệ giữa sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm than theo mục đích : 


~ Lâm nhiễn 


êu cho các nhà máy nhiệt điện. 
— Phục vụ nhu cẩu tiêu dùng than trong nước, 
— Xuất khẩu. 


70 


Bài 20 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 


Đồng bằng sông Hồng có lấm quan trọng đặc biệt trong phân công lao. 
động của cả nước. Đây là vùng có vị trí địa lí thuận lợi, điều kiện tự 
nhiên, tài nguyên thiên nhiễn phong phú và đa dạng, dân cư đông đúc, 
nguồn lao động dổi dảo, mặt bằng dân trí cao. 


Các tỉnh, thành phố : Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Tây Í, Bắc Ninh, 
Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thải Bình, Ninh Bình. 
Diện tích : 14860 km? 

Dân số :_ 17,5 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ BIớI HẠN LÃNH THỂ 
'Vũng Đồng bằng sông Hồng bao gồm đồng bằng châu thổ màu mô, đãi đất 
: với một số tải nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch và vịnh 
m năng, 


Bắc Bộ giàu 
Quan sắt hình 20.1, hãy xác định : 


~ Ranh giới giữa Đồng bằng sông Hồng với các vũng Trưng dư và miền núi 
Bắc Bạ, Bác Trung Bộ 
~ Vị trí đản Cát Bà, đảo Bạch Long Vĩ. 


II. ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Sông Hồng gắn bó ngàn đời nay với dân cư của vùng đồng bằng châu thổ 
mang tên dòng sông này, 
Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đữ học, nêu ý nghữa của sống Hồng đối với sự 
phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư. 

Tài nguyên quý giá nhất của vùng là đất phù sa sông Hềng. Điều kiện khí 
hậu và thuỷ văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông. 
nghiệp. Thời tiết mùa đông rất phù hợp với một số cây trồng ưa lạnh. 


CHữi 


2008, Hà Tây được sắp nhập vảo thành phổ. Hả Nội 
7 


TRUNG DU VÀ MIỄN NỦI BẮC BỘ, 


“+1... Than nâu M_ Wmaecga Bãi tôm 

E8 sál6y thụ Ñ Kiên miên Hang độngdutch SỐ”) Bãi 

BHweẽ TH». “Œ nản 

——L_.... `... Renh giỡ vùng khhtế 

EEH stenten  Nướchtoảng ~=== + => =-- B giớihành chính nh 
) 
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Hình 20.1. Lược đổ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng 


Quan sắt hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phản bố các loại đất ở Đồng bằng 
xông Hồng. 


Tài nguyên khoáng sản có giá tị đáng kể là các mỏ đá (Hải Phỏng, Hà Nam, 
Ninh Bình), sét cao lanh (Hải Dương). than nâu (Hưng Yên), kbi tự nhiên 
(Thái Bình). 


Nguồn tải nguyễn biển đang được khai thác có hiệu quả nhờ phát triển nuôi 
trồng, đánh bất thuỷ sản, du lịch,... 


III. ĐẶC BIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI 


Đồng bằng sỏng Hổng là vùng đân cư đông đúc nhất cả nước. Mật độ dân sổ 
trung bình 1179 người/kmẺ (năm 2002). 


— 
1200 1179 
10m 
„ 
800 Hình 20,2. 
s0 Biểu đố mội độ dân số của 
Đồng bằng sông Hồng. 
® 14 Trùng du và miễn nữi Bắc Bộ, 
: mñ T4y Nguyên và cả nườc, năm 2002 


Đốc hàng - Tưng dẻ 

sôngHông - riênrUBácap 
Dựa vào hình 202, cho biết Đảng bằng sông Hỏng có mặt dộ dân số can gấp 
bao nhiều lần mức trung bình của cả nước, của các vững Trang dự và miền núi 
Bắc Bộ, Táy Nguyên ? 


Mặc dù tỉ lệ gia tăng tự nhiên của đân sổ trong vùng giảm mạnh nhưng mật 
độ dân số vẫn cao, 


"Mật độ dân số cao ó Đồng bằng 
cho sự. phát triển kỉnh tế - vã hội 


sông Hồng có nhưững thuận lợi và khó khăn gì 


Bảng 20.1. Một sổ tiều chí phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Hồng và 
cả nước, năm 1989) 


"Tiêu chí Đơn vị tính Em _= Cả nước. 

Tilệ gia tăng tự nhiên của dân số % 14 14 

Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị % sa T4 

Tilệ thiếu việc làm ở nông thôn % 28,0 285 
Thu nhập bình quân đầu ngưới một tháng |Nghĩn đồng. 2803 2950 
Tỉ lệ người lớn biết chữ. % 945 903 
Tuổi thọ trung bình Năm T37 708 
TỈlệ dân thành thị % 198 288 
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(Ouan sát bảng 20.1, nhận xét tình hình đán cứ, xã hội của vùng Đồng bằng sông 
Hồng so với cả nước. 


Đồng bằng sông Hồng là vùng có kết cẩu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất 
trong cả nước. Với chiều đài tổng cộng hơn 3000 km, hệ thống đê điều được xâ: 
dựng và bảo vệ từ đời này qua đời khác, không chỉ là bộ phận quan trọng trong kết 
cấu hạ tỉng mà còn là nét độc đáo của nên văn hoá sông Hồng, văn hoá Việt Nam. 


Hình 20.3. Một đoạn đê biến ở đồng bằng sðng Hồng 


Đồng bằng sông Hồng có số đô thị hình thành từ lâu đời. Kinh thành 
Thăng Long, nay là Thủ đõ Hà Nội được thành lập tử năm 1010. Thánh phố 
cảng Hãi Phòng là cửa ngõ quan trọng hướng ra vịnh Bắc Bộ, 


Tuy nhiên, đời sống người dân ở Đồng bằng sông Hồng cũng còn nhiều khó 
khăn do cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, dân sổ quá đông. 


Đồng bằng sông Hồng có vị trí địa lí thuận lợi trong giao lưu kinh 
tế - xã hội với các vùng trong nước. Đất phù sa sông Hống rất 
màu mỡ, thích hợp với thâm canh lúa nước. Khí hậu nhiệt đới ẩm 
có mùa đông lạnh là điều kiện thuận lợi để phát triển vụ đông, 
thành vụ sản xuất chính. Đây là vùng dân cư đông đúc nhất 
nước ‡a, nguồn lao động dối dào, kết cấu hạ tầng nông thôn 
tương đối hoàn thiện. Một số đồ thị được hình thành từ lâu đời, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hổng có những thuận lợi và khó khăn 
gì cho phảt triển kinh tế - xã hội ? 
2. Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ồ Đồng bằng sông Hồng ? 
3. Dựa vào bảng số liệu sau : 


Bảng 20.2. Diện tích đất nông nghiệp, dân số 
của cả nước và Đồng bằng sông Hồng, năm 2002. 


'Đất nông nghiệp. Dân số 

Vũng (nghìn ha) (uiệu người) 
Cả nước 9408,8 79/7 
Đồng bằng sông Hồng 855,2 17 


Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nõng nghiệp theo dấu người ö Đồng bằng 
sông Hồng và cä nước (ha/người). Nhận xét. 


Bài 21 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG z2 øe›) 


Trong cơ cấu GDP, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đang chuyển 
biến tích cực ; nông, lâm, ngư nghiệp tuy chiếm trọng thấp nhưng giữ 
vai trò quan trọng. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang tác động 
mạnh đến sản xuất và đời sống. Các thành phố Hà Nội, 
Hải Phòng là hai trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng. 


1W. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Công nghiệp. 


Công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng hình thành sớm nhất Việt Nam và phát 
triển mạnh trong thời kì đất nước thục hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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Hình 21.1. Biểu đỗ cơ cấu kính tố của Đồng bằng sông Hồng (W) 


Căn cứt rào hình 21.1, hãy nhận xét sự chuyển biến về tÝ trọng khi vực công nghiệp = 
xây dựng ở Đồng bằng xông Hồng. 

Giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh từ 
18.3 nghìn tỉ đồng (năm 1993) lên 55,2 nghìn tỉ đồng. chiếm 21% GDP 
công nghiệp của cả nước (năm 2002). 
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"Hình 21.2. Lược đổ kinh tổ Đồng bằng sông Hồng 
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Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phổ : Hà Nội, 
Hải Phòng. 


Các ngành công nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng là : công 
nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật 
liệu xây dựng và công nghiệp cơ khí. 


Sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng là máy công cụ. động cơ điện, 
phương tiện giao thông, thiết bị điện tử. hàng tiêu dùng như : vải. sử dân dụng, 
quần áo, hàng dệt kim, giấy viết, thuốc chữa bệnh, v.v. 


Dựa vàn hình 21.3, cho biết địa hàn phẩn bổ của các ngành công nghiệp 
trọng điểm 


Hình 21.3, 
Lắp ráp mây cây ỗ. Công t cơ khí 
nông nghiệp Thải Bình 


2. Nông nghiệ 


Về diện tích và tổng sản lượng lương thực, Đồng bằng sông Hồng chỉ đứng 
sau Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lả vùng có trình độ thâm canh cao. 


Bảng 21.1. Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng. Đổng bằng sông Cửu Long 
và cả nước (tạ/ha) 


Vừng T——_Năm _ 19985 2000 2002 
Đồng bằng sông Hồng 444 56,2 56.4 
Đồng bằng sống Cửu Long 40/2 42 462 
Cả nước 388 424 459 


Dựa vào bảng 21.1, hậy sơ sánh năng 
Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 


uất húa của Đồng bằng sông Hồng với 
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Hầu hết các tính ở Đồng bằng sông Hồng đều phát triển một số cây ưa lạnh 
đem lại hiệu quả kinh tế lớn như các cây ngõ đông, khoai tây. su hào, bắp cải, 
cả chua vả trồng hoa xen canh. Vụ đồng đang trở thành vụ sản xuất chỉnh ở một 
sổ địa phương. 


Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đồng thành vụ sản xuất chính ở Đông bằng 
sóng Hồng 

Đàn lợn ở Đồng bằng sỏng Hồng chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước (27.2%, 
năm 2002). Chãn nuôi bỏ (đặc biệt là nuôi bò sữa) đang phát triển. Chăn nuôi 
gia cẩm và nuôi trồng thuỷ sản được chú ý phát triển. 


3. Dịch vụ 


Nhờ kinh tế phát triển mà hoạt động vận tái trở nên sôi động, Thủ đô Hả Nội 
và thành phổ Hải Phòng là hai đầu mỗi giao thông vận tái quan trọng. 


Dựa trên hình 21.2 và sự hiểu biết, hãy xác định vị trí và nêu ý ngÌữa kinh tế~ 
xữ hồi của cảng Hải Phòng và sản bay guốc tế Nói Bài. 


Hà Nội, Hải Phòng đổng thời là hai trung tâm du lịch lớn ở phía bảc đất 
nước. Đổng bằng sông Hồng có nhiều địa danh du lịch hấp dẫn, nồi tiếng là 
Chùa Hương, Tam Cốc - Bích Động, Côn Sơn, Cúc Phương. Đồ Sơn. Cát Bà. 


Hình 21.4. 
Đềm trên đáo 
Cát Bà 


Bưu chính viễn thông là ngảnh phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Hồng. 

Hà Nội lả trung tâm thông tin, tư vấn, chuyến giao công nghệ, đồng thời là một 

trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng lớn nhất của nước ta. 
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1. CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VŨNG KINH TẾ TRỤNG ĐIỂM BẮP BỘ 


Hà Nội, Hải Phòng là hai trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng s 

Các thành phổ Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long (Quảng Ninh) tạo thành tam 
giác kinh tế mạnh cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 
Xác định trên hình 21.2, vị trí của các tỉnh, thành phố thuộc ung kinh tế ưọng 
điểm Bắc Bọ. 

Vũng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tạo cơ hội cha sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng công ngh tử dụng hợp lí tài nguyên thiên 
nhiền, nguồn lao động của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và 
miễn núi Bắc Bộ, 


ng Hồng, 


Vũng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Hà Tây, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. 

Diện tích : 15,3 nghìn km?” 

Dân số: 13 triệu người (năm 2002) 


Khu vực công nghiệp tăng mạnh vế giả trị và tỉ trọng trong cơ 
cấu GDP của vùng. Nghề trồng lúa nước có trình độ thâm canh 
cao. Chăn nuôi gia súc, đặc biệt là nuôi lợn chiếm tỉ trọng lớn. 
Vụ đông với nhiều cây trồng ta lạnh đang trở thành vụ sản xuất 
chính. Hà Nội, Hải Phòng là hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ 
quan trọng nhất. 


Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 


kinh tế của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng,Trung du và miền 
núi Bắc Bộ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trình bày đặc điểm phát triển công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng 
thời kì 1996 ~ 2002. 


3. Sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trong như thế nào ? 
Đồng bằng sông Hồng có những điều kiên thuận lợi và khô khăn gì để phát triển 
sản xuất lương thực ? 

3 Chứng mình rằng Đồng bằng sông Hồng cỏ điều kiện thuận lợi đổ phái triển 
du lịch. 
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—  Bài22Thựhành — — - 


VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ MỐI QUAN HỆ 
GIỮA DÂN SỐ, SẲẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ 
BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI 


. Dựa vào bẳng 22.1, vẽ biểu đổ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản 
lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng 
sông Hổng 


Bảng 22.1. Tốc độ tàng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực 
theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (%) 


Ti#u PK. 1995 | 1998 2000 | 2002 
Dân số 1000 | 1035 j 1056 | 1082 
Săn lượng lương thực 1000 | 177 | 1286 | 1814 
Bình quên lương thực theo đầu người _¡ 1000 | 1138 , 1218 | 1212 


2. Dựa vào biểu đổ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết : 


a) Những điều kiện thuận lợi và khỏ khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằ 
sông Hồng. 


b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đổng bằng 
sông Hồng. 


c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng. 
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Bài 23 
VÙNG BẮC TRUNG BỘ 


'Vùng Bắc Trung Bộ có tải nguyên khoáng sản, rừng, biển, tài nguyên 
du lịch khá phong phú và đa dạng, nhưng cũng có nhiều thiên tai, gây 
không ít khó khăn trong sản xuất và đời sống. Người dân có truyền 
thống cần cù lao động, dũng cảm. 


Các tính : Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên — Huế. 


Diện tích : 51 513 km2 
Dân số : 10.3 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ BIỚT HẠN LÃNH THỂ 
Bắc Trung Bộ là đải đất hẹp ngang, kéo dải từ đãy Tam Điệp ở phía bắc tới 
dãy Bạch Mã ở phía nam. 


Phía tây là dải núi Trường Sơn Bắc, giáp với nước Cộng hoả Dân chủ Nhân. 
dân Lào, phía đông là Biển Đông, 


Quan sắt hình 33.1, hãy xác định s 
của vững. 


đi hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí 
II. BIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NEUYÊN THIÊN NHIÊN 


Quan sát hình 23.1 và dựa vào kiến th 
Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thể nào đế 


c đã học, hãy cho biết đi mi 
khí hậu ở Bắc Trung Bó. 


Bắc Trung Bộ có sự khác biệt giữa phía bắc và phía nam dãy Hoành Sơn. 


Da vào hình 33,L và hình 23.2, hãy so sánh tiếm măng tài nguyên nững và 
khoáng xản phía bắc và phía nam dãy Hoành Sơn. 


Từ tây sang đông, các tỉnh trong vùng đều có núi, gò đồi, đồng bằng, biển và 
hải đảo, 

Thiên tai thưởng xảy ra, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống dân eư 
Bắc Trung Bộ. 


Bảng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trang Bộ, 
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Hình 23.1. Lược đố tự nhiên vùng Bắc Trung BẠ. 
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Hình 23.2. Biểu đố lệ đất lâm nghiệp cô rửng phân thoo phía bắc và phía nam 
Hoành Sơn (%) 


Hình 29.3, Công bình (huỷ kí ö Hưng Lợi Nghệ An 


III. ĐẶP ĐIỂM DÂN 0Ư, XÃ HỘI 


Bắc Trung Bộ là địa bản cư trú của 25 dân tộc. Trong phân bổ dân cư và hoạt 
động kinh tế có sự khác biệt theo hưởng từ đông sang tây. Người Kinh sinh sống 
chủ yếu ở đồng bằng ven biển : cồn vùng miễn núi, gò đổi phía tây là địa bản 
cư trú chủ yếu của các dân tộc ít người. 
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Bảng 28.1. Một sở khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tể ở Bắc Trung Bộ 


Khu vực Các dân tộc Hoạt động kinh tế. 
Sản xuất lương thực, cây công 
Đồng bằng ven. Chủ yếu là người nghiệp hàng năm, đănh bất và nuôi 
biển phía đông _. Kinh trồng thuỷ sản. Sản xuất công 


nghiệp, thương mại, dịch vụ 


Chủ yếu là các dân 
Miền núi, gò đổi tộc : Thái, Mưỡng. 
phía tây Tày, Mông, 

Bru - Vân Kiểu,. 


Nghề rừng, trồng cây công nghiệp 
lâu năm, canh tác trên nương rẫy, 
chăn nuôi trâu, bò đàn 


Quan sắt bảng 23.1, hđy cho biết. những khác biệt trong cứ trả và hoạt động 
kinh tế giữa phía đông và phía tây của Bắc Trung Bộ, 


Đời sống đân eư, đặc biệt ở vùng cao, biển giới và hải đảo còn nhiều khó 
khăn. Điều nảy ảnh hướng rất lớn tới trình độ phát triển chung của vùng. 


Bảng Z32. Một số tiêu chí phát tiển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ và cả nước, năm 1999 


"Tiêu chí Đơn vị tĩnh tuoện Cả nước. 
Mật độ dân số Ngườikm? | 195 233 
TỈ lệ gia tăng tự nhiên của dân số. % 16 14 
Tỉlệ hộ nghèo. % 194 táa 
Thu nhập bình quân đầu người một tháng _ |Nghìn đồng| 2124, 295,0 
Tỉ lệ người lớn biết chữ. % 91a 903 
Tuổi thọ trung bình Năm 702 T09 
Tỉ lệ dân số thành thị % 124 236 


Dựa vào bảng 23.2, hấp nhận xét sự chênh lệch các tiêu chí của vũng so với 
cả nước. 
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Người dân Bắc Trung Bộ có truyền thống lao động cần củ, dũng cảm, giảu 
nghị lực trong đấu tranh với thiên tai và chồng ngoại xâm. Vùng có nhiễu di 
tích lịch sử, văn hoá, Di tích Cổ đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế là những 
di sản văn hoá thể giới đã được UNESCO công nhận. 


Bắc Trung Bộ là cầu nối giữa các vùng lãnh thổ phía bắc và phía 
nam đất nước, giữa nước ta với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 
Lào. Trong vùng có một số tài nguyên quan trọng : rừng, khoáng 
sản, biển. Đây là địa bàn cư trú của 25 dân tộc, đời sống còn 
nhiều khó khăn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Điều kiện tự nhiên ủ Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khỏ khăn gì đổi với sự 
phát triển kính tế - xã hội ? 
®. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì ? 


3 Sưu tầm tư liệu (bài viết, ảnh) và viết tóm lắt, giới thiệu về vườn quốc gia 
Phong Nha — Kẻ Bàng hoặc thành phố Huế. 


Bài 24 
VÙNG BẮC TRUNG BỘ. / „o) 


So với các vùng kinh tế khác trong nước, Bắc Trung Bộ tuy càn gập 
nhiều khó khăn, nhưng đang đứng trước triển vọng lớn nhờ phát huy 
các thể mạnh về tự nhiên, dân cư, xã hội. 


1W. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Nông nghiệp. 
Nhìn chung, Rắc Trung Bộ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghĩ 
Năng suất lủa cũng như bình quân lương thực có hạt (lúa, ngô) theo đầu người 
đang ở mức thấp so với cả nước. 


Nêu một số khá khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. 
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_ Bo 
Hinh 24.1. Biểu đồ lương thựo cô hat bình quân đầu người, thời kì 1896-2002. 


Nhờ việc đấy mạnh thâm canh, tăng năng suất nên đải đồng bằng ven biển 
e tình Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh trở thành những nơi sản xuất lúa chủ 
yếu ở Bắc Trung Bộ, Một số cây công nghiệp hàng năm như lạc, vững... được 
trồng với diện tích khá lớn trên các vùng đất cát pha duyên hải. Vùng đổi gò 
phía tây trồng nhiễu cây ăn quả, cầy công nghiệp lầu năm, chăn nuôi trầu bò 
đàn, trong khi vùng ven biển phía đông phát triển rộng rãi nghề nuôi trồng, đảnh 
bắt thuỷ sản. 

Chương trình trồng rừng, xây dựng hệ thống hồ chứa nước đang được triển 
khai tại các vùng nông - lâm kết hợp nhằm phát triển nông nghiệp, giảm nhẹ 
thiên tai và bảo vệ môi trường. 


Quan sắt hình 24.3, hãy : 
~ Xác định các vùng nông - lửn kết hợp. 

~ Nêu ý nghĩa của việc trồng răng ở Bắc Trung Bộ, 
rợn 
ta 


2. Công nghỉ 


Dựa vào hình 24.3, nhận xét 
sự gia tăng giả trị sẩ! Xuất - sua. 
công nghiệp ở Bắc Trung Bộ. 


Nhờ có nguồn khoáng '” 
Trung Bộ phát triển công 
nghiệp khai khoáng và sản 2% 
xuất vật liệu xãy dựng. Đây —„ 
là những ngành công " j3 ố 
nghiệp quan trọng hàng đẩu. Hình 24.2. Biểu đồ giá tị sản xuất công nghiệp của Bắc 
của vùng. Trang Bộ, thời kì 1895-2002 (giá so sánh 1894) 
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TỐ: Thuỷ đện đang XO ( #teoih Q Nưobong TỔ Bản 


Hình 24.3. Lược đổ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ 


Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoảng sản : thiếc, 
crôm, tien, đá vôi. 
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Các ngảnh công nghiệp chế biến gồ, cơ khí, dệt kim, may mặc, chế biến thực 
phẩm với quy mô vừa và nhỏ đang phát triển ở hẩu hết các địa phương. Cơ sở 
hạ tổng kĩ thuật và công nghệ, cũng như việc cung ứng nhiên liệu, năng lượng. 
của vùng đang được cải thiện. 


3. Dịch vụ 


Nhờ vị trí cẩu nổi giữa Bắc Bộ với các tỉnh phía nam nên Bắc Trung Bộ là 
địa bản trung chuyển một khối lượng lớn hảng hoá và hành khách giữa hai 
miễn Nam — Bắc đt nước ; từ Trung Lảo, Đông Bắc Thái Lan ra Biên Đông 
và ngược lại. 


Quan sất hình 24-3, xác định vị tí. các quốc lộ 
của các tuyến đường này 


7, 8, 9 và hiếu lâm quơn trọng 


"Trong xu thể kinh tể mớ, du lịch cũng bắt đầu phát triển. Số lượng khách du 
lịch tới Bắc Trung Bộ ngày cảng tăng nhanh. 


nạ ở Bắc Trang Bồ. 


Hình 24.4. Ngôi nhà Bác Hồ lại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 


. BÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 


Thanh Hoá, Vinh, Huế là các trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Bắc 
Trung Bộ. 
Xác định trên hình 24-3, những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố này 
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Thành phố Thanh Hoá là trung tâm công nghiệp lớn ở phia bắc của Bắc 
Trung Bộ, 

Thành phổ Vinh là hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp và địch vụ 
của cả vùng Bắc Trung Bộ. 

'Thành phố Huế là trung tâm du lịch lớn ở miễn Trung và cả nước. 


Bắc Trung Bộ đang nỗ lực phát triển sản xuất nông nghiệp 
bằng việc tăng cường đầu tư thâm canh trong sản xuất lương 
thực, phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi, nghề rừng, đánh 
bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Vùng đang đẩy mạnh cồng nghiệp 
khai thác khoáng sản, sẵn xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản xuất khẩu, phát triển dịch vụ, du lịch. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nêu những thành tựu và khó khán trong phảt triển kinh tế nỗng nghiệp, công 
nghiệp ở Bắc Trung Bộ. 

3. Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ ? 

3. Sau tâm tư liệu về khu di tích quê Bác Hổ tại Kim Liên, Nam Đản, Nghệ An. 
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Bài 25 
VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 


Duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò quan trong trong sự liên kết Bắc 
Trung Bộ, Đồng Nam Bö với Tây Nguyên, đồng thời kết hợp kinh tế và 
quốc phòng giữa đất liền với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
trên Biển Đông. Sự phong phú của các điếu kiện tự nhiên và tải 
nguyễn thiên nhiên đã tạo cho vùng nhiều tiếm năng để phát triển một 
nền kính tế đa dạng, đặc biệt là kinh tế biển. 


Các tỉnh, thành phố : 


là Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
'Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Diện tích : 44 254 km£ 

Dãn số : 8,4 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÄ BIỚI HẠN LÃNH THỦ 


II 
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Với hình thể hẹp ngang, kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Duyên hải 
Nam Trung Bộ là cầu nối Trung Bộ với Tây Nguyên vả Đăng Nam Bộ. 
Dựa vào hình 25.1, hãy xác định : 


~ Vị tí, giới hạn cửa vùng Duyên hải Nam Trang Bồ. 
~ Hai quản đảo : Hoàng Sa, Trường Ša : tác đảo : Lý Sơn, Phú Quý. 


Duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều đảo và quẩn đáo có tẩm quan trọng về 
kinh tế và quốc phỏng đối với cả nước. 


BIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÂI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


„ Các tỉnh Duyên hãi Nam Trung Bộ đều có núi, gô đổi ở phía tây, dải đổng 
bằng hẹp phía đông bị chia cắt bởi nhiều đây núi đâm ngang sát biển, bờ biển 
khúc khuyu có nhiều vũng, vịnh. 


Tìm trên hình 2S. 


~ Các vịnh Dung Quấi, V án Phong, Cam Ranh: 
~ Cúc bãi tắm. và địa điểm dự lịch nổi tiếng 
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Hình 25.1, Lược đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
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Vủng nước mặn, nước lợ ven bờ. thích hợp cho nghề nuôi trồng thuỷ sản 
(nuôi tôm hùm, tôm sú). Trên một sổ đảo ven bờ từ tịnh Quảng Nam đến tỉnh 
Khánh Hoà có nghề khai thác tổ chìm yến (yến sào) đem lại giá trị kinh tế cao. 
Các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biến Đông của nước ta có ý nghĩa lớn 
về kinh tế và quốc phòng. 


Đất nông nghiệp ở các đồng bằng hẹp ven biển thích hợp để trổng lúa, ngõ, 
sẵn, khoai, rau quả và một \y công nghiện có giá trị như bông vải, mía. 
đường. Vùng đất rừng chân núi có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súe lớn, 
đặc biệt lả nuôi bò đàn. Ngoài gỗ. rừng còn một sổ đặc sản quý như quế, trầm 
hương, sâm quy, kì nam và một số chỉm thú quý hiếm. 


Khoáng sản chính của vùng là cát thuỷ tỉnh, tian, vàng. 

Duyên hài Nam Trung Bộ là vùng thường bị hạn hán kéo dải ; thiên tai gây 
thiệt hại lớn trong sản xuất và đời sống, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

Tính đến năm 2002, độ che phủ rừng của vùng còn 39%. Hiện tượng sa 
mạc hoá có nguy cơ mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, 
Bình Thuận). Cũng như Bắc Trung Bộ. vấn dễ bảo vệ và phát triển rừng ở đây 
có tấm quan trọng đặc biệt. 


Tại sao vấn đẻ bảo vệ và phái triển rừng có tắm quan trọng đặc biệt ở các tình 
cực Nam Trung Bộ ? 


III. ĐẶP ĐIỂM DÂN 0Ư, XÃ HộI 


Trong phần bổ dân cư và hoạt động kinh tể có sự khác biệt giữa vùng đổi núi 
phía tây và đẳng bằng ven biển phia đông, 
Bảng 2.1. Một số khác biệt trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế theo 
hướng từ đông sang tây ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 


Khu vực Dân cư Hoạt động kinh tế 


Chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ | Hoạt động công nghiệp, 


"Đồng bằng Í 2 nqới Chăm, Mật độ dân số cao, phân | thương mại, du lịch, khai 


ven biển | Lư tp tung ở các thành phố, thị xã. __ | thắc và nuôi rồng thuỷ sản 
Đồi nọi | ChỦ Yếu là các dân lộc: Cơ, Chăn nuôi gia súc lớn (bồ 
na tay Ra-glai, Da-na, É-đô,.. Mật độ dân số _| đàn), nghề rừng. trồng cây 
phía lÂY | trấp, Tị lệ hộ nghèo còn khá cao. công nghiệp. 
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Căn cứ vào bảng 25.1, hãy. nhận xét về sự khác biệt trong phán bổ dân cứ, dân 
tộc và hoạt động kinh tế giữa vàng đảng bằng ven biển với vàng đải múi phía tây 


Bảng 25:2. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Duyên hãi Nam Trung Bộ và 
cả nước, nãm 1999 


Tiêu chí Đơn vị tính nay bã 
Mật độ dân số Ngườikm2 | 183 233 
Í Tĩlệ gia tăng tự nhiên của dân số T% 15 T14 
_ Tilệ hộ nghèo. Tx 140 183 | 
Thu nhập bình quân đầu người một tháng — Nghinđổng| 2528 2950 
_Tilệ người lớn biết chữ __ T—% 90,8 903 
ˆ Tuổi thọ trung bình Năm 70,7 708 | 
_ Tỉ lệ dân số thành thị T—% 28,1 236 


Đyyu vào bông 
Trang Hộ so với cả nước 


nhận xét về tình hành dân cứ, xã hội ở Duyên hải Nam 


Người đân ở đây có đức tỉnh cẩn củ lao động, kiên cường trong đấu tranh 
chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, giàu kinh nghiệm trong phòng chống thiên 
tai và khai thác vùng nước rộng lớn trên Biển Đông, 

Duyên hái Nam Trung Bộ là địa bàn có nhiều di tích vẫn hoá - lịch sử. Trong 
đó, Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) được UNESCO công nhận 
là di sản văn hoá thể giới. 


Hình 25.2. 
Phố cổ Hội An, 
Quảng Nam 


Hình 26.3. DJ ten Mỹ Sơn, Quảng Nam 


Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nổi giữa Bắc Trung Bộ với 
Đông Nam Bộ, giữa Tây Nguyên với Biển Đông. Vùng cõ một 
số thể mạnh về du lịch và kinh tế biển. Hằng nám, thiên tai 
thường gây thiệt hại lớn. Đời sống các dân tộc cư trú ở vùng núi 
phía tây còn gặp nhiều khó khăn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong phât triển kinh tế ~ xã hội, vùng Duyễn hải Nam Trung Bộ cô những điều 
kiện thuận lợi và khô khân gi ? 

3. Phân bố dân cư ö Duyên hải Nam Trung Bộ cö những đặc điểm gi ? Tại sao 
phải đẩy mạnh công tâc giảm nghẻo ở vùng đổi nửi phía tây ? 

3. Tại sao du lịch lại là thế mạnh kinh tế của vùng ? 
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Bài 26 
VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ /z; ¿«›/ 


Trong công cuộc Đổi mới, Duyên hải Nam Trung Bộ có những bước 
tiến đảng kể theo hướng khai thác thế mạnh kinh tế biển, phát huy sự 
năng động của dân cư trang nền kinh tế thị trưởng. Thảnh tựu nảy. 
được thể hiện trong các ngành nõng nghiệp, cõng nghiệp và địch vụ. 
'Các thành phố biển và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vai trò 
quan trọng. 


1W. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Nông nghiệp. 
Bảng 28.1. Một số sản phẩm nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ 


Têucl _—m — 1985 2000 2002 
Đàn bò (nghìn con) 1026/0 11326 10086 
Thuỷ sản (nghìn lấn) 339/4 4829 521,1 


Vì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuc} sản là thế mạnh của vùng ? 


Khó khãn của vùng là quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế. Sân lượng lương. 
thực bình quân là 281,5 kg/người, thấp hơn mức trung bình cả nước (463,6 
kg/người, năm 2002). Những cánh đồng hẹp ven biển có điện tích nhỏ, đất 
xấu, thiểu nước và thường bị bão lụt vẻ mủa mưa. 


Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, chiểm 27,49 giá trị thuỷ sản khai thác 
của cả nước (năm 202). Các mặt hảng xuất khẩu chủ yếu lả mục, tôm, cá 
đồng lạnh 
Quan sát hành 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bẩi cá 
Vì sao vừng biển Nam Trưng Hộ nổi trểng về nghề làm muối, đánh bắt và nuôi 
hải sẩn 7 
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Hình 28.1. Lược đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 


Hình 26.2. Nuôi tôm hữm ä Nha Trang, Khánh Hoà. 


Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển, nổi tiếng là muối Cả Ná, 
Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết. Nhà nước đang đầu tư lớn cha 
các dự án trổng rừng phòng hộ, đồng thời xây dựng hệ thống hồ chứa nước 
nhằm hạn chế tác hại của thiên tai (lũ quét, hạn hán) và chủ động cấp nước cho 
sản xuất và sinh hoạt. 


2. Công nghiệp. 


Bảng 28. 2. Giá trị sẵn xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và 
của cả nước, thời kì 1996 - 2002 (nghìn đồng) 


Vũng ————_ Năm 1995 2000 2002 
Duyên hải Nam Trung Bộ 56 10,8 14/7 
Cả nước 103.4 198,3 20141 


Dựa vào bằng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá 
của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước. 


j sản xuất công, nghiệp 
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Cơ cẩu công nghiệp của vủng bước đầu được hình thành và khá đa dạng gồm 
biển thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuẩt hảng tiền đùng (dệt, 
ố cơ sở khai thác khoáng sản đang hoạt động như khai thác cát 
itan (Bình Định)... Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn là trung. 
tâm cơ khí sửa chữa, cơ khi lắp rấp 


may,.). Một 


3. Dịch vụ 
Nhờ điều kiện địa lí thuận lợi nên các hoạt động vận tải trung chuyển trên 
tuyến Bắc ~ Nam diễn ra sôi động. Các thành phố cảng biển vừa là đầu mối giao 
thông thuỷ bộ vừa là cơ sở xuất nhập khẩu quan trọng của các tỉnh trong vùng 
và Tây Nguyên. 


Du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng. Các bãi biển nổi tiếng : Non Nước, 
Nha Trang, Mũi Nẻ.... và các quần thể đi sản văn hoá : Phố cổ Hội An, Di tích 
Mỹ Sơn là những nơi hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 


1. CÁP TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VÙNG KINH TẾ TRỤNG BIỂM MIỀN TRUNE 
những thành phố 


Các trung tâm kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều 
biển với các hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch nhộn nhịp. 


Xác định nên hình 26., vị tí của tác thành phố Đà Nẵng, Ouy Nhơn, Nha Trưng. 
Vì sao các thành phố này được coi là cửa ngõ củu Tây Nguyễn ? 


Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
"Thừa Thiên ~ Huế, thành phố Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. 


Diện tích : 27,9 nghìn km? 
Dân số : _ 8,0 triệu người (năm 2002) 


Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã tác động mạnh tới sự chuyến dịch cơ. 
cầu kinh tế ở các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Đường Hồ Chí Minh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân... sẽ thúc đầy các mỗi quan 
hệ kinh tế liên vùng. 
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Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, bao gồm nuôi trồng, đánh 
bắt thuỷ sản. Công nghiệp cơ khí, chế biển nông sản thực 
phẩm khá phát triển. Dịch vụ vận tải, du lịch tập trung ở các 
thành phổ, thị xã ven biển như : Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha 
Trang. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung c6 tầm quan trọng 
không chỉ với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ mà với cả 
Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nàn ? 


3. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đổ cột thổ hiện diện tích nuôi trồng thuỷ' 
sẵn ở các tỉnh, thành phổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu. 
nhận xét 


Bảng 283. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo các tỉnh, năm 2002 


áctnh Đà Quảng Quảng Bình | Phú | Khánh, Ninh , Bình 
thành phố Nẵng Nam Ngài Định Yên | Hoà | Thuận Thuận 


Diện tích 
(ghinha) | 98 | 56 | 12 | 4t | 27 | 80 | %6 | 19 


3. Nêu tắm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối vôi sự phát 
triển kinh tế ð Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
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———— Bài2ï. Thựchành _—_———— 


KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ 
VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 


1. Dựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc Atiat Địa li Việt Nam, hãy xác 


— Các bãi cú, bãi lôm: 
~ Các cơ số sẵn xuất mui. 


— Những bất biển có giá trị dư lịch nổi tiếng ở Bắc T mang Bộ và Duyên hải Nam 
Trung Bộ 


Nhận xét tiếm năng phát tiền kinh tế biển ở Bắc Trung Bộ và Duyên liải Nam 
Thang Bộ 
2. Căn cứ bảng số liệu sau : 


Bảng 27.1. Sản lượng thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, 
năm 2002 (nghìn tấn) 


Đuyền hải. 
Bắc Trung Bộ na Bồ 
Hoạt động kinh tế mg Bộ Nam Trung Bộ 
Nuôi trồng 388 2f8 
Khai thác. 183,7 483,5 


~ 8o sánh sản lượng thuỷ sản nôi trồng và khai thác của hai văng Bắc Trune Bộ 
và Duyên hải Nam Trung Bộ. 


—_ Vĩ sao cá sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khái thác giữa 
hai vùng ? 
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Bài 28 
VÙNG TÂY NGUYÊN 


Tây Nguyên cố vị trí địa lí quan trọng về an ninh quốc phỏng, đổng 
thời có nhiều tiểm năng tự nhiên để phat triển kinh tế. Các dân tộc Tây 
Nguyên cô truyền thống đoàn kết, có bản sắc văn hoá vừa đa dạng 
vừa có nhiều nét đặc thù 


Các tỉnh : Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. 
Diện tích ; 54 475 km2 
Dân số : _ 4.4 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ BỊA LÍ VÀ Si HẠN LÃNH THỞ 


Tây Nguyên có mối liên hệ hẻn chặt với các tinh Duyên hải Nam Trung Bộ 
và Đông Nam Bộ nhờ mạng lưới đường bộ và các mối quan hệ kinh tế ~ xã 
hội truyền thổng. Phia tây, vùng Tây Nguyên giáp với Hạ Lão và Đông Bắc 
Camrpu:chia. Đây là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển. 


Quan sứ hình 28, huậy xác định giới hạn lãnh thổ và nên ÿ nghĩa vị bí địt lí của vũng 


II. ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


Tây Nguyễn có địa hình cao nguyên xếp tầng, là nơi bắt nguồn của nhiều dòng. 
sông chấy về các vùng lãnh thổ lân cận. 
Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Táy Nguyên chảy 
về các vừng Đông Nam Hộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc 
Camrpuechi. 


Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đâu nguồn đối với các dòng sông này 
Tây Nguyên có nhiễu tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế . 
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[A] Baät ÍV| vưngucga Xấ Truyđến 


R#luôn TiniãlÔm 150 4000 — 50 Z0 — 80m 


Hình 28.1. Lược đổ tự nhiên vòng Tây Nguyên 
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Bảng 28.1. Một số tài nguyên thiên nhiên chủ yếu ở Tây Nguyên 


Tài nguyên siyt 3 
thiền nhe Đặc điểm nổi bật 
Đất badan : 36 trệu ha (8Ê% diện ích đất badan cả nước), thích hợp với 
sả: Việc trồng cà phê, cao su, điều, hổ tiêu, bông, chô, dâu tâm 
* Rửng tự nhiên : gần 3 triệu ha (chiếm 29,2% diện tích rứng lự nhiền 
cổ nước) 


Trên nền nhiệt đối cận xich đạo, khí hậu cao nguyên thích hợp với nhiều 
Khi hậu, nước... | loai cây trồng, đác bitlã cây công nghiệp. Nguồn nướo và tổm nông thuỷ. 
điện lớn (chiến khoảng 21% trữ năng thuỷ điện cả nước) 


Khoáng sản Bộ xi cổ trữ lượng vêo loại lớn, hơn 3 tấn 


~ Ouem sắt hình 28.1, hãy nhận xét sự phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô it. 
~— Dựa vào bảng 28.1, hãi 
kinh tế gì ” 


cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành 


Khí hậu cao nguyễn mát mẻ và phong cảnh thiên nhiên đẹp của thành 
phổ Đà Lạt, hồ Lắk, Biển Hồ, núi Lang Biang huyền thoại, vườn quốc gia 
Yok Đôn,... đã đem lại cho Tây Nguyên thế mạnh về du lịch sinh thái. 


Hình 28.2. Hồ Xuân Hướng, Đà Lạt 
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Tuy nhiên, mùa khô ở Tây Nguyên thưởng kẻo dải, dẫn tới nguy cơ thiếu 
nước và cháy rừng nghiêm trọng. Việc chặt phá rừng quá mức để làm nương 
tẩy và trồng cả phê, nạn săn bắt động vật hoang đã. đang ảnh hướng xấu đến 
môi trường và đời sống dân cư. 


Việc bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời khai thác hợp li tải nguyên, đặc biệt 
là thâm thực vật rừng có ý nghĩa không chỉ đối với Tây Nguyên mã còn có tẩm 
quan trọng đối với các vùng phía nam đất nước vả các nước láng giểng. 


III. ĐẶP ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI 


Tây Nguyên có hơn 4,4 triệu dân (năm 2002), trong đó đồng bào dân tộc Ít 
người chiếm khoảng 30%, bao gồm các đân tộc : Giarai, Ê-đẽ, Ba-na, Mnông, 
Cơ-ho,... Dân tộc Kinh phẩn lớn sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông. 
và các nông, lâm trưởng. Ngoài ra, còn một số dân tộc mới nhập cư từ các vùng. 
khác tới. Các dân tộc cỏ truyển thống đoàn kết, đẩu tranh cách mạng kiên 
cường, có bản sắc văn hoá phong phú với nhiều nét đặc thù. 


Với mật độ dân số khoảng 81 người/km? (năm 2002), Tây Nguyên hiện là 
vũng thưa dân nhất nước ta, nhưng phân bố không đều ; các đô thị, ven trục 
đường giao thông có mật độ cao hơn. 

Trong nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội, Tây Nguyên vẫn còn là vùng 
khó khăn của đất nước. 


Bảng 28.2. Một số liêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên và cả nước, năm 1999 
Tiêu chí Đen vị tính | Tây Nguyên Hấ 
Mật độ dân số. Người/km2 78 233 
TỈlệ gia tăng tự nhiên của dân số % 221 14 
Tỉ lệ hộ nghèo % 212 | 184 
Thu nhập bình quân đầu người một tháng Nghĩn đồng, 3447 J285,0 
"Tỉ lệ người lớn biết chữ. % 830 | 908 
Tuổi thọ trung bình. Năm 635 70,8 
Tỉ lệ dân số thành thị % 288 238 


Cân cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cứ, vã hội ở Tây Nguyên 
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Nhờ những thành tựu của công cuộc Đổi mới, điểu. 


ở Tây Nguyên được cải thiện đáng kể 


sống của các dân tộc 


Tăng cường đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghẻo, cải 
thiện đời sống của dân cư, đặc biệt là của đồng bào các dân tộc ít người và 
ổn định chính trị xã hội là mục tiêu hàng đấu trong các dự án phát triển ở 
Tây Nguyên 


Lợi thế của Tây Nguyên là địa hình cao nguyên xếp tầng, khí hậu 
mát mẻ, đất badan màu mổ, rừng chiếm diện tích lớn. Đây là địa 
bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người. đồng thời là vùng thưa dân 
nhất nước ta. Đời sống dân cư được cải thiện đáng kể. Nhiệm vụ 
đặt ra là : ngăn chân nạn phá rừng, bảo vệ đất, rừng và các động 
vật hoang dã, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, đầu tư phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Trong xây dựng kinh tế ~ xã hội, Tây Nguyên cô những điều kiện thuận lợi và 
khó khăn gì ? 


2. Hãy nêu đặc điểm phân bổ dân cư của Tây Nguyên. 
$. Dựa vào bảng số liệu sau : 


Bảng 28.3. Độ cho phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên, năm 2003 


ác tỉnh. KonTum ¡ GiaLai  ĐấkLắk - LâmĐống 


Độ cho phủ rừng (%) 840 492 50/2 636 | 


(Đắk Lắk đã được tách thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) 


Vẽ biểu đổ thanh ngang thể che phủ rửng theo các tỉnh và nêu nhận xét. 
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Bài 29 
VÙNG TÂY NGUYÊN  0eo) 


Nhỡ thành tựu Đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện. Cơ 
cẩu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. Nông 
nghiệp, lâm nghiệp chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá. TỈ 
trọng công nghiệp và dịch vụ tăng dần. Một số thành phố bắt đầu phát 
huy vai trò là các trung tâm phát triển của vùng. 


IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Nông nghiệp. 
“Trong những năm gần đây sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên phát triển 
khá nhanh. Những cây trồng quan trọng nhất là : cà phê, cao su, chẻ, điển, .. 
Cà ph là cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Đắk Lắk. 


mm Su mm. 
EH Bniih E Sntng 


Hình 29.1. Biểu đố lộ diện tízh và sản lượng cả phê của 
Tây Nguyễn so với cả nước (cả nước = 100%) 


Dựa vào hình 29.1, hậy nhận xét tỉ lệ điện tích và sản lượng 
§y Nguyên sơ với cả nước. Vì sao cáy cả phê được mông nhiều nhất 


È đ Tây Nguyên 


ĐDựa vào hình 292, vác định các vàng trồng cà phẻ, cao ve, cÍ 
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Chế biến làm sẵn 
Z⁄Â) Chế biến lượng trực thực phẩm 
XỒf. Thuỷ diện T2 Thuỷ điện đang XD. Ậ löïg 


'Vườn quốo gia 
0 Cảphe SỆ ca thấu 


Rừng giàu và bụng bình 4 siny 
\W Chè 
[E— từng nóng — bám kết hợp 4[» Cảng 
Vùng cây cổng nghiệp ta) wị 
1 vingta tớ, ga cám `. Trêu, bỏ 


Hình 29.2. Lược đổ kinh tố vùng Tây Nguyên 
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Nhiễn địa phương đã chú trọng phát triển thuý lợi và áp dụng kĩ thuật canh 
tác mới để thâm canh lúa, cây lương thực khác, cây công nghiệp ngắn ngày. 
Chãn nuồi gia súc lớn được đẩy mạnh. Đặc biệt thành nhố Đà Lạt (Lâm Đồng) 
nổi tiếng về trồng hoa, rau quả ôn đới. 


'Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của vùng vẫn gặp khó khăn do thiểu nước 
vào mùa khô và biển động của giá nông sản. 


Bảng 29.1. Giá trị sản xuất nõng nghiệp ở Tây Nguyên (gi: 
nghìn tỉ đồng) 


so sánh 1994, 


lÈ lê (han Sài Cả vùng, 
Năm Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đổng 'Tây Nguyên. 
1995 03 0,8 25 1:1 47 
2000 06 21 s9 3,0 11/5 
2002 06 25 70 3,0 13,1 


(Đắk Lắk đã được tách thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) 


— Dựu vào bảng 29.1, hấp nhận xẻi tình hình phát triển nông nghiệp ở 
Táy Ngọ 
~ Tại sao hai tỉnh Đắk Lắt và Lâm Đông dẫn đầu vàng về giá trị sản xuất 
nông nghiệp ” 


lâm nghiệp có bước chuyển hướng quan trọng, kết hợp khai th 
rừng tự nhiên với trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán bảo vệ rừng ; gắn kh: 
thác với chế biển, Năm 2003 độ che phú rừng đạt 54.&1⁄4, cao hơn mức trung. 
bình cả nước (36.43). Mục tiêu phẩn đấu đến năm 2010 là nãng độ che phủ 
rừng toàn vũng lên 659. 


Sản x: 


2. Công nghiệp 


Công nghị 
đang chuyền bị 


p của Tây Nguyên hiện chiếm tí lệ thấp trong cơ cấu GDP nhưng. 
tỉch cực, 


Nhờ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng thị tường mà sản xuất 
công nghiệp của vùng đang được đẩy, 
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Bảng 28.2. Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước 
(giá so sánh năm 1994, nghìn tỉ đồng) 


Vũng n, 1995 2000. | 2002 
Tây Nguyên 1/2 18 | 23 
Cả nước 103.4 1983 2 261/1 


Dựa vào bảng 20.2, tính tối: độ phát triển công nghiện của Táy Nguyên và cả 
nước (lất năm 1995 = 100%) 


Nhận xét tĩnh hình phát trĩ 


công nghiệp ở Tây Nguyên. 


Các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển khá nhanh. 


Một sổ dự án phát triển thuỷ điện với quy mô lớn đã và đang được triển khai 
trên sông Xê Xan và Xrẻ Pök. 


Xác định trên hình 29.2, vị trí của nhà máy thuỷ điện Y «-ly trên sông Xó Xen 


Nêu ý nghĩa của việc phất tiển thuỷ điện ở Tảy Nguyên 


Hình 29.3. Phong cảnh nhà máy tuÿ điện Y-ay, Gia Lai 
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3. Dịch vụ 


Trong những năm Đổi mới, các hoạt động địch vụ của Tây Nguyên đã có 
bước tiến đáng kể nhờ đấy mạnh xuất khẩu nông, lâm sản và du lịch. 


Tây Nguyên lả vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ hai cả nước (sau Đồng bãi 
sông Cửu Long). Cả phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tây Nguyên. nhờ 
đó nước ta là một trong sổ các nước xuất khẩu nhiều cà phê nhất trên thế giới. 


Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá có điểu kiện phát triển thuận lợi. Nổi bật 
nhất là thành phố Đà Lạt. 


Diện mạo kinh tế = xã hội của Tây Nguyên sẽ thay đổi sâu sắc nhờ việc xây 
dựng thuỷ điện, khai thác bô xit, xây dựng đường Hồ Chí Minh, đồng thời với 
việc nông cấp mạng lưới đường ngang nói với các thành phố Duyên hải Nam 
Trung Bộ, Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. 


-. — 
LẺ HỘI XÁC HỌA HÁYÁT li NHấ 


Hình 29.4. Sắc hoa Đã Lạt 
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V. ẤP TRUNG TÂM KINH TẾ 


Các thành phổ ; Plây Ku. Buôn Ma Thuột, Đà Lạt là ba trung tâm kinh tế ở 
Tây Nguyên. 
Dựa vào các hình 29.2, 14.1, hậy xác định : 
~ Vị tr của các thành phố nói trên 
~ Những quốc lộ nối các thành phố này với Thành phố Hả Chỉ Minh và 
cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 


Thành phố Ruôn Ma Thuột là trung tâm công nghiệp, đảo tạo và nghiên cứu 
khoa học của vùng Tây Nguyên. 

Thành phố Đà Lạt lả trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu 
khoa học và đảo tạo, đồng thời nổi tiếng về sản xuất hoa, rau quả. 


Thành phổ Plây Ku phát triển công nghiệp chế biến nông. lâm sản. đồng thời 
là trung tầm thương mại. du lịch. 


Trong cơ cấu kinh tế của Tây Nguyên, nông nghiệp giữ vai trò 
quan trọng hàng đầu. Một số cây công nghiệp đem lại hiệu quả. 
kinh tế cao như : cả phê, cao su, chè, điểu,... Công nghiệp và 
dịch vụ bắt đầu chuyển biến nhanh. Các ngành phát triển là. 
thuỷ điện, khai thác và chế biến gỗ, chế biến cà phê xuất khẩu. 
Thành phố Đà Lạt là địa chỉ du lịch nổi tiếng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Tây Nguyên cô những điều kiện thuận lợi và khô khăn gì trong phát triển sẵn 
xuất nông —lâm nghiệp ? 

2. Tại sao nói Tây Nguyên cô thế mạnh du lịch ? 

3. Sưu tấm tư liệu về thành phố Đà Lạt 
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Bài 30. Thực hành 
SO SÁNH TÌNH HÌNH SẲN XUẤT 


CÂY CÔNG NGHIỆP LẦU NĂM Ở TRUNG DU 
VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN 


1, Căn cứ vào số liệu trong bảng thống kê sau : 


Bảng 30.1. Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, 
Trung du và miễn núi Bắc Bộ, năm 2001 


Tây Nguyên 


Trung du và miền núi Bắc Bộ, 


Tổng đện ch 622 9 nghịn ha, chếm 42.0%, 
tiện Ì:h cây công nghiệp lâu năm cả nước 


Tổng điện ịh  E0,4 nghị ha, chiếm 4% 
diện tích cây công nghiện lâu năm cả nước. 


Cả phê : 480.8 nghin ha. chiếm B5.1% điện 
tích cà phê cả nước ; 761.8 nghìn tấn, chiếm 
90,8% sản lượng cả phê (nhân) cả nước. 


Chè 67.6 nghìn ha, chiếm 68.8% diện tích 
chè cả nước 47,0 nghìn tấn, chiếm 62,1% 
sẵn lượng chè (búp khô) cẢ nước. 


Chè : 24,2 nghìn ha, chiếm 24,6% diện ích 
chờ cả nước : 20,5 nghìn tấn, chiếm 27,1% 
sản lượng ch (búp khổ) cả nước. 


Cà phê : mối trồng thử nghiệm tại một số. 
địa phương với quy mô nhỗ, 


Cao su : 82.4 nghìn ha, chiếm 19,8% diện 
tich cao su cả nước ; 53,5 nghìn ấn, chiếm 
“17,1% sản lượng cao su (mũ khô) cả nước. 


Hối, quế, sơn : quy mỏ không lớn 


Điều : 22.4 nghìn ha, chiếm 12.3% di 
điều cả nước ; 7/8 nghìn tấn, chiếm 10 
sản lượng điều cả nước. 


tích 
% 


Hổ êu : quy mô nhỏ, 


3) Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được ở cả hai vùng, những. 
cây công nghiệp lãu năm nảo chỉ trồng ở Tây Nguyễn mà không trồng được ỡ. 


Trung du và miễn núi Bắc Bộ ? 


b) So sánh sự chênh lệch về 


liện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng. 


2. Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của 
một trong hai cây công nghiệp : cà phô, chè. 
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Bài 31 


VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 


Đông Nam Bộ là vùng. phát triển rất năng 
thác tổng hợp thế mạnh về vị trí địa í, điều 
thiên nhiên trên đất liển, trên biển, cũng như về dân cư, xã hội. 


Các tỉnh, thành phố : Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương. 
Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Diện tích : 23 550 km2 


Dân số : 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ BIỚI HẠN LÃNH THỔ 


10,9 triệu người (năm 2002) 


Dưa vào hình 31.1, hãy. xác định ranh giới và nên ý nghĩu vị trí địa lí của ung 


Đông Nan Bội 


Từ Thành phổ Hồ Chí Minh, với khoảng hai giờ bay chúng ta có thể tới bầu 
hiết thủ đô các nước trong khu vực Đông Nam Á. 


II. BIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


Bảng 31.1. Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. 


khu vực 


Điều kiện tự nhiên 


Thế mạnh Kinh tế 


Đất liển. 


Địa hình thoải, đất badan, đất 
xám. Khi hậu cận xích đạo nóng 
ẩm, nguồn sinh thuỷ tốt. 


Mặt bằng xây dựng tốt. Các cây 
trồng thích hợp : cao su, cà phê, 
hồ tiêu. đều, đậu tương, lạc, mia 
đường, thuốc lá, hoa quả. 


Biển 


Biển ấm, ngư trưởng rộng, hải 
sản phong phú, gần đường hàng 
hải quốc tế. Thềm lục địa nông, 
rộng, giàu tiểm năng dầu khi. 


Khai thác dầu khí ở thểm lục địa. 
Đánh bắt hải sản. Giao thông, 
du lịch biển và các dịch vụ khác. 


Đựa vào bảng 31.1 và hình 31.1, hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiểm năng kinh 
tế trên đấi liền của vùng Đông Nam Bộ, 


Vì so vàng Đồng Nơn Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế! 
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CAM -PU - CHIA 


SÔNG CỬU LONG 


PB sec ==Í Â 0áunô Vătqgbg: 
EmMe+ie: ms:‹ ñ Khtymien ' 
'Đđtxêm rên phủ ga cổ BA sa “` bám 
0m S0 100 200 sâuhơ200m [Sj Séteola SỔ BÄieả 
=—=mmm €} Nước khong Bãi tôm. 


Hình 31.1. Lược đổ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ 


Lưu vực sông Đồng Nai có tẩm quan trọng đặc biệt đổi với Đông Nam Bộ. 


Quan sắt hình 31.1, hãy xác định các sông Đồng Nai, sông 


li Gòn, sông Bé. 


Vì sao phải bảo vệ và phát triển răng đu nguôn, hạn cÍ 
đồng sông ở Đồng Nam Bộ ? 


nhiễm nước của các. 


Đông Nam Hộ cũng gặp không ít khó khán : trên đất liễn ít khoáng sản, điện 
tịch rừng tự nhiên chiểm tỉ lệ thấp, nguy cơ ô nhiễm mỗi trưởng do chất thải 
công nghiệp và đô thị ngày cảng tăng. Việc bảo vệ môi trường đất liễn và biển 
là nhiệm vụ quan trọng của vùng. 
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III. ĐẶP BIỂM DÂN CƯ , XÃ HỘI 


Đông Nam Bộ là vùng đóng dân, có lực lượng lao động đổi đảo nhất là lao 
động lành nghề, thị trường tiêu dùng rộng lớn. Đông Nam Bộ (đặc biệt là 


Thành phố Hồ Chí Minh) có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước. 


Người dân năng động, sáng tạo trong công cuộc Đổi mới và phát triển 


kinh tế - xã hội. 


Bảng 3.2. Một số tiêu chí phát triển dẫn cư, xã hội ở Đông Nam Bộ và cả nước, năm 1999 


“Tiêu chí Đơn vị tính , Đông Nam Bộ Cả nước 

Mật độ dân số Người/km2 434 233 

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số. % 14 14 
Tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị % 65 T74 
Tỉ lệ thiểu việc lãm ở nông thôn % 24,8 286 
Thu nhập bình quân đầu người một tháng | Nghìn đồng, 527,8 285,0 
"Tỉ lệ người lớn biết chữ. % 92.1 90,3 
Tuổi thọ trung bình. Năm 729 70,9 
Tỉ lệ dân số thành thị % 555 236 


Cổn cứ vào bảng 3l 2, hãy nhận xét tình hình đảm cư, xã hội ở vàng Đông 


Nam Bộ so với cả nước 


Đông Nam Bộ có nhiều. di ích lịch sử, văn hoá. Đó là Bến cảng Nhà Rồng, 
Địa đạo Cũ Chỉ, Nhà tà Côn Đáo,... Những di tích này có ý nghĩa lớn để phát 


triển du lịch 


VỊị tí địa lí của Đông Nam Bộ rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế với 
Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung 
và với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vùng có nhiều tiểm 
năng lự nhiên như đất badan, tài nguyên biển (đặc biệt là dầu. 
khí ở thểm lục địa). Dân cư khả đồng, nguồn lao động dồi dào, 
lành nghề và năng động trong nền kinh tế thị trường. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự 
phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ ? 
®. Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước ? 


3. Căn cứ vào bằng 31.3 : 
Bảng 81.8. Dân số thành thị và dân sổ nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh 


(nghìn người) 
vùng — Năm. 1995 2000. 2002 
Nông thôn 11743 8454 865,8 
Thành thị 3466,1 4380,7 4628.2 


Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở Thành phố. 
Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét. 


Bài 32 
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ /ú› 2) 


Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng 
trong cả nước. Công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong 
GDP : nõng, lâm, ngư nghiệp tuy chiếm tỈ trọng nhổ nhưng vẫn giữ 
vai trò quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tâu và Biên Hoà. 
là các trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Đông Nam Bộ. 


1W. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Công nghiệp. 
Trước ngây miễn Nam hoản toản giải phóng, công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
phụ thuộc nước ngoài, chỉ có một sổ ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến 
lương thực, thực phẩm, phân bố chủ yếu ở Sải Gòn Chợ Lớn. 
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Ngày nay, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trướng nhanh, chiếm tí trọng 
lớn nhất trong GDP cua vùng ; cơ cẩu sản xuất cân đổi, bao gồm công nghiệp 
năng, công nghiệp nhẹ vả chế biến lương thực thực phẩm. Một số ngành công 
nghiệp hiện đại đã hình thành và đang trên đả phát triển như dấu khí, điện tử, 
công nghệ cao. 


Bảng 32.1. Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%) 


F= —¬ ng 
— Nông lõm, Công nghiệp~ 
| —... Khu vực 'ông nghiệp Dị 
CÔ Măng ngư nghiệp xây dựng kia 
Đông Nam Bộ. 82 583 345 
| 
- Cả nước 230 385 385 


Căn cứ. vào bảng 32.1, nhận xết tÍ trọng công nghiệp — xáy dựng trong cơ cẩu 
kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nướt 


Hình 32.1. 
Một góc khu công 
nghiệp Biên Hoà, 

Đồng Nai 


'Thành phổ Hồ Chí Minh, Biển Hoà, Vũng Tàu là các trung tâm công nghiệp 
lớn nhất ở Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 50% giá trị 
sản xuất công nghiệp toản vùng. Bả Rịa ~ Vũng Tảu lá trung tâm công nghiệp 
khai thác dầu khí. 


Đựa vào hình 
Đông Nam Bộ. 


2, hãy nhận xét sự phân bổ xản xuất công nghiệp ở 
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Hình 32.2. Lược đổ kính tế vũng Đông Nam Bộ 
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'Tuy nhiên, trong sản xuất công nghiệp cũng gặp không ít khó khăn như cơ 
sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, chất lượng môi trường 
đang bị suy giảm. 

2. Nông nghiệp 

Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước. 
Bảng 322. Một số cây công nghiệp lâu năm của vùng Đông Nam Bộ, năm 2002 


Cây công Diện tích b Saiut vẽ 
nghập tại: tê) Địa bàn phân bố chủ yếu. 
Cao su. 281,3. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai 

._ Cà phê 586. Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tâu. 

Hồ tiêu. 27,8... Bình Phước, Bà Rịa ~ Vũng Tàu, Đồng Nai. 
Điều 168,2 Binh Phước, Đồng Nai, Bình Dương. 


Dựa vào bảng 32.2, 
Nam Bộ. Vì sao ö 


nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông 
w được trồng nhiều nhất ở vàng mây ? 


Cây công nghiệp 
hàng năm (lạc, đậu 

tương, mia, thuốc lá...) {  Z AA=.=—. 
và cây ấn quả (sẩu ũ 

ễ mít tố nữ, 
cũng là các 
thế mạnh nông nghiệp 
của vùng. 

Ngành chăn nuôi gia 
súc, gia cẩm được chú 
trọng theo hướng áp 
dụng phương pháp 
chăn nuôi công nghiệp, 
Nghề nuôi trồng thuỷ 
sản nước mặn, nước lợi 
và đánh bất thuỷ sản 
¿ ngư trường 
những. nguồn Hình 323. Hồ Dâu Tiếng. Tây Nh 
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Vấn để thuỷ lợi có tẩm quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh 
cây công nghiệp trên diện tích ổn định và có giá trị hàng hoá cao. 


Quan sắt hình 32. 


xác định vị tí hồ Dâu Tiếng, hồ thuỷ. điện Trị An. 


Nêu vai trò của hai hồ chứa nước này đối với sự phát tiển nông nghiệp của 


vùng Đông Nam Bộ. 


Các địa phương đang đầu tư để bảo vệ vả phát triển rừng đẩu nguồn các 
dòng sông, xầy dựng hồ chứa nước, gìn giữ. sự đa dạng sinh học của rừng ngập 


mặn ven biển. 


Cơ cấu sản xuất công nghiện đa dạng, bao gồm các ngành 
quan trọng. như : khai thác dầu khí, hoá dầu, cơ khí, điện tử, 
công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm xuất khẩu, 


hàng tiêu dùn 


'Công nghiệp tập trung chủ yếu ở Thành phổ, 


Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. Đông Nam Bộ là vừng trồng 
cây công nghiệp quan trọng của cả nước, đặc biệt là cây cao 
su, cà phê, hổ tiêu, điều, mía đường, đậu tương, thuốc lá và 
cây ăn quả. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tỉnh hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nảo tử sau khi 


đất nước thống nhất ? 


3. Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trỏ thành vùng sản xuất 
cây công nghiệp lớn của cả nước ? 


3. Dựa vào bằng số liệu sau : 


Bảng 32.3. Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002 (%) 


: Nông, lâm, Công nghiệp ~ 
Tổng số z Dịch vụ. 
: ngư nghiệp xây dựng : 
1000 tử 48/7 5I/6 


Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và nêu. 


nhận xét. 
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Bài 33 


VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) 


Dịch vụ là khu vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, góp phần thúc. 
đẩy sản xuất và giải quyết nhiều vấn đề xã hội trong vùng. Thành phố 
Hồ Chỉ Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ và cả nước. 


3. Dịch vụ 


'Khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ rất đa đạng. bao gầm các hoạt động thương 
mại, du lịch, vận tải và bưu chính viễn thông... 


Bảng 3811. Tỉ trọng một số tiêu chí dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước 
(cả nước = 100%) 


Tiêu chí —— ——_ Năm 1898 j 2000 2002 
Tổng mức bản lễ hàng hoá. 358 34g 331 
Số lượng hành khách vận chuyển 313 314 30.3 
Khối lượng hàng hoá vận chuyển 171 175 158 


Dựa vào bằng 33.1, hấy nhận xót một sở tiêu clí dịch vụ của vàng Đông Nam Bộ 
xo rồi cả nưới 


Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hằng đầu 
của Đông Nam Bộ và cả nước. 


Dựa vào hình 14.1, hãy cho biết từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể di đến 
các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào? 


Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn dầu tư nước ngoải. 


Căn cứ vào hình 33.1 và kiến thức đã học, cho biết 
hút mạnh đấu tê nước ngoài ? 


ì sao Đồng Nam Bộ có sức 


Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu. Các mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực lả dấu thô, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giảy 
dép, đổ gổ....; tỉ lệ hàng xuất khẩu đã qua chế biến đang được nâng lên. Các 
( hàng nhập khẩu chủ yếu lả máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất, 
hàng tiêu dùng cao cấp. 
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Thành phố Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu hoạt động xuất khẩu của vùng. 
Hoạt động xuất khẩu của Thành phố Hồ Chỉ Minh có những thuận lợi gì ? 


Thành phổ Hồ Chỉ Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Các tuyển du 
lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Đồng bằng. 
sắng Cửu Long,... quanh năm diễn ra sôi động. 


mm... 
[EH ‹¡..nic 


Hình 33.1. Biếu đồ trọng của Đông Nam Bộ trong tống số vốn đấu tư trực tiếp 
của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2008 (cẫ nước = 100 %) 


.. GÁt TRUNG TÂM KINH TẾ VÀ VŨNG KINH TẾ TRỌNG BIỂM PHÍA NAM 


Thành phổ Hồ Chí Minh và các thành phố Biên Hoà, Vũng Tâu là ba trung. 
tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ. Ba trung tâm nảy tạo thảnh tam giác công. 
nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 


Vùng linh tế trọng điểm nhia Nam 


Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, 
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An. 


Điện fích: 28 nghìn km2 
Dân số: 12,3 triệu người (năm 2002) 


Bảng 38.2. Một số chỉ tiều của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước, 
năm 2002 (cả nước = 100%) 


- R GDP công nghiệp -. „2 
Tiêu chỉ Tổng GDP Giá trị xuất khẩu 
r6, xây dựng. M 
Vùng kinh tế trọng điểm 
He Nam 35.1 586 903 
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Dựa vào bảng 33.2, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
đối với cả nước. 


Sự đa dạng loại hình kinh tế dịch vụ. đã góp phần thúc đẩy kinh 
tế của vùng phát triển mạnh mẽ. Vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà 
còn đổi với các tỉnh phia nam và cả nước, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đồng Nam Bộ có những điễu kiện thuận lợi gì để phái triển các ngành dịch vụ ? 


2. Tại sao tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chi Minh đến Đà Lại, Nha Trang, 
Vũng Tàu quanh năm hoạt động nhộn nhịp ? 


8, Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đổ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của. 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tố trọng điểm của cả nước. 
năm 2002 và rút ra nhận xót. 


Bảng 388. Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba 
vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002 


KE== Tiêu chí Diệntch  Dânsố GDP 
Vùng (nghìn km?) _. (tiệu người) . (nghìn đồng) 

'Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 28,0 123 188,1 

Ba vùng kinh tế trọng điểm. 7142 313 289,6 
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Bài 34. Thực hành 


PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
TRỌNG ĐIỂM Ở ĐÔNG NAM BỘ 


1. Dựa vào bằng 34.1 : 


Bảng 31. Tỉ trọng một số sẵn phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp trọng 
điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%) 


'Sản phẩm tiêu biểu. 
Các ngành công nghiệp trọng điểm . Tỉ trọng sơ với 
Tên sản phẩm. cả nước (%} 

'Khai thác nhiên liệu. Dầu thô. 100.0 
Điện Điện sản xuất 473 

Cơ khi ~ Đông cơ điễden. TT8 
Hoá chất. Sơn hoá học. T8.1 

Vật liệu xây dựng. Xi măng 17,8 

Dệt may. Quần áo. 475 
Chế biến lương thực thực phẩm Bia 388 


Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các 
ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước. 


2. Căn cứ biểu đổ đã vẽ và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết : 


4) Những ngành công nghiệp trọng điểm nảo sử dụng nguồn tài nguyên sẵn 
trong vùng ? 


e 


b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động ? 
c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đỏi hỏi kĩ thuật cao ? 


4) Vai trỏ của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước. 
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Bài 35 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn tài 
nguyên đất, khí hậu, nước, sinh vật phong phủ, đa dạng , người dân lao 
đông cấn cù, năng động, thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá. Đó 
là những điếu kiện quan trọng để xây dựng Đồng bằng sông Củu Long 
(miễn Tây Nam Bộ) thành vùng kinh tế đông lực. 


Các tỉnh, thành phố : Cấn Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, 
An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Gà Mau. 

Diện tích : 39 734 km? 

Dân số :__ 16.7 triệu người (năm 2002) 


1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, BIỚT HẠN LÃNH THỂ 


Đồng bằng söng Cứu Long nằm ở vị trí liền kể phía tây vùng Đông Nam Bộ, 
phía bắc giáp Cam pu chia, phía tây nam là vịnh Thái Lan, phía đông nam là 
Biển Đông 
Dựa vào hình 335.1, hãy xác định ranh giới và nể 


ý nghĩa vị trf địa lí của vàng. 


Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trên 
đất liền cũng như trẻn biển, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong. 
Tiểu vùng sông Mê Công. 

II. ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
Đồng bằng sông Cứu Long là một bộ phận của châu thổ sông Mê Công. 
h l 


a cÍ 


Dựa vào hình 
và sự phản bố 


- loại dãi chinh ở Đồng bằng sông Cửu Long 


6 

Với diện tích tương đổi rộng, địa hình thấp vả bằng phẳng, khi hậu cận xích đạo 
nồng ẩm quanh năm cùng sự đa dạng sinh học trên cạn và dưởi nước, Đồng bằng 
sông Cứu Long cỏ điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. 
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CAM -PU - CHIA. NAM BỘ 
HỒ CHÍ MNH. 


§ 


EIse5:...-..: H øøi ŸŸÏ Wường6oga 
EEI si, nan Bãi tò) 
Em sa 

` ŒŒ mơ 
_P 


Hình 35.1. Lược đố tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long 


Dựa vào hình 35.2, nhân xét thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên ở Đẳng bằng 
xông Cửu Long để sản xuất lương thực, thực phẩm. 

Tuy nhiên, thiên nhiên cũng gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống 
dân cư ớ Đồng bằng söng Cửu Long. 


Nêu một số khó khăn chính vẻ mặt tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. 


Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư lớn cho các dự án thoát lũ, cải 
tạo đất phẻn, đất mặn, cấp nước ngọt cho sản xuất vả sinh hoạt trong mùa khổ. 
Phương hướng chủ yến hiện nay lả chủ động chung sống với lũ sông Mê Công, 
đồng thời khai thác các lợi thế kinh tế do chính là hằng nãm đem lại 
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Tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp. 


ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đất, rừng Khí hậu, nước Biển và hải đảo. 
Diện tích gần 4 triệu Khí hậu nồng ẩm, `... 
ha. Đất phù sa ngọt lượng mưa dổi dào. tuý hết sức phon( 
1⁄2 triệu ha ; đất Sông Mẽ Công đem. bi he, 
phèn, đất mặn : 2,6 ¡ nguồn lợi lớn. Hệ 
điệu ha ống kênh rạch Tờ 
Rừng ngập mặn ven chăng chị. Vùng tông lồn ; nhiều 
biển và lrên nước mặn, nước lợ đảo và quần đảo, 
đảo Cà Mau chiếm cửa sông, ven biển thuận lợi cho 
diện tích lớn. rộng lớn,... thác hải sản. 


Hình 36.2. Sơ đố tải nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp. 


.ở Đống bằng sông Cửu Long 


III. ĐẶC BIỂM DÂN 0Ư, XÃ HỘI 


Với sổ dân trên 16,7 triệu người (năm 2002), Đồng bằng sông Cửu Long là 
vùng đông dân, chỉ đứng sau Đồng bằng sông Hồng. Trong thành phẩn các đân 
tộc, ngoài người Kinh còn có người Khơ me, người Chãm, người Hoa, 


Bảng 351. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long 


và cả nước, năm 199. 


Tiêu chỉ Đớn vị tính Pht sữ Cả nước 
Mật độ dân số Ngườikm2 407 233 
Tilệ gia tăng tự nhiên của dân số % 14 14 
Tỉ lệ hộ nghèo % 102 134 
“Thủ nhập bình quên đầu người một tháng: Nghìn đống __ 3421 295.0, 
Tỉ lệ người lớn biết chữ % 881 903 
Tuổi thọ trung bình, Năm 74 708 
ˆ Tĩlệ dân số thành thị * trả 28 
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Dựa vào số liệu bảng 33.1, hậy nhận xét tình hình dâm cư, xã hội ở Đẳng bằng 
sóng Cửu Long so với cả nước 

Mới được khai phá cách đây hơn ba trăm năm, ngày nay Đồng bằng sông. 
Cửu Long đã trở thành vùng nông nghiệp trù phú. Người đân Đồng bằng sông 
Cửu Long có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 


Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí địa lí thuận lợi, địa hình thấp, 
bằng phẳng, khí hậu cận xích đạo, nguốn đất, nước, sinh vật trên 
cạn và dưới nước rất phong phú. Tuy mặt bằng dân trí chưa cao, 
nhưng người dân thích ng linh hoạt vối sản xuất hàng hoá 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu thế manh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hôi ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
2. Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn đ Đồng bằng sông Cửu Long. 


3. Nêu những đặc điểm chủ yếu về dân cư, xã hội ỏ Đồng bằng sông Cửu Long. 
Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí 
và phát triển đô thị ở đồng bằng này ? 
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Bài 36 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


(tiếp theo) 


Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm 
đồng thời là vùng xuất khẩu nỏng sản hàng đầu của cả nước. Công 
nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển. Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, 
Cả Mau, Long Xuyên đang phát huy vai trò là các trung tâm kinh tế 
lớn của vũng. 


1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. Nông nghiệp. 
Đồng bằng sông Cứu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước. 


Bảng 36.1. Diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, 


năm 2002 
Wes- - Vũi Đồng bằng š . 
Tiêu chỉ =4 site 0ữi Fan Cả nước 
Diện tích (nghìn ha) 38348 7804.3 
“Sản lượng (tiệu tấn) 1r7 “4 


Căn cứ vào bảng 36.1, hây tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của 
Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương 
thực ở đồng bằng này. 


Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiển Giang. Bình quân lương thực theo đẩu người 
toàn vũng đạt 1066,3 kg, gấp 2,3 lần trung binh cả nước (năm 2002). Nhờ đó, 
Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. 
Nhiều địa phương đang đây mạnh trồng mía đường. rau đái 


Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với 
nhiều loại hoa quả nhiệt đới : xoài, dừa, cam, bưới.. 


Nghề nuôi vịt đàn phát triển mạnh. Vịt được nuôi nhiều nhất ở các tính 
Bạc Liêu, Cả Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trả Vinh 
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"Trong tổng sản lượng thuỷ sản cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 
50%, nhiều nhất là các tỉnh Kiên Giang, Cả Mau và An Giang. Nghề nuôi trồng thuỷ 
sản, đặc biệt nghề nuôi tôm, cá xuất khẩu, đang phát triển mạnh. 


Hình 36.1. Bồ nuôi cả ð An Giang 


Tại sao Đông bằng sông Cửu Long có thế mạnh phất tiển nghề nuôi trồng và 
đánh bắt thuỷ sản ? 


Nghề rừng cũng giữ vị trí rất quan trọng. đặc biết là trồng rừng ngập mặn 
ven biển và trên bán đào Cả Mau. Các địa phương đang có biện pháp tích cực 
phòng chống cháy rừng. bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái 


rừng ngập mãi 


2. Công nghiệp. 


So với nông nghiệp, tỉ trọng sàn xuất công nghiệp cỏn thấp, khoảng 2014 
GDP toản vùng (năm 2002). 
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Bảng 36.2. Các ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2000 


"Tỉ trọng trong cơ cấu 
Ngành sản xuất công nghập của Hiện trạng 
vũng (%) 


Chủ yếu là xay xát lúa gạo, chố biến thuỷ sản đông 


TH BẾP lạnh, lồm /au quả hộp, sản xuất đường mật, Sản 


PAyÖ4 về bào phẩm xuất khẩu : gạo, thuỷ sẵn đông lạnh, hoa quả. 

` Phân bố hầu khắp các lỉnh, thành phố trong vùng.... 
Vậtliệu số, Cáp cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phân bố ở nhiều 
xây dựng địa phương, lồn nhất là nhà máy xì măng Hà Tiên I, 
boện: Kh ề Phảt triển cơ khí nông nghiệp. Thành phổ Cần Thơ với 
nghiệp, một s 240 khu công nghiệp Trà Nóc là trung tâm công nghiệp 
ngảnh công 

lớn nhất 

nghiệp khác 


Dựa vào bằng 36.2 và kiến thức đã học, cho biết vì sao ngành chế biến lương 
thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao hơn cả ? 


Hầu hết cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung tại các thánh phố vả thị xã, đặc 
biệt là thành phố Cần Thơ. 


Quan sắt hình 36.2, bấy xác định các thành phố, thị xã có cơ x 
chế biển lương thực tực phẩm 


¡ng nghiệp 


3. Dịch vụ 


Khu vực dịch vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các ngành chủ yếu. 
xuất nhập khẩu, vận tải thuỷ, du lịch. Hàng xuất khẩu chủ lực là gạo (chiểm 
80% gạo xuất khẩu của cả nước, năm 2000), thuỷ sản đồng lạnh, boa quả. Giao 
thông đường thuỷ giữ vai trò quan trạng trong đời sống và hoạt động giao lưu 
kinh tế, 


Nêu ý nghĩa của vận tải thuỷ trong sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng 


Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc như du lịch trên sông nước, miệt vườn, 
biển đảo. Tuy nhiên chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm du lịch 
còn hạn chế, Đồng bằng sông Cửu Long đang được đầu tư lớn để nẵng cao chất 
lượng và hiệu quả kinh tể của khu vực dịch vụ. 
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Hình 36.2 Lược đổ kinh tế vũng Đồng bằng sông Cửu Long 


-<Œ+‹ Các thtọng điển 
Khai tác s biển 


Hình 36.3 Chợ trên sông 
Cái Rang, Cẩn Thơ 
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. BÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 
Các thành phổ Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cả Mau là những trung tâm 
kinh tế của vùng. Thành phổ Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất. 


Thành phố Cẩn Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để tr thành trung tớm kinh 
tế lớn nhất đ Đồng bằng sông Cứu Long ? 


Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm, 
bảo an toàn lương thực cũng như xuất khẩu lương thực, thực 
phẩm của cả nước. Các ngành công nghiệp, nhất là công 
nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đang chiếm vị trí ngày 
cảng quan trọng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Đổng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trỏ thành vùng 
sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước ? 


2. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm cỏ ý nghĩa như thế 
nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đổng bằng sông Cửu Long ? 


3. Dựa vào bằng 36.3 : 
Bảng 36.8. Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn) 


_== 


lũng — —_ Năm 4895 2000 2002 
'Đổng bằng sông Cửu Long 819/2 169,1 1364,5 
Cả nước. 18844 | 2250/58 | 264724 


Vẽ biểu đồ cội thể hiện sản lượng thuỷ sản ỗ Đồng bằng sông Gửu Long và 
cả nước. Nêu nhận xét. 
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Bài 37. Thực hành 
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH 


SẲN XUẤT CỦA NGÀNH THUỶ SẢN 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


1. Dựa vào bằng 37.1 : 


Bảng 37.1. Tinh hình sản xuất thuỷ sẵn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đổng bằng 
sông Hồng và cả nước, năm 2002 (nghìn tấn) 


— Vùng Đống bằng Đồng bằng . 
¿ Sk- ho) e 
Sn lường 2% sðng Cửu Long | sông Hồng 23267 
Sảnlượng —— —- 
Cá biển khai thác 4038 548 188,6 
Cá nuối 283,9 1i09 4884 
Tôm nuôi 1428 73 188,2 


Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng 
ở Đống bằng sông Cửu Long và Đồng 
(cả nước = 10094), 


ằng xông Hỗng so với cả nước 


2. Căn cứ vào biểu đổ và các bài 35, 36, hãy cho biết : 


a) Đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thuỷ sản ? 
(về điều kiện tự nhiên, nguồn lao động, cơ sở chế biển, thị trường tiêu thụ,...) 


b} Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thể mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm 


xuất khẩu ? 


e) Những khó khăn hiện nay trong phát triỀn ngành thuỷ sàn ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. Nêu một số biên pháp khắc phục 
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Bài 38 


PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ 

VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, 

MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO 

Việt Nam cõ vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. Nguồn tải 
nguyên biển - đảo phong phú của nước ta là tiến để để phát triển 


nhiều ngành kinh tế biển : đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản. 
du lịch biển, khai thác khoáng sản biển, giao thông vận tải biển, 


1. BIỂN VÀ ĐẢ0 VIỆT NAM 
1. Vùng biển nước ta 
Việt Nam là một quốc gia có đường bở biển dài (3260km) và vùng biển rộng. 
(khoảng 1 triệu km”). Vùng bi ta là một bộ phận của Biến Đông, bao 
gồm : nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và 
thểm lục địa. Cả nước có 28 (ong sổ 63) tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương giáp biển. 


—B#Ifn—,— ngu —- | Nhảy 


l (2Bii| Vùngtổpgóp l: 

| ® - (12ha) l§ 

| HỊ TT” Vùnđậc quyếnknhiế 

Ị mm... —- 

| ị _.(200NRI). H 
" | im E 
| kiệt: 


Hình 38.1. Sơ đổ cắt ngang vững biển Việt Nam. 


Quan sát hình 38., hđy nếu giới hạm từng bộ phận của vùng biển nước ta. 


145 


2. Các đảo và quần đảo. 


Hình 38.2. Lược đổ một số đảo và quần đão Việt Nam 
138. 


Trong vùng biến nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ, được chia thành các đảo. 
ven bờ và các đảo xa bờ. Hệ thống đảo ven bờ có khoảng hơn 3000 đảo, phân 
bổ tập trung nhất ở vùng biển của các tỉnh : Quảng Ninh, Hải Phỏng, Khánh 
Hoà, Kiên Giang. 


ẩn nước tá. 


Tìm trên hình 38.3 các đảo và quản đảo lớn ở vừng 

Một số đảo ven bờ có điện tích khá lớn như : Phú Quốc (S67 km). Cát Bà (khoäng 
100 km”) và cỏ số dân khả đông như : Phú Quốc, Cái Bẩu, Phú Quý, Lý Sơn, 
Cát Bà, Côn Đảo.... Còn lại phẩn lớn là các đảo nhỏ hoặc rất nhỏ, không có đân 
sống thường xuyên. 


Các đảo xa bở gồm đáo Bạch Long Vĩ vả hai quần đáo Hoảng Sa, Trường Sa, 
thuộc chủ quyển của nước ta từ lâu đời. Huyện đào Hoàng Sa thuộc 
thành phố Đả Nẵng và huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà. 


L PHÁT TRIỂN TĨNG HỤP KINH TẾ BIỂN 


Hình 38.3,. Sơ đố các ngành Kinh tế biển ở nước ta 


Dựa vào hình 38.3 và kiến thức dã học, hãy nêu những điểu kiện thuận lợi để 
phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta. 


|. Khai thác, nuôi trống và chế biển hải sản 


'Vũng biển nước ta có hơn 2000 loài cá, trong đó khoảng 110 loài có giá trị 
kinh tế như cá nục, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá hồng,... Trong biển có trên 100 
loài tôm, một số loài có giá trị xuất khẩu cao như tôm he, tôm hủm, tôm rồng. 
Ngoài rủ còn có nhiều loài đặc sản như hải sm, bảo ngư, sò huyết... 
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'Tổng trữ lượng hải sản khoảng bốn triệu tấn (tong đó 95,5% là cá biển), cho 
phép khai thác hằng năm khoảng 1,9 triệu tấn, trong đó vùng biển gắn bờ chỉ 
có khả năng khai thác khoảng 500 nghìn tấn/năm, còn lại là của vùng biển xa 
bờ. Tuy nhiên, hoạt động của ngành khai thác vả nuôi trồng hải sản còn nhiều 
bất hợp lỉ : trong khi sản lượng đánh bắt ven bờ đã cao gấp hai lần khả năng cho 
phép thì sản lượng đánh bắt xa bở mới chỉ bằng 1/5 khả năng cho phép. 


Ngành thuỷ sân đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh 
nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo. (đặc biệt phát triển 
nuôi cá và đặc sản biển theo hướng công nghiệp ở khu vực vịnh Hạ Long, 
Bái Từ Long, đầm phá Trung Bộ. vùng biên Rạch Giá ~ Hà Tiên...., phát triển 
đồng bộ vả hiện đại công nghiệp chế biến hải sản, 

Tại san cẩn tt tiên phát triển khai thác hái sản xa bờ ? 


Hình 38.4. Cảng cá tại Rạeh Giá, tỉnh Kiên Giang 


2. Du lịch biển - đảo. 


Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú. Dọc bờ biển nước ta, 
suốt từ Bắc vào Nam có trên 120 bãi cát rộng, đài, phong cảnh đẹp, thuận lợi 
cho việc xây dựng các khu du lịch và nghỉ dưỡng, 


Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn khách du lịch. Đặc biệt, 
vinh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sên thiên nhiên thế giới. 
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Một số trung tâm du lịch biển đang phát triển nhanh. thu hút khách du lịch: 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên cho đến may, du lịch biển mới chỉ chủ yếu tập 


trung khai thác hoạt động tắm biển. Các hoạt động du lịch biển khác còn ít được 


khai thác, mặc đủ có tiểm năng rất lớn. 


Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các hoạt dộng 
đụ lịch biển nào khác ? 


Nước ta có đường bở biển ciài và vùng biển rộng. Trong vùng biển 
nước ta có nhiều đảo và quần đảo. Nguồn tài nguyên biển - đảo. 
phong phú tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp nhiều. 
ngành kinh tế biển. 


Ngành thuỷ sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và 
chế biến hải sản. Du lịch biển phát triển nhanh trong những năm 
gần đây. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tại sao phẫi phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ? 


3. Công nghiệp chỗ biển thuỷ sản phát triển sõ cö tác động như thổ nào tới ngành 
đánh bắt và nuôi trắng thuỷ sản ? 


3. Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam. 
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Bài 39 


PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ 

VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, 

MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO /zø; eo) 

Khai thác, chế biến khoáng sẵn biển và giao thông vận tải biển cũng 
là những ngành kinh tế biển quan trọng ở nước ta. Để phải triển bền 


vững kinh tế biển, cần khai thác tổng hợp và bảo vệ tài nguyên, môi 
trường biển - đảo. 


3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển 
Kế tên một số khoáng sản chính ở vàng biển nước ta mà em biết. 


Biển nước ta là nguồn muối vô tận. Nghề lảm muối được phát triển từ lâu 
đời ở nhiều vùng ven biển từ Bắc vào Nam, đặc biệt là ven biển Nam Trung Bộ 
như Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận). 


Tại sao nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ ? 


Hình 39.1, Sản xuất muối ở Cà Na, Ninh Thuận 


Dọc bờ biển cỏ nhiều bãi cát chứa oxit tien có giá trị xuất khẩu. Cát trắng là 
nguyên liệu cho công nghiệp thuy tỉnh, pha lẽ có nhiều ở đảo Vân Hải (Quảng 
Ninh) và Cam Ranh (Khánh Hoà) 
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TRUNG QUỐC 


Hình 39.2. Lược đố tiềm năng một số ngành kinh tế biến 
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Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở vủng thểm lục địa lả dầu mỏ vả 
khí tự nhiên, phân bố trong các bể trầm tích. 


Dựa vào kiến thức đã học, tình bày tiên năng và sự phát tiển của hoạt động 
khai thác dáu khí ở nước 4a, 


Dầu khí là ngành kinh tế biến mũi nhọn, chiểm vị trí quan trọng hàng đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đết nước. Những thùng dầu đầu 
tiền được khai thác ở nước ta vào năm 1986, từ đỏ sản lượng dấu liên tục tăng 
qua các năm. 


Ngành công nghiệp hoá dấu đang dẫn được hình thành, trước mắt là xây 
dựng các nhà máy lọc dầu, cùng với các eơ sở hoá đầu khác để sản xuất chất 
dẻo, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp và các loại hoá chất cơ bản,... Công nghiệp 
chế biển khi bước đẩu phục vụ cho phát điện, sản xuất phân đạm, sau đó 
chuyển sang chế biến khí công nghệ cao, kết hợp với xuất khẩu khí tự nhiên 
và khi hoá lông, 


4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. 


Nước ta nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng. Ven biển có 
nhiều vũng, vịnh có thể xây dựng cảng nước sâu, một sổ cửa sông cũng thuậ 
lợi cho việc xây dựng cảng. Những điều kiện trên cho phép chúng ta phát trí 
giao thông đường biên giữa các địa phương ven biển với nhau, cũng như giữa 
nước ta với các nước khác 


Tìm trên hình 39.2 một số cảng biển và tuyến giao thông đường biển ở nước ta. 


Hiện cả nước có khoảng 120 cảng biển lớn nhỏ. Cảng có công suất lớn nhất 
là cảng Sải Gòn (12 triệu tắn/năm), Để đáp ứng nhu cầu của kính tế đổi ngoại, 
hệ thống cảng biển sẽ được phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hoá, nhằm 
nâng công suất các cảng biển lên 240 triệu tấn (năm 2010). 


Trong những năm qua, đội tàu biển quốc gia được tăng cường mạnh mẽ. Giai 
đoạn tới, chúng ta sẽ phát triển nhanh đội tàu chờ công temnơ, tàu chớ dấu và 
các tâu chuyên dùng khác để có lực lượng hàng hải mạnh vả hiện đại. Cả nước 
sẽ hình thành ba cụm cơ khi đóng tâu lớn ở Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ để 
tạo bước phát triển nhanh trong ngành đóng tàu Việt Nam. 


Dịch vụ hàng hãi (hệ thống hậu cẩn và địch vụ ở cảng, dịch vụ trên bờ,...) 
cũng sẽ được phát triển toản diện, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và 
quốc phòng. 

Việc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đổi với 
ngành ngoại thương Ở nước ta ? 


142 


III. BẢ0 VỆ TÀI NGUYÊN VÀ HôI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO 
1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo. 


'Trong những năm gần đây, diện tích rừng ngập mặn ở nước ta giảm nhanh. 
Nguồn lợi hải sản cũng giảm đáng kể, một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt 
chủng (cá môi, cá cháy,...), nhiều loài hải sản đang giảm về mức độ tập trung, 
các loài cá quý (cá thu...) đánh bắt được có kích thước ngày cảng nhỏ. 


Nêu mội số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tầi nguyễn và õ nhiễm môi trưởng 
biển - đảo ở nước ta. Šự giảm sút tài ngưyên và ô nhiễm môi trường biển - đản 
sẽ dẫn đến những hậu quả gì 


Ô nhiễm môi trưởng biển có xu hướng gia tăng rõ rệt làm cho cỉ 
nhiều vùng biển của nước ta bị giảm sút, nhất là ở các cảng biển và các vùng 
cửa sông. Hậu quả là làm suy giảm nguồn tải nguyên sinh vật biến, ảnh hưởng 
xấu tới chất lượng của các khu du lịch biển. 


2. Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển 


Chúng ta cẩn thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên và môi 
trường biển ? 

Nước ta đã tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ mồi trường 
biển. Chính phủ cũng đưa ra những kế hoạch bảnh động quốc gia về bảo vệ tài 
nguyên vả môi trường biển. Sau đây là một sổ phường hướng chỉnh : 

\ tại các vùng biển sâu. Đầu tư để 
nước sâu xa bờ. 


~ Điều tra, đánh giá tiểm năng sinh 
chuyển hướng khai thác hải sản từ vũng biển ven bờ sang vùn 

~ Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đổng thời đẩy mạnh các chương trình 
trồng rừng ngập mặn. 

~ Bảo vệ rạn san hô ngẩm ven biển và cấm khai thác san hỗ đưởi mọi 
hình thức. 


~ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 
~ Phỏng chồng ô nhiễm biến bởi các yếu tổ hoá học, đặc biệt là đẩu mõ. 


Khai thắc và chế biến khoáng sản biển (nhất là dấu khj) là một 
trong những ngành công nghiệp hàng đầu ở nước ta. Giao thông 
vận lãi biển đang phát triển mạnh cùng với quá trình nước ta hội 
nhập vào nền kinh tế thế giới. 

Tải nguyên và môi trường biển - đảo ở nước ta phong phú nhưng 
đang có dẩu hiệu suy thoái. Nhà nước đã đề ra những phương 
hướng cụ thể nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Phát triển tổng hợp kinh tế biển cõ ÿ nghĩa như thế nào đối vải nền kinh tế và 
bảo vộ an ninh quốc phòng của đất nước ? 
2. Chúng ta cẩn tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển ? 


3. Trình bày những phương hưởng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
biển - đảo. 


—————— Bài40. Thực hành ————————— 


ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ 
: CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ - 
VÀ TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ 


1. Đánh giá tiếm năng kinh tế của các đảo ven bờ 


Bảng 40,1. Tiểm năng kinh tố của một số đảo ven bờ 


Các hoại động Các đảo có điểu kiện thích hợp 
Nông, lâm : ý _ Ị 
ñạngh Cát Bà, Lý Sơn, Gôn Đảo, Phú Quốc, Phú Quỷ 
Cô T6, Cái Bầu, Cát Bá, Cù Lao Chàm, Phú Quý, Lỷ Sơn, Côn 
NgHR8HỆP..ˆ Đảo, Hòn Khoai,Thổ Chú, Hòn Rái, Phú Quốc 
Jn Các đảo trong vịnh Hạ Long và vịnh Nha Trang, Cát Bã, 
Côn Đảo, Phú Quốc, 
Dịch vụ biển __.. Có Bấu, Cát Bà, Trà Bản, Phú Quỷ, Côn Đảo, Hòn Khoai, 
YW BẾP... Thổ Chu, Phú Quốc. 


Dựa vào bảng 40.1, lấy cho biết những đảo có điều kiện thích hợp nhất để 
phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ? 
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2. Quan sát hình 40.1, hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, 
nhập khẩu xăng dầu và chế biến dấu khí ở nước ta. 


Trấn Ạ 
20 -| 


16 -| 


10-| 


> 
1999 2006 9i "Am 


H Dắu thô khai thác. H Dầu thô xuất khẩu L-| Xöng dấu nhập khẩu 


Hình 40.1. Biểu đồ sẵn lượng đâu thô khai thác, đầu thõ xuất khẩu và xăng dâu, 
nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1909 - 2002 
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ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 


Bài 41 
ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ) 


Việc học tập địa lí ỉnh (thành phố) sẽ giúp cho các em có những kiến 
thức cơ bản, khái quát về thiên nhiên, con người và các hoạt động kinh 
tố - xã hội diễn ra ở địa phương mình. Qua học tập địa lí tỉnh (thành 
phổ), các em sẽ có khả nàng nhận biết, phân tích một số hiện tượng 
địa li ở ngay nơi mình sinh sống, có những hiểu biết về môi trường 
thiên nhiên xung quanh, thấy được mối quan hệ giữa khai thác tài 
nguyên thiên nhiên với bảo vệ môi trường. Những kiến thức về địa lí 
tỉnh (thành phố) cũng sẽ phần nào giúp các em vận dụng vào lao động 
sản xuất lại địa phương mình. 


1..VỊ TRÍ BỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ SỰ PHẪN CHIA HÀNH CHÍNH 


1. Vị trí và lãnh thố 
~ Phạm vi lãnh thổ. Diện tích 
~ Ý nghĩa của vị trí địa lí đổi với phát triển kinh tế - xã hội. 


2. Sự phân chia hành chính 

~ Quá trình hình thành tỉnh (thành phố ). 

~ Các đơn vị hành chính. 
II. DIỂU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
1. Địa hình. 


~ Những đặc điềm chính của địa hình 
~ Ảnh hưởng của địa hình tởi phân bố dân cư và phát triển kinh tế - xã hội. 


2. Khí hậu 


~ Các nết đặc trưng về khi hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sự khác biệt 
eila các mùa,..) 


Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và 
đời sống. 
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3. Thuỷ văn. 
~ Mạng lưới sông ngồi. 
Đặc điểm chính của sông ngòi (hướng đỏng chảy, chế độ nước,...). 
Vai trò của sông ngồi với đời sống vả sản xuất. 
~ Hồ : Các hồ lớn. Vai trò của hổ, 
~ Nước ngẩm : Nguồn nước ngầm. Khả năng khai thác. Chất lượng nước đổi 
với đời sống và sản xuất. 
4, Thổ nhưỡng. 
~ Các loại thổ nhưỡng. Đặc điểm của thổ nhường. Phân bố thổ nhưỡng. 
~ Ý nghĩa của thổ nhưỡng đổi với sản xuất. 
~ Hiện trạng sử dụng đất 


5. Tài nguyên sinh vật 
~ Hiện trạng thảm thực vật tự nhiền (đặc biệt chú ý tới độ che phủ rừng). 
~ Các loại động vật hoang đã và giá trị của chúng. 
~ Các vườn quốc gia. 
6. Khoáng sản 
~ Các loại khoáng sản chính và sự phân bổ. 


~ Ý nghĩa của khoáng sản đổi với phát triển các ngành kinh tể. 


Kết luận : nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự 
nhiên tới đời sống, kinh tế - xã hội. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lĩ đổi với việc phát triển kinh tế - xã hội cửa tỉnh 
(thành phổ) 


3. Theo em thành phần tự nhiên nào cô tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phỗ) ? 


3. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phố). Nêu nhận xét vẻ 
hiện trang sử dung đất. 
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Bài 42 
ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐI) /¿; „eo; 


III. DÂN PỨ WÀ LA0 ĐỘNG 
1, Gia tăng dân số. 


tñng tự nhiên của dân số qua các năm. 

~ Gia tăng cơ giới. 

~ Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biển động dân sổ. 

~ Tác động của gia tăng đân sổ tới đời sống và sản xuất. 
2. Kết cấu dân số. 

~ Đặc điểm kết cấu dân số. cấu dân số theo gi 

độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cẩu dân tội 

~ Ảnh hưởng của kết cấu dân sổ tới phát triển kinh tể - xã hội. 
3. Phân bố dân cư. 

~ Mật độ dân số. 

~ Phân bổ dân cư. Những biển động trong phân bổ dân cư. 

~ Các loại hình cư trú chính. 
4. Tỉnh hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế 

~ Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thống... 
ình hình phát triển giáo dục : số trường, lớp, học sinh,... qua các năm ; 
chất lượng giáo dục,.... 


~ Tình hình phát : 
năm ; hoạt động y tế của tỉnh (thành phổ)... 


tính, kết cấu dân số theo 


II. KINH TẾ 
1. Đặc điểm chung 


~ Tỉnh hình phát triển kinh tế trong những năm gẵn đây, đặc biệt là trong 
thời kì Đổi mới. Sự thay đôi trong cơ cẩu kinh tế. Thể mạnh kình tế của tỉnh 
(thành phố). 

~ Nhân định chung về trình độ phát triển kinh tế của tỉnh (thảnh phổ) so với 
cả nước. 
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CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nhận xét về tình hình gia tăng dân số cña tỉnh (thành phố). Gia tãng dân số có 
ảnh hưởng gì tới đời sống kinh tế - xã hội ? 


8. Vẽ biểu đồ thế hiện cơ cấu kinh tế của tỉnh (thành phổ). Qua biểu đổ, nêu nhận 
xết khái quát về đặc điểm kinh tế của tỉnh (thành phổ). 


Bài 43 
ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐI) /z; ø‹oj 


IV. KINH TẾ 


2. Các ngành kinh tế 
a) Công nghiệp. (kể cả tiểu, thủ công nghiệp) 


~ Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phổ). 
~ Cơ cẩu ngảnh công nghiệp. 

+ Cơ cấu theo hình thức sở hữu, 

+ Cơ cấu theo ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chố!). 

~ Phân bổ công nghiệp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung). 

~ Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 


~ Phương hướng phát triển công nghiệp. 
b) Nông nghiệp (gồm lâm nghiệp và ngư nghiệp) 
~ Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tính (thành phổ). 
~ Cơ cẩu ngành nỗng nghiệp, 
+ Ngành trồng trọt 
"Tí trọng của ngành trồng trọt trong cơ cẩu ngành nông nghiệp. 
Phát triển và phân bố của các loại cây trồng chỉnh. 


+ Ngành chăn nuôi 
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Phát triển và phân bố của ngành chăn nuồi 

+ Ngành thuỷ sản 

Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, phân bố.. 
+ Ngành lâm nghiệp. 


Khai thắc lâm sản. 
Bảo vệ rừng vả trồng rừng. 


~ Phương hướng phát triển nông nghi 


c) Dịch vụ 
~ Vị trí của địch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành phổ). 
~ Giao thông vận tải : Các loại hình vận tải. Các tuyến đường giao thông chỉnh 
Phát triển giao thông vận tải. 
~ Bưu chính viễn thông. 
~ Thương mại : Nội thương. Hoạt động xuất - nhập khẩu. 
~ Du lịch : Các trung tâm đu lịch. Sự phát triển của ngảnh du lịch. 
~ Hoạt động đầu tư của nước ngoài 


3. Sự phân hoá kinh tế theo lãnh thổ. 


V. BẢ0 VỆ TÀI NGUYÊN VÀ Môi TRƯỜNG 


a) Những dấu hiệu suy giảm tài nguyên vả ô nhiễm môi trường của tỉnh (thành phố) 
b) Biện pháp bảo vệ tải nguyên và mồi trường, 


VI. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Cho biết các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chính của tỉnh (thành phố). 
Các sản phẩm đô được sẵn xuất ö đâu ? 


2. Vẽ trên lược đồ các con sông. các tuyển đường ö tô, đường sắt chính (nếu e6) 
của tỉnh (thành phố). 
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——————————— Bài 44. Thực hành 


PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN 
TỰ NHIÊN. VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ CƠ CẤU 
KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 


Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên 
~ Địa hình cô ảnh hưởng gì tới khi hậu (nhiệt độ, mưa,...), tới sông ngồi 
(dòng chãy, độ dốc lòng sông)... ? 
~ Khí hệ 
sông...) 9 


có ảnh hưởng gì tới sông ngồi (lượng nước, chế độ nước của 


- Địa hình và khi hậu ảnh hưởng gì tới thổ nhưỡng (sự hình thành các loại 
thổ nhường, xói mòn đất đại...) ? 

~ Địa hình, khi hậu, thổ nhưỡng có ánh hưởng gì tới phân bổ thực vật, 
động vật ? 


2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tể. Phân tích sự biến động trong cơ cấu kinh tế của địa 
phương 


Chọn loại hình biểu đỏ thích hợp để thể hiện rõ nhất vẻ sự biển động trong 
cơ cấu các ngành kinh tể theo GDP của tỉnh (thành phổ) qua các năm. 


~ Phân tích biến động của cơ cấu kinh tế. 


Nhận xét về thay đổi tí trọng giữa các khu vực kinh tế (công nghiệp - xây 
dựng : nông, lâm, ngư nghiệp : địch vụ) qua các năm. 


Qua sự thay đổi tí trọng, nhận xét về xu hướng phát triển của nền kinh tế, 
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AFTA : Khu vực thương mại tự do Đồng Nam Á (tiếng Anh : ASEAN Free Trúc 
“Arrea) là hiệp định cắt giảm thuế quan của các nưới `N nhằm tông tính cạnh tranh 
vả tăng sự hấp dẫn đấu từ nước ngoài, Toản bộ 10 nước ASBAN đến có nghĩa vụ thục 
hiện hiệp định nảy. Căn cử theo hiệp định, nấm 2006 Việt Nam giảm thuế xuống còn 
từ 0 đến 5% cho 40% mặt hằng buôn bản với các nước trong ASEAN, 


ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh : The Assoeiation of 
Southeast Asian Nations - ASEAN).Tổ chức nảy được thành lập năm 1367, may có I 
thành viên (Xếp theo A,B,C,.., : Brrnây, Cam purcbia, Inrđðnê xa, Lào, Mai xa, 
Mian ma, Philip pin, Thái Lan, Việt Nam và Xingapo. ASEAN mở rộng quan hệ 
đấi tác song phương, đu phương với nhiễu quốc gia và tổ chức trên thể giới vì 
mục đích bảo vệ hoà bình, ồn định và phát triển bến văng. 


'Bìng nổ đân số : là sự phát tiền dần sổ vượt bậc về số lượng khi t lệ sinh vẫn cao, 
nhưng tí lệ tử giảm xuống tất thấp, nhờ những tiến bộ vẻ y tế, và nhờ việc cãi thiện 
những điều kiện sinh hoạt. Bủng nỗ dân số đã xây ra ở các nước châu Âu vào thể 
ki XIX. 


Hiện nay, hiện tượng bằng nổ dân sổ vẫn đang xảy ra, chủ yểu trong các nước đang 
phát triển ở châu Phi, châu Á vả Mĩ La - tỉnh. 


Việt Nam trải qua thời kì bùng nổ dân sổ từ thập ki SÚ đến thấp kỉ 8Ú của thể kỉ XX ; 
hiện nay đã chuyển sang giai đoạn dân số phát triển ổn định. 


“Chỉ số phút triển con người (HDD) : là sổ liệu tổng hợp để đánh giá mức độ phát triển 
con người. Chí số này do LIIQ đưa ra để đánh giá múc độ phát triển của các quốc gia, 
không chỉ thuần tuý về mặt kinh tế, mà côn cbú trọng đến mặt chất lượng cuộc sống. 
của nhắn dân trong quốc gia đó, HDII được tỉnh dựa trên be chỉ sổ chủ y: 
~ GDP (hoặc GNP) tính theo đầu người 

~ Tí lệ người biết chữ và được đí học, 

~ Tuổi thọ trăng bình. 


“Chuyển địch cơ cấu nến kinh tế : lì thuật ngữ trong lĩnh vục kinh tế học, mới xuất hiện 
trong những năm gẩn đây để chỉ sự thay đổi dần đền, từng bước cơ cấu cua nền kinh 
tế trong phạm vì các ngành và các vùng lãnh thỗ nhằm thích nghỉ với hoàn cảnh phảt 
triển của đất nước. 


Sự chuyển dịch cơ cấu ngành thể hiện ở sự thay đổi tỉ trọng giữa các ngành nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và cả giữa các ngảnh nhỏ trong nồi bộ các ngành kinh 
tế như : giữa trồng trọt và chân nui trong nông nghiệp, giữa khai thắc và chế biến 
trong công nghiệp V.Y... 


Sự chuyển dịch cơ cấu vùng lãnh thổ thể hiện ở sự thay đổi các địa bàn sản xuất tương. 
ứng với sự chuyển dịch cơ cẩu ngành. Thí dụ : việc bình thành các vũng sản xuất cây 
công nghiệp ở Tây Nguyên, ở Đông Nam Bộ, việc hinh thành và xây dựng khu công, 
nghiệp dấu khí ở Vũng Tâu, các đặc khu kinh tế ở ngoại vi các thành phố : TP. Hồ Chỉ 
Minh, Hà Nội, Hải Phẳng v.y.... 

'Công nghiệp hoá, hiện đại hoá : là quá trình chuyến đồi căn bản các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, địch vụ vả quản lí kinh tŠ = xã hội tử ví ñ 

sang sử dụng sức lao động cùng với công nghệ tiên tiển, tạo ra năng suất lao động xã 
hõi cao, Từ 1996 nước le đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phẩn đểu đến năm, 
2020, vẻ căn bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại 


'Công nghiệp trọng điểm : là ngảnh chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công 
nghiệp, có thế mạnh lầu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh tới 
ngành kinh tế khác. Nước ta có một số ngành công nghiệp trọng điểm như : chế biến 
nông, lâm, thuy sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dũng, công nghiệp cơ khi và điện 
tử, công nghiệp dầu khi, điện, hoá chết và sàn xuất vật liệu xây dụng. 


'Cơ eñu kinh tế : biểu hiện bằng ti lẻ phản trăm của các ngành, các vùng hay các. 
thành phần kinh tế trong toàn bộ GDP được tạo ra của nền kinh tế một nước hay 
một địa phương, 


Địch vụ ; là các hoạt động kinh tẾ ~ xã hội, có tạo ra giả trị mà không nằm trong lĩnh 
vực nông, lãm, ngư nghiệp ; công nghiệp và xây dựng cơ bản. Dịch vụ có nhiều ngành, 
nhưng cỏ một số ngành lớn, ảnh hưởng nhiều tới tổ chức lãnh thổ các vùng lẻ : địch 
vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng. dịch vụ công công, Vai trò của ngành địch vụ ngây 
cảng tăng lên trong nến kinh tế hiện đại và được coi là tiêu chỉ quan trọng về sự 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế 


điểm dẫn cư với các yếu tố cơ bản 
ổ 


"Đô thị : là c 
(Quy mô đẫn 
Mật độ dân sổ. 

~ Tí lệ lao động phi nông nghiệp, là nơi san xuất và dịch vụ hàng hoá phát triển. 

ở cơ sở hạ lẳng và cúc công trình công cộng phục vụ dũn cư. 

“ö với trỏ trung tâm phát triển kinh tế — xã hội của địa phương, của vùng lãnh thổ 

hay của cả nước, Nhỏ nước ra quyết định thành lập đô thị các cấp. 


GDP: là toàn bộ giá trị tăng thêm (sau khi đã trừ đi các chỉ phí trung gian) mà các cơ. 
sở kinh tế quốc dân trên phạm vi lãnh thổ của một rước tạo ra trong một năm, buo gồm: 
cả giả trị sản lượng của các tổ chức kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ quốc 
gia. Khải niệm GDP bình quân đầu người được sử dụng rộng rãi để so sánh mức độ 
thủ nhập của đần cư giữa các vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia 
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Tnlemet : Mạng toàn cấu của các máy tính được nổi với nhau nhỏ vào viễn thông quốc 
'Nỗ cho phšp hàng triệu máy tính khắp thể giới kết nổi và chía sẻ thông tin. Intmer 
'võ cùng tiên dụng để trình diễn và tìm kiếm thông tin theo các chủ đề, 


Kết cầu hạ táng nông thôn : toàn bộ các công trình thiết yểu đảm bao cho sự phát triển 
kinh tể - xã hội ở nông thôn, bao gồm các công trình thuỷ lợi, giao thông, cung cấp 
diện, các cơ sở địch vụ, sản xuất nông nghiệp, mạng lưới bưu chính viễn thông và 

cơ sở y tổ, vấn hoá, giáo dục. 

'Khu chế xuất :là cách nói ngắn gọn của thuật nụữ khu chế biển - xuất khẩu. Đó là khu 
'vựe đất ai trong một quốc gia thường có kết cấu hạ tẳng tốt, được Nhà nước quy định 
cho hưởng một số quy chế đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển sàn xuất các mặt hàng, 
xuất khẩu. Một số nước đang phát triển thành lập các khu chế xuất chủ yếu nhám các 
mục điah thụ hút sự đẩu tư vốn của các công tỉ tư bản nước ngoài để xây dựng các cơ 
sở công nghiệp. nhộp khẩu kĩ thuật, thực hiện quá trình chuyển giao cổng nghệ vủ giải 
quyết việc lầm cho nguồn lao động, Tủ những năm đầu thập kì 90, nước ta đã thánh lập 
5 khu chế xuất. Trong đỏ, khu chế xuất Tân Thuận, khu chế xuất Linh Trung (Thảnh 
phổ Hồ Chỉ Minh) hoạt động rất có hiệu quỏ. 

'Khu công nghiệp (Khu công nghiệp tập trung) : là khu vục tập trung các doanh nghiệp 
công nghiệp vả thực hiện các địch vụ sản xuất công nghiệp, cỏ ranh giới địa lí xác 
định, không cỏ dẫn cư sinh sống, do Chính phủ quyết định thành lắp. Tỉnh đến tháng 
12 ~2001 Nhà nước đã thành lập 69 khu công nghiệp các loại. Nhiễu tỉnh, thành phố 
trong nước cũng thành lập các khu công nghiệp quy mô nhỏ để thu hút đấu tư nhằm. 
mục đích thúc đẩy sự tăng trường kinh tế của địa phương. 

"Khu vực kinh tế ; Nến kinh tế được phần chia thành 3 nhôm ngành, gọi l ba khu vực, 
cụ thể là : khu vực 1 gồm các ngành nóng, lâm và ngư nghiệp ; khu vực II gồm các 
ngành công nghiệp và xây dựng ; khu vực III gồm các ngành dịch vụ. Khi tiền kinh tế 
khỏi sắc, tì trọng các khu vực II, II tăng lền đẳng kể trong khi tỉ trọng khu vực Ï giảm 
cẩn nhưng vẫn giữ vai trỏ quan trọng. Khi nễn kinh tế phát triển cao, khu vực III chiếm 
tỉ trọng rất lớn trong khi tỉ trọng các khu vực Í và IT có xu hướng giảm. 


"Nguồn sinh thuỷ : bao gồm các nguồn nước trặt, nước ngẩm, lớp phủ thực vật, độ ấm 
không khí và sự boạt động ốn định của chế độ khi hậu, tời tiết trong năm. 

'Nông lâm kết hợp : sự kết hợp trồng rừng guy mô nho với sản xuất lương thực thực 
phẩm. Dất ở sườn thấp, chân đi dùng đề trồng các băng cây lương thực, thực phẩm, 
cấy ăn quả ; còn đất ở sườn cao, đính đổi để trồng rừng. Bằng cách này đất đai được 
bảo về tốt hơn, đồng thới người đân tăng thu nhập nhỡ vào các sán phẩm lương thực, 
thực phẩm và lâm sản 


Quản cứ : sự phân bố của các điểm dân cụ (các đô thị, các làng bản...) có quy mô và 
chức nàng khác nhau, cũng như sự phân bổ đản cơ trong, phạm vỉ của các điểm dân cư ấy. 
Quản cư đô thị sự phân bổ của các điểm dân cư đồ thị. Cơ sở kinh tế của các đồ thị 
là công nghiệp và dịch vụ. Vỉ thể, đô thị cỏ quy mô đân sổ lớn, mật độ cao hơn so với 
diểm dân cư nông thôn. 


Quản cứ nông thôn sự phân bố của các điểm dân cư nông thôn, Các điểm dân cư nông, 
thôn chủ yếu gắn với hoạt động nông lãm - ngư nghiệp, mặt độ dân cư thấp, quy mỗ 
dân số nhủ, 


“Thiên tí : là hiện tượng thiên nhiên gây tảe hại lớn đến sản xuất và đời sống, Một số 
thiên trì hưởng gặp là: lũ lụt, Mĩ quết, bão, đông tổ, gió lốc, áp thấp, sóng thần, đất trượt 
và núi lở, động đất, hạn bản và sa mạc hoá, mưa đá, hiệu ứng EI Ninô, Lá Nina. Ở Việt 
Nam có thể cha làm Š vùng thiên ta với các sự cổ môi trường thường điễn m 
- Vũng nũi phía Bắc : ũ quết, lốc, lở đất. 
- Vũng Đẳng bằng sông Hồng : lũ, bão, äp thấp nhiệt đới, lốc, hạn, xói lỡ bở sông. 
bờ biến 
~ Các tỉnh ven biển miễn Trung : lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, lũ quêt, hạn, xôi lờ bởi 
sống, bở biến. 
- Tây Nguyên : là, 1ũ quét, lốc, trượt đất, bạn, xói lở bở sông, 

Đồng bằng sông Cửu Long : lũ, hạn, xâm nhập mặn, xỏi lờ bở sống, bờ biển. 


UNESCO (The United Nations Fducational, Scieniic and Cullural Orpanization) Tố 
chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc. Các hoạt động của tổ chức. 
này hướng về phát triển, bảo tấu văn hoá, khoa học và giáo dục. Ở nước (a có Uỷ ban 
UNESCO Việt Nam, hỗ trợ tiển hảnh các hoạt đồng trên. 


'Vùng kính tế động lực : là vũng cẳn được ưu tiên đều tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, khai 
thác các nguồn lực bên trong và bên ngoài nhằm mục đích đổy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, rút ngắn khoáng cách về trình độ phốt triển so với các vũng trong nước, 
bảo VỆ môi trường sinh thải, nâng cao rõ rệt chất lượng sống của dân cư trong vùng. 
`Ví dụ, trong Chiến lược phát triển kinh tế ~ xã hội Việt Nam đến 2010, Tây Nguyên 
phẩn đu trở thành vùng kinh tế động lực cõ nghĩa là Tây Nguyễn được đặc biệt ưu 
tiên đấu tư phát triển để góp phấn xứng đáng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá của vũng và đất nước, 


'Vùng kinh tế trọng điểm : là vùng tập trung lớn về công nghiệp và thương mại, địch 
vụ nhằm thu hút nhiều nguồn đẩu tư tong và ngoài nước, kinh tế phát tiển với tốc 
độ nhanh, đặc biệt là công nghiệp. Nhà nước ra quyết định thành lập các vũng kinh tế 
trọng điểm. Trong Chiến lược phát triển kinh tể ~ xã hội của nước ta thời kỉ đến 2010 
có ba vũng kinh tế trọng điểm : Vũng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vũng kinh tế trọng 
điểm miễn Trung, Vùng kính tế trọng điểm phia Nam. 


WTO (World Truức Organization) Tổ chúc Thương mại thế giới. Đến cuối năm 2006, 
tổ chúc này có 150 thành viên. Nước ta đã gia nhập WTO, nhằm hội nhập mạnh mẽ 
"hơn vào nến kỉnh tế thể giới. Gia nhập WTO, nến kinh tế - xã hội Việt Nam sẽ có sự 
biển đổi sấu sắc, 
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M, LỤC 


ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo) Trang 
ĐỊA LÍ DÂN DƯ. $ 
Cộng đồng câc dân tộc Việt Nam. 3 
Dân số và gja tăng dân số. 7 
Phân bố dân cư và các loại hình quấn cư 10 
Lao động vả việc lâm. Chất lượng ruộc sống 18 
Thực hãnh : Phân tích vả so sánh tháp dân số răm 1989 và năm 1999. 18 
ĐỊA LÍ KINH TẾ 18 
Sự phát trển nổ Kinh tổ Việt Nam 19 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp 24 
Sự phát trển và phân bố nông nghiệp. 28 
“Sự phát tiển và phân bố lâm nghiêp, thuỷ sản 38 
“Thục hảnh : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu điện tích giao. 

trắng phân theo các loi cây, sự ng trưởng đán ga sức, ge cấm 38 
'Các nhân tố ảnh hưởng đến sư phát triển và phân bố công nghiệp 39 
Sự phát ồển và phân bố công nghiệp 42 
Voi tỏ, độ điểm phát tiểi và phân bổ của dịch vụ 47 
'Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. 50 
Thương mại và du lị: 56 
Thự hânh : Vẽ biểu đồ về sự thay đổi sơ sấu kinh tế 60 
Sƒ PHÂN H0Á LÃNH THỂ, LÍ 
'Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 61 
Vùng Trung du và miền nữ Bắc Bộ (iếp theo) 6 
“Thục hành : Đọ bản để, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tải nguyên khoảng, 

sản đối với ghát triển công nghiệp ở Trung du và miền nứi Bắc Bộ T0 
'Vùng Đồng bằng sông Hồng 71 


Vũng Đồng bằng sông Hng (tếp theo) k 
ThựP hãnh : Về và phôn ch biểu đỗ vỗ mỗi quan hệ giữa dân số 

sẵn lượng lương thực vả binh quân lương thực theo đấu người 80 
Vũng Bắc Trung Bộ #1 
'Yung Bắc Trung Bộ (tếp theo) 85 
'Vùng Duyên hếi Nam Trung Bộ sơ 
Vùng Duyên hễi Nam Trung Bộ (tếp theo) 95 
ThựP hành ; Kinh tế bển của Bác Trung Bộ vô Duyên hã Nam Trưng Bộ 100 
Vũng Tây Nguyên 101 
Vùng Tây Nguyên (iếp theo) 108 
TRụp hành : So sônh tính hính sản xuết cêy công nghiệp lâu nãm ở Trung đu 

và riển núi Bắc Bộ với Tây Nguyên 112 
Vùng Đồng Nam Bộ 113 
Vũng Đông Nam B (iốp thoo) 118 
Vùng Đông Nam Bộ (iốp thao) 121 
TRG hành ; Phân ích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở 

Đông Nam Bồ 124 
Vùng Đồng bằng sðng Củu Long 125 
'Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo] 128 
Thựt hành : Vẽ và phân ch biểu đổ về th hình sản xuất của 

ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long 134 
Phêt tiển tổng hợp kinh tế va bảo vệ tãi nguyên, mới trưởng biển - đảo đếP 
Phái tiển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tải nguyên, môi trường biển - đảo 
(tiếp theo) hon) 
Thực hành ; Đánh gịa iền nẽng kinh tế của các đẫo ven bờ và tim hiểu về 

ngành công nghiệp dầu khí 144 
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG. 148 
Địa linh (hành phổ) 146 
Địa nh (hânh phổ) ạœ te 148 

 inh (bánh phổ) sao 149 

Thực hành ; Phản líh mối quan hệ giữa các thành phấn tự nhiên. 

'Vẽ và phôn tíoh biểu 66 cơ cấu kinh tế của địa phương 151 
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